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TÌNH HÌNH HẠN HÁN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY  VÀ 
NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN MÙA KHÔ NĂM 2014

Bùi Đức Long - Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

T rong những năm qua, tình hình hạn hán, úng ngập diễn ra gay gắt, phức tạp và có chiều hướng
mở rộng. Hạn đặc biệt gay gắt trong những năm 1997-1998, 2002, 2004 – 2005 và 2012-2013.
Trong năm 2014, tình hình hạn hán sẽ còn khá gay gắt.

1. Sơ bộ những năm xảy ra hạn hán điển hình

a. Hạn hán năm 1997-1998 

Hạn hán mùa khô 1997-1998 xảy ra rất nghiêm
trọng, hầu như bao trùm cả nước (hình 1). Theo số
liệu thống kê, lúa đông xuân, hè thu, lúa mùa bị hạn
trên 750.000ha (mất trắng trên 120.000ha); cây
công nghiệp và cây ăn quả bị hạn trên 236.000ha
(bị chết gần 51.000ha); 3,1 triệu người thiếu nước
sinh hoạt. 

Những dấu hiệu thời tiết báo trước hạn hán
nghiêm trọng xảy ra vào mùa khô năm 1997-2003
đã được Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) và
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn dự báo
sớm tình hình. Các tỉnh và cơ quan chức năng các
địa phương đều có kế hoạch  và thực hiện nhiều
biện pháp chuẩn bị cần thiết để đối phó và giảm
nhẹ thiên tai. Nhưng với cơ sở hạ tầng thuỷ lợi còn

yếu nên hiệu quả chống hạn còn bị hạn chế. Thiệt

hại về vật chất do hạn hán trong mùa khô này là

trên 5.000tỷ đồng.

Chính phủ đã phải trợ giúp hàng chục tỷ đồng

để cung cấp nước sinh hoạt cho 18 tỉnh. Những

thiệt hại khác chưa thống kê và tính toán hết được

như vấn đề kinh tế, môi trường, xói mòn, sa mạc

hoá, thiếu ăn, suy dinh dưỡng, bệnh tật, khủng

hoảng tinh thần và giảm sút sức khoẻ của hàng

triệu người.

Giếng đã bị cạn nước. Một số nơi giá nước sinh

hoạt có lúc đã lên tới 20.000-30.000 đ/m3

* Tổng thiệt hại do hạn hán gây ra trong hai đợt

ước tính gần 3.000 tỷ đồng (năm 1998, thiệt hại của

đợt hạn thứ nhất là trên 5.200 tỷ đồng; đợt thứ hai

là trên 3.000 tỷ đồng).

Hình 1.Bản đồ hạn hán năm 1998

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành
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b. Hạn hán năm 2002 

Đợt hạn hán này có thể chia làm 2 giai đoạn;

+ Giai đoạn 1: từ cuốí tháng 2/2002 đến cuối
4/2002 hạn nặng xảy ra ở các tỉnh Phú Yên, Ninh
Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum,
Đắc Lăk, Lâm Đồng. 

+ Giai đoạn 2: từ giữa tháng 5/2002 đến đầu
tháng 8/2002. Hạn nặng đã xảy ra trên diện rộng
thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; trong
đó nặng nhất là các tỉnh Quảng Nam, Bình Định,
Bình Thuận, Ninh Thuận và  Đắc Lắc.

* Thiệt hại về sản suất nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị hạn: 172.300ha, trong đó các
tỉnh miền Trung là 95.000ha, diện tích lúa bị mất
trắng trong vụ đông xuân là 13.685ha và trong vụ
xuân hè bị mất trắng là 4.152ha.

- Diện tích rau màu bị hạn: 45.300ha, trong đó
các tỉnh miền Trung là 25.000ha. diện tích bị mất
trắng là 4.456ha.

- Diện tích cây ăn quả và cây công nghiệp bị
hạn: 188.000 ha, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, trong
đó nặng nhất là các tỉnh: Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình
Thuận, Bình Định, Quảng Nam, diện tích bị mất
trắng là 36.323 ha.

Ước tính thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp
khoảng 1.330,729 tỷ đồng.

- Diện tích rừng bị chết và cháy vào xấp xỉ
11.361 ha, thiệt hại ước tính khoảng 258.136 tỷ
đồng.

- Diện tích hồ ao bị cạn nước khoảng 63.337 ha.

- Ngoài thiện hại gây ra đối với sản xuất nông-
lâm-thuỷ sản, hạn hán cũng gây ra thiếu nước ở
một số hồ thuỷ điện, hạn chế phát điện và cấp
nước cho hạ du ở các nhà máy thuỷ điện như Vĩnh
Sơn, Đa Nhim…

*Về dân sinh

Bị thiếu nước sinh hoạt là 744.000 hộ (khoảng
3,5 triệu/người); bị thiếu đói là 310.000 hộ (khoảng
1,5 triệu người). Mực nước ở hàng vạn giếng đào bị
hạ thấp so với bình thường từ 2-5 m, nhiều giếng

đã bị canh nước. Một số nơi giá nước sinh hoạt có
lúc đã lên tới 20.000-30.000 đ/m3 

*   Tổng thiệt hại do hạn hán gây ra trong hai đợt
ước tính gần 3.000 tỷ đồng.

c. Hạn hán năm 2003 

Những tháng đầu năm 2003, mực nước các
sông suối, hồ chứa ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên xuống thấp hơn nhiều so với trung bình
nhiều năm, nhiều hồ chứa cạn kiệt và hết nước.
Do lượng dòng chảy thiếu hụt, nắng nóng kéo dài
tình hình khô hạn và thiếu nước đã xảy ra gay gắt
trên diện rộng. Đặc biệt khu vực Tây Nguyên và
Đông Nam Bộ, hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, làm
gần 300.000 hộ dân với gần 1,5 triệu người thiếu
nước sinh hoạt (chủ yếu ở các tỉnh Bình Thuận,
Kon Tum và Gia Lai); gần 170.000 hộ với gần
800.000 người bị thiếu đói; diện tích cây trồng bị
hạn hơn 254.000 ha, trong đó có trên 25.000 ha
lúa, 178.000 ha cà phê

d. Hạn hán năm 2004 - 2005 

Hạn hán năm 2004-2005 xảy ra trên diện rộng
nhưng không nghiêm trọng như năm 1997-1998.
Ở Bắc Bộ, mực nước sông Hồng tại Hà Nội vào đầu
tháng 3 xuống mức 1,72 m, thấp nhất kể từ năm
1963 đến thời điểm này (thấp nhất trong lịch sử là
1,57 m vào tháng 3/1956). Ở miền Trung và Tây
Nguyên, nắng nóng kéo dài, dòng chảy trên các
sông suối ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm
(TBNN), một số suối cạn kiệt hoàn toàn. Ở vùng
Đồng bằng sông Hồng: diện tích bị hạn vụ đông
xuân là 230.000ha; khu vực Bắc Trung Bộ: hạn vụ
hè thu là 35.183ha lúa; 57.662ha rau màu và cây
trồng khác; 1.027.752 người thiếu nước sinh hoạt.

Ninh Thuận là địa phương bị hạn hán, thiếu
nước khốc liệt nhất trong vòng 20 qua các sông
suối, ao hồ đều khô cạn, chỉ có hồ Tân Giang còn
khoảng 500.000 m3 nước nhưng ở dưới mực nước
chết, hồ thuỷ điện Đa Nhim, nguồn cung cấp nước
chủ yếu cho Ninh Thuận, cũng chỉ còn 1/3 dung
tích so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 47.220
người thiếu nước sinh hoạt.
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Tại Bình Thuận,từ tháng 11/2004 đến 2/2005
hầu như không mưa. Mực nước trên các triền
sông gần như cạn kiệt, lượng dòng chảy còn lại
rất nhỏ; sông Dinh, sông Lòng Sông cạn khô. Mực
nước các hồ trong tỉnh đều thấp hơn mực nước
chết từ 1,70 - 2,2 m. Toàn bộ lượng nước còn lại
trong các hồ chứa không đáp ứng đủ nhu cầu cấp
nước sinh hoạt cho nhân dân, nước uống cho gia
súc. Hạn hán làm gần 50 ngàn người thiếu nước
sinh hoạt, 16.790 hộ thiếu đói, khoảng 123.800
con bò thiếu thức ăn và trên 89.000 bò, dê, cừu
thiếu nước uống.

Khu vực Tây Nguyên: tổng diện tích bị hạn là
26.888ha lúa (vụ đông xuân 21.626ha; vụ mùa
5.262ha), rau và cây trồng khác bị hạn là 293.928ha
(vụ đông xuân 222.994ha, vụ mùa 70.934ha), số
người thiếu nước sinh hoạt 225.965 người.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến cuối tháng 4
năm 2005, tổng thiệt hại do hạn hán gây ra ở các
tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã lên tới trên
1.700 tỷ đồng. Chính phủ phải cấp 100 tỷ đồng
để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả hạn
hán thiếu nước và 1500 tấn gạo để cứu đói cho
nhân dân.

Ở Đông Nam Bộ: vụ đông xuân bị hạn là
4.273ha lúa và 45.690ha rau màu và các cây trồng
khác.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long: vụ hè thu năm
2005 có 239.678ha lúa và 81.022ha rau màu và cây
trồng khác bị hạn. Thiệt hại do hạn hán, xâm mặn
lên tới 720 tỷ đồng. Trên sông Tiền, sông Hàm
Luông, sông Cổ Chiên, sông Hậu, mặn xâm nhập
sâu từ 60–80 km. Riêng sông Vàm Cỏ, mặn xâm
nhập sâu tới mức kỷ lục: 120- 140 km.

e. Hạn hán thiếu nước năm 2012 - 2013 

Trong năm 2012, mùa mưa ở miền Trung, Tây
Nguyên và Nam Bộ kết thúc khá sớm, lượng mưa
thiếu hụt nhiều so với TBNN, nhiều nơi hầu như
không có lũ, phần lớn các hồ chứa nước đều chỉ
đạt 50 – 80% dung tích thiết kế, có nơi chỉ đạt được
20% - 30%. Trong các tháng  mùa khô, nhiệt độ
trung bình ở khu vực miền Trung đều cao hơn so
với mức TBNN, nắng nóng gay gắt xảy ra ở nhiều

địa phương. Tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra
hầu như trên toàn quốc, nhưng gay gắt nhất là
vùng ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và miền
Đông Nam Bộ, tương đương với tình trạng khô
hạn, thiếu nước năm 2002. Ở vùng Đồng bằng
Nam Bộ, tình trạng xâm nhập mặn sớn hơn 1
tháng so với TBNN và có thời điểm sâu vào nội
đồng tới 60 km.

• Ở Bắc Bộ, trong các tháng mùa khô, tình trạng
hạn hán, thiếu nước vụ đông xuân 2013 xảy ra
trong các tháng đầu mùa cạn nhưng không gay
gắt. Nguồn nước các sông, các hồ chứa giảm
nhanh và đều ở mức nhỏ hơn từ 10-30% so với
TBNN, thiếu hụt nhiều ở lưu vực sông Gâm, sông
Thao và hạ lưu sông Hồng-Thái Bình.

• Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và
miền Đông Nam Bộ, lượng dòng chảy trung bình
trên hầu hết các sông đều thiếu hụt từ 10-50% so
với TBNN, có nơi thiếu hụt nhiều hơn. Trên các
sông thuộc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đã
xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi quan
trắc cùng kỳ: Sông Mã tại Lý Nhân 2,92 m (ngày
27/01); sông Cả tại Yên Thượng 0,2 m (ngày 16/4);
sông Trà Khúc tại Trà Khúc 0,45 m (ngày 20/02),
sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 3,52 m (ngày
04/4), sông Srêpok tại Bản Đôn 167,29 m (ngày
07/01); riêng sông Đăkbla tại Kon Tum mực nước
đã xuống tới 514,95 m (ngày 29/05), là mức thấp
nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Tại một số tỉnh
thuộc ven biển miền Trung như Quảng Trị, Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên… đã xảy ra tình trạng
khô hạn, thiếu nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
sản xuất và đời sống nhân dân.

Tình trạng khô hạn cũng xảy ra ở nhiều vùng
thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Xâm nhập mặn
xuất hiện sớm hơn khoảng 1 tháng so với TBNN và
lấn sâu vào nội đồng từ 40-50 km; một số nơi
thuộc các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh xâm
nhập mặn vào sâu tới 50-70 km với độ mặn dao
động từ 3-7‰.

2. Nguyên nhân

• Lượng mưa thiếu hụt nhiều so với TBNN và
phân bổ không đều, nắng nóng kéo dài trong
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Bảng 1. Tổng hợp DT thiếu nước và hạn vụ đông xuân từ năm 2001-2005

Bảng 2. Tổng hợp DT nước và hạn vụ hè thu từ năm 2001-2005

Tổng hợp DT thiếu nước và hạn vụ mùa từ năm 2001-2005

3. Nhận định tình hình hạn hán trong mùa
khô năm 2014

a. Khí tượng

1) Nhiệt độ

Từ tháng 5 - 10/2014, nền nhiệt độ trung bình
trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trên TBNN. 

Nắng nóng xuất hiện sớm, đặc biệt ở Tây Bắc
Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. Các đợt nắng nóng
gay gắt ở Bắc Bộ có thể tập trung nhiều từ tháng 5
- 7, ở Trung Bộ có thể kéo dài hơn, từ tháng 5 -
8/2014. 

2) Lượng mưa

nhiều ngày, lượng bốc hơi lớn làm cho dòng chảy
trên các sông suối, hồ chứa bị cạn kiệt. Mặn các
cửa sông lấn sâu vào nội địa làm cho nhiều trạm
bơm, cống không lấy được nước ... 

• Nhu cầu dùng nước cho sản xuất, sinh hoạt và
các ngành kinh tế ngày càng cao. Nhiều nơi diện
tích gieo trồng vượt quá khả năng cấp nguồn nước
tưới.

• Hệ thống các công trình thuỷ lợi được xây
dựng từ lâu nên đã xuống cấp, khả năng trữ nước,
cấp nước bị giảm nhiều so với thiết kế.

• Việc điều tiết nguồn nước ở các hồ chứa thủy
điện đã ảnh hưởng nhiều đến việc lấy nước phục
vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là chưa đáp ứng
được yêu cầu trả lại dòng chảy tự nhiên ở hạ lưu
khi cần lấy nước chống hạn.
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Ở Bắc Bộ: Mùa mưa có khả năng đến muộn hơn
TBNN, tổng lượng mưa các tháng 5 và 6, có khả
năng ở mức xấp xỉ dưới TBNN. 

Ở Trung Bộ: từ Nghệ An đến Bắc Bình Thuận, từ
tháng 5 - 8/2014 là thời kỳ mùa khô, lượng mưa
được dự báo ở mức thấp hơn TBNN, do vậy tình
trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này đến
khoảng cuối tháng 8/2014 mới được cải thiện.

Nam Bộ và Tây Nguyên: Lượng mưa từ tháng 4
-5/2014 có khả năng phổ biến ở mức xấp xỉ dưới
TBNN và đến muộn hơn so với bình thường
(khoảng nửa cuối tháng 5/2014). Trong tháng 5 có
thể xuất hiện mưa chuyển mùa nhưng diện mưa
chưa rộng và không đồng đều nên tình trạng thiếu
nước và khô hạn cục bộ tại Tây Nguyên, Nam Bộ
và tỉnh Bình Thuận có khả năng kéo dài đến nửa
cuối tháng 5/2014 mới dần được cải thiện.

b. Thủy văn

1) Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2014,
lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung
Bộ, Tây Nguyên tiếp tục giảm dần và ở mức thấp
hơn TBNN từ 20-50%, có nơi thấp hơn 60%; riêng
trên sông Đăkbla tại Kon Tum ở mức xấp xỉ và cao
hơn một ít so với TBNN. Trong thời gian này, ở các
tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng xảy ra khô
hạn và thiếu nước cục bộ, đặc biệt là ở các tỉnh
Quảng Nam-Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận và
Bình Thuận. 

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2014, trên
nhiều sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng
xuất hiện lũ tiểu mãn với đỉnh lũ thấp hơn TBNN. 

Từ tháng 6 đến đầu tháng 9/2012, dòng chảy
trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục
giảm dần và có khả năng thấp hơn TBNN từ 30-
50%; ở hạ lưu một số sông có khả năng xuất hiện
mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc.
Cần đề phòng xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu
nước cục bộ sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh ở ven biển
Trung Bộ, tuy nhiên tình trạng khô hạn không
nghiêm trọng như năm 2013.

2) Nam Bộ

Dòng chảy ở hạ lưu sông Mê Kông tiếp tục

giảm chậm và ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,1-
0,2 m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu
ảnh hưởng của thủy triều, có xu thế giảm dần và ở
mức cao hơn TBNN từ 0,1-0,3 m (tương đương mực
nước năm 2011-2012). Từ nửa cuối tháng 4 đến
cuối tháng 5/2014, cần chủ động đối phó với tình
trạng khô hạn thiếu nước cục bộ ở khu vực Đông
Nam Bộ và xâm nhập mặn sâu vào các cửa sông.

4. Định hướng giải pháp phòng chống hạn
hán trên quan điểm quản lý tài nguyên nước  

a. Định hướng và giải pháp chống hạn

Nhìn chung, những vùng có nguy cơ bị hạn hán
thiếu nước nghiêm trọng thường có các đặc điểm:
địa hình cao, dốc, sông ngắn, dòng chảy mặt thoát
khá nhanh ra dòng chính hoặc ra biển; đất đá có
khả năng giữ nước kém và không đều, phần đồng
bằng ven biển tầng chứa nước mỏng và dễ bị
nhiễm mặn, lượng mưa nhỏ và lượng bốc hơi rất
lớn hoặc nguồn nước đang bị khai thác quá mức.
Vì vậy, để giải quyết vấn đề hạn hán, thiếu nước
cũng như phòng chống các tác hại do nước gây ra
một cách lâu dài, bền vững cần phải thực hiện
đồng thời nhiều biện pháp, trong đó có các biện
pháp chủ yếu sau:

• Xây dựng quy hoạch tổng hợp về tài nguyên
nước lưu vực sông, vùng trọng điểm. Căn cứ quy
hoạch, các ngành, địa phương lập kế hoạch khai
thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước trên phạm
vi của mình; Việc xây dựng, nâng cấp các công
trình khai thác, sử dụng nước phải bảo đảm
nguyên tắc sử dụng tổng hợp, tuân theo quy
hoạch khung của toàn lưu vực và của từng tiểu lưu
vực để bảo đảm công bằng và nâng cao hiệu quả
trong sử dụng nước, góp phần phát triển bền
vững tài nguyên nước trên lưu vực sông.

• Quy hoạch phát triển nguồn nước, bao gồm
các biện pháp công trình và phi công trình; gắn với
việc bảo vệ, phát triển rừng và khả năng tái tạo
nguồn nước. Việc xây dựng công trình trữ, giữ
nước, điều hoà phân phối hợp lý nguồn nước khi
kết hợp chống lũ và cấp nước phục vụ sử dụng
tổng hợp cho nhiều mục đích và bảo vệ tài nguyên
nước, bảo vệ môi trường, phát triển rừng, bảo vệ
rừng đầu nguồn... là những giải pháp cần ưu tiên
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thực hiện. Phải gắn kết chặt chẽ việc phát triển
kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh về nước, đồng
bộ với phát triển nguồn nước.

• Lập kế hoạch điều hoà, phân phối tài nguyên
nước cho từng lưu vực sông trên cơ sở cân đối khả
năng nguồn nước và nhu cầu khai thác, sử dụng
theo lưu vực sông, các ngành, địa phương phải
tuân thủ kế hoạch điều hoà phân phối tài nguyên
nước trong lưu vực; tăng cường công tác quản lý
nhu cầu dùng nước; có cơ chế để bảo đảm dùng
nước có hiệu quả cao nhất và đủ nguồn nước
trong năm.

• Xây dựng chính sách, cơ chế quản lý, vận
hành, điều hoà phân phối nguồn nước các hồ chứa
lớn đa mục tiêu để tạo nguồn cung cấp an toàn và
hiệu quả cao nhất phục vụ các nhu cầu khai thác,
sử dụng của các ngành, địa phương trong mùa
cạn, kết hợp với phòng chống lũ, bảo đảm duy trì
chế độ dòng chảy tự nhiên về mùa cạn trên các
sông chính trong vùng.

• Xây dựng chính sách quy định thứ tự ưu tiên
chia sẻ nguồn nước theo đối tượng sử dụng nhằm
bảo đảm lợi ích chung (sinh hoạt, chăn nuôi, thuỷ
sản, nông nghiệp, công nghiệp,…) và theo mức
độ hạn hán thiếu nước.

• Thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy
phạm pháp luật về tài nguyên nước, trước hết là
thực hiện tốt việc cấp giấy phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào
nguồn nước. Đây là một công cụ hữu hiệu để quản
lý tổng hợp nguồn nước vì lợi ích chung của toàn
xã hội.

• Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với
khả năng nguồn nước ở mỗi vùng, mỗi lưu vực
sông, điều kiện tự nhiên. Xây dựng các mô hình với
các loại cây, con đã được thử nghiệm có khả năng
chịu khô hạn, tiêu thụ ít nước. Ưu tiên cấp nước
cho sinh hoạt và các ngành kinh tế hiệu quả và giá
trị cao.

• Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất cho
các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở mức
cao để khai thác nước dưới đất làm phương án dự
phòng cấp nước trong thời kỳ hạn hán nghiêm
trọng. 

• Nghiên cứu giải pháp bổ sung nhân tạo
nguồn nước dưới đất và gây mưa nhân tạo trong
những vùng hạn hán thường xuyên.

• Khuyến khích ứng dụng các kỹ thuật và công
nghệ thúc đẩy việc dùng nước tiết kiệm, sử dụng
tuần hoàn, tái sử dụng và giảm thiểu ô nhiễm
nước.

• Xây dựng cơ chế, bộ máy làm công tác quản lý
hạn hán thiếu nước nói riêng và quản lý thiên tai
nói chung. Dự báo, dự kiến diễn biến nguồn nước
hằng năm khi xét các yếu tố ảnh hưởng như phát
triển kinh tế - xã hội, tình trạng khai thác, sử dụng,
khả năng suy thoái nguồn nước và tác động của
biến đổi khí hậu toàn cầu.

b. Định hướng và mục tiêu chiến lược

Để đảm bảo phát triển bền vững đất nước,
trong đó có vấn đề phòng chống hạn hán và sa
mạc hoá phải thực hiện phát triển bền vững tài
nguyên nước trên cơ sở các nguyên tắc định
hướng sau:

Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại
do nước gây ra phải tuân theo quy hoạch lưu vực
sông. phải gắn với việc bảo vệ, phát triển rừng và
khả năng tái tạo nguồn nước, xây dựng và bảo vệ
công trình thủy lợi, phòng, chống ô nhiễm nguồn
nước; thực hiện khai thác tổng hợp, tiết kiệm, an
toàn và có hiệu quả nguồn nước.  Trong việc
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do
nước gây ra phải có kế hoạch và biện pháp chủ
động phòng tránh, giảm nhẹ, hạn chế tác hại do
nước gây ra; bảo đảm kết hợp hài hoà lợi ích của cả
nước với các vùng, các ngành và phù hợp với khả
năng của nền kinh tế; phải góp phần phát triển
kinh tế - xã hội và phải có các biện pháp bảo đảm
đời sống dân cư, quốc phòng, an ninh, bảo vệ di
tích lịch sử, văn hoá, danh lam  thắng cảnh và môi
trường.

c. Các giải pháp công trình

Khai thác các công trình thủy lợi có hiệu quả,
tiếp tục đầu tư xây dựng mới các công trình thủy
lợi để điều tiết nguồn nước. Trong đó tập trung
đầu tư cho đại tu, nâng cấp các hệ thống công
trình thủy lợi đã có nhằm phát huy hết công suất
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công trình phục vụ đa canh, đa dạng hoá cây
trồng. Tiếp tục kiên cố hoá kênh mương, ứng dụng
kỹ thuật tưới tiêu hiện đại kết hợp truyền thống
nhằm tiết kiệm nước, làm tốt đất, tốt cây, giữ nước
ở những vùng đất dốc. Tiếp tục đầu tư xây dựng
các công trình sử dụng tổng hợp nguồn nước.
Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình vận hành các
hồ chứa thủy điện để điều hoà phân phối nước
nhằm tạo nguồn nước phục vụ các ngành kinh tế
quốc dân, cải thiện môi trường sinh thái..

d. Các giải pháp  phi công trình

Giữ vững và phát triển rừng đầu nguồn để đảm
bảo bền vững tài nguyên nước với mục tiêu tăng
độ che phủ của rừng, của lớp thảm thực vật.

Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên
nước và công trình thủy lợi. Để thực hiện mục
tiêu chiến lược này, trước tiên phải xây dựng, tiến
tới hoàn thiện các văn bản pháp luật và phổ biến
pháp luật về tài nguyên nước và công trình thủy
lợi.

Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên
nước và công trình thủy lợi từ Trung ương xuống

điạ phương. Tiến tới thành lập Hội đồng tài
nguyên nước quốc gia để  tư vấn cho Chính phủ
về quản lý tài nguyên nước trên phạm vi cả nước.
Thành lập các Ban quản lý quy hoạch  lưu vực
sông, trước mắt trên lưu vực các sông lớn. Đào tạo
nguồn nhân lực đủ trình độ để thực thi những
nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác nghiên
cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý
tài nguyên nước và công trình thủy lợi. Từng bước
đẩy mạnh công tác chuyển giao quản lý vận hành
các công trình thủy lợi phù hợp với trình độ sản
xuất và năng lực quản lý, tiến tới xã hội hoá từng
bước việc  đầu tư xây dựng và quản lý khai thác
vận hành các công trình thủy lợi.

Mở rộng hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực, từ
nghiên cứu, xây dựng các thể chế, chính sách  đến
kêu gọi vốn đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý tài
nguyên nước và công trình thủy lợi, trước hết phối
hợp  với các quốc gia láng giềng trong việc khai
thác các sông quốc tế đảm bảo lợi ích chung, tận
dụng cao nhất sự giúp đỡ quốc tế về tài chính,
kinh nghiệm, trình độ quản lý, khoa học công
nghệ... trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.
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HẠN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1. Diễn biến một số đợt hạn hán đã xảy ra

Theo số liệu theo dõi, trong khoảng 50 năm gần
đây, có gần 40 năm hạn hán xảy ra ở mức độ khác
nhau và ở hầu hết các vùng trong cả nước, làm ảnh
hưởng đến cây trồng, vật nuôi và đời sống dân sinh.
Diễn biến và đặc điểm một số đợt hạn hán điển
hình của từng vùng như sau:

a. Các khu vực miền núi phía bắc, trung du và
Đồng bằng Bắc Bộ

Đây là khu vực có mùa mưa kết thúc vào khoảng
tháng 10 hàng năm. Hạn hán thường xảy ra ở
những năm lượng mưa bị thiếu hụt, các hồ chứa
không tích đủ dung tích thiết kế. Thời gian hạn xảy
ra chủ yếu vào vụ đông xuân và đầu vụ mùa. Điển
hình, đợt hạn hán từ cuối năm 1998 đến tháng
4/1999 làm ảnh hưởng đến 86.140 ha lúa (hạn nặng
17.077 ha), 10.930 ha ràu màu và cây trồng khác;
đợt thiếu nước từ tháng 1 đến tháng 4/2004, mực
nước sông Hồng xuống thấp nhất trong vòng 40
năm, dung tích trữ của các hồ chứa đều thấp hơn
thiết kế, các địa phương phải huy động mọi nguồn
lực để chống hạn.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nguồn nước ở
hạ du hệ thống sông Hồng bị thiếu hụt nghiêm
trọng; mực nước sông Hồng tại Hà Nội từ tháng 12
đến tháng 5 thấp hơn so với trung bình nhiều năm
(TBNN) từ 0,50 - 1,1m, không bảo đảm cung cấp
cho các công trình thủy lợi lấy nước, nhất là cao độ
mực nước không đủ cho các công trình đầu mối
thủy lợi lấy nước tự chảy, làm ảnh hưởng lớn đến
việc cung cấp nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng
lúa đông xuân. Tuy nhiên, do có sự điều tiết bổ sung
nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện và huy động

nguồn lực chống hạn tốt của các địa phương nên
tình trạng hạn hán được cải thiện nhiều.

b. Khu vực Trung Bộ

Đây là khu vực có hạn hán xảy ra thường xuyên
nhất trong cả nước, cả ở vụ đông xuân, mùa và hè
thu, thường xuất hiện ở những năm lượng mưa bị
thiếu hụt, các hồ chứa không tích đủ dung tích thiết
kế và có nắng nóng xảy ra. Năm 1998, do lượng
mưa mùa khô chỉ đạt 30÷70% so với TBNN, nắng
nóng kéo dài, dòng chảy sông, suối đều cạn kiệt,
nhiều hồ chứa vừa và nhỏ cạn nước; thời gian hạn
hán kéo dài từ đầu năm đến hết tháng 8 trên toàn
khu vực Trung Bộ, làm ảnh hưởng 253.988 ha lúa
đông xuân (chết 30.739ha), 359.821 ha lúa hè thu
(chết 68.590 ha); 153.072 ha lúa mùa (chết 22.689
ha); cây công nghiệp và cây ăn quả bị ảnh hưởng
236.413 ha, chết 50.917 ha. Ngoài ra, mặn xâm nhập
sâu và kéo dài, rừng bị cháy ở nhiều nơi; khoảng 3,1
triệu người bị thiếu nước sinh hoạt. Năm 2003, hạn
hán xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ, làm ảnh hưởng
22.350 ha lúa vụ hè thu (mất trắng 8.980 ha); diện
tích rau màu và cây trồng khác thiệt hại khoảng
5.000 ha. 

Vào thời gian vụ đông xuân năm 2005, các tỉnh
Nam Trung Bộ hầu như không có mưa, trời liên tục
nắng nóng, dẫn đến dòng chảy trên hệ thống sông
suối, nước trữ tại các hồ chứa đều suy giảm và cạn
kiệt, tình trạng thiếu nước và hạn hán diễn ra gay
gắt tại các tỉnh Nam Trung Bộ, làm hơn 30.000 ha
đất canh tác tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và
Bình Thuận phải bỏ hoang, gần 1 triệu người thiếu
nước sinh hoạt, không đủ nước cung cấp cho công
nghiệp và chăn nuôi.

Hạn hán là một loại thiên tai, có thể xảy ra mọi nơi, cả vùng mưa ít và vùng mưa nhiều, cả trong
mùa cạn và mùa lũ, trên diện rộng hay cục bộ. Ở Việt Nam, hạn hán xảy ra tương đối thường
xuyên, chỉ sau bão và lũ, với xu thế ngày càng khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu.

Những năm vừa qua, nhiều giải pháp phòng, chống hạn hán đã được Nhà nước và Nhân dân tăng cường thực
hiện, nhưng tình trạng hạn hán vẫn diễn biến ngày càng phức tạp. Bài báo này tổng kết một số đợt hạn hán
điển hình đã xuất hiện trong thời gian gần đây, phân tích nguyên nhân và tổng hợp các biện pháp phòng,
chống hạn hán đã được thực hiện.

Người đọc phản biện: Trần Hưng
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Lòng hồ và khu tưới hồ Thành Sơn, tỉnh Ninh
Thuận tháng 4/2014. Nếu trời tiếp tục không có
mưa và lũ tiểu mãn, diện tích canh tác này sẽ
không thực hiện được kế hoạch gieo cấy lúa vụ
hè thu năm 2014. 

Lấy nước sinh hoạt trong lòng sông

c. Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Hạn hán tại các khu vực này thường xảy ra ở tất
cả các vụ gieo cấy, nhưng thường xuất hiện nhiều
hơn ở vụ đông xuân. Do có nhiều diện tích canh
tác không thuộc vùng công trình thủy lợi cấp nước,
phụ thuộc vào nước trời nên tình trạng hạn hán
phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Điển hình, đợt
hạn hán cuối tháng 2 đến tháng 4/2002 làm ảnh
hưởng đến 14.380 ha cây trồng, trong đó hạn nặng
6.767 ha; từ tháng 5 đến tháng 8/2002, hạn hán
tiếp tục xảy ra ở vùng Tây Nguyên, làm mất trắng
6.200 ha lúa hè thu, 4.460 ha lúa mùa; 28.210 ha
rau màu, 1.360 ha cây ăn quả và cây công nghiệp.
Năm 2005, cùng thời gian với đợt hạn hán vụ đông
xuân ở khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên
cũng xảy ra hạn hán, làm ảnh hưởng đến khoảng
11.000 ha cây trồng.

d. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tình trạng thiếu nước và hạn hán khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long xảy ra tương đối đồng đều ở
tất cả các vụ sản xuất trong cả năm, thường kéo
theo tình trạng xâm nhập mặn nặng, làm ảnh
hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và sinh
hoạt. Điển hình, các đợt hạn từ cuối năm 1998 đến
tháng 4/1999, làm ảnh hưởng đến 4.420 ha diện
tích gieo trồng; từ cuối tháng 2-4/2002, làm ảnh
hưởng hơn 50.000 ha lúa, trong đó thiệt hại nặng
hơn 13.000 ha.

Qua diễn biến của các đợt hạn hán trên, có thể
thấy hầu như năm nào hạn hán cũng xảy ra ở nước
ta, không ở vùng này thì vùng khác, không ở vụ

đông xuân, thì ở vụ mùa, vụ hè thu và có những
mức độ khác nhau. Hạn hán gây tác động chính
đến cây trồng, bên cạnh đó cũng gây ảnh hưởng
đến vật nuôi và sinh hoạt của con người.

2. Nguyên nhân xảy ra hạn hán

Điều kiện khí tượng, thủy văn, việc quản lý thảm
thực vật, nguồn nước không tốt và chất lượng công
tác dự báo khí tượng, thủy văn hạn vừa và dài chưa
cao là những yếu tố khách quan và chủ quan làm
nên nguyên nhân xảy ra hạn hán ở nước ta.

a. Yếu tố khách quan

Nằm ở khu vực Đông Nam Á, mang đặc trưng
khí hậu nhiệt đới, gió mùa, mưa trên lãnh thổ Việt
Nam rất đa dạng và có tổng lượng khá lớn và hình
thành những vùng mưa lớn, và những vùng ít mưa.
Mưa có đặc điểm phân bố theo mùa, mùa mưa từ
tháng 5 - 10, chiếm 80% lượng mưa cả năm. 

Từ đặc điểm trên nhận thấy, tuy lượng mưa
trung bình khá lớn nhưng phân bố theo không gian
và thời gian không đều, dẫn đến nhiều nơi, nhiều
thời điểm, thiếu nước và hạn hán xảy ra. Thời gian
gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt
độ trung bình tăng, dẫn đến lượng bốc hơi lớn hơn,
đặc biệt trong mùa khô; phân bố mưa cũng diễn
biến cực đoan hơn, lượng mưa tập trung nhiều vào
mùa mưa với cường độ lớn hơn, vào mùa khô giảm
đi rõ rệt.

Yếu tố khách quan thứ 2 liên quan đến dòng
chảy và phân bố dòng chảy sông, suối. Nước ta có
2.360 con sông có chiều dài trên 10 km. Trong số 13
lưu vực sông lớn, diện tích lưu vực trên 10.000 km2
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như sông Hồng (Đà, Thao, Lô), sông Thái Bình, sông
Mã, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Cửu Long..., có
đến 10/13 sông là sông quốc tế (3 sông bắt nguồn
ở Việt Nam chảy sang nước ngoài, 7 sông bắt nguồn
ở nước ngoài chảy về Việt Nam). Điều này không
những bị nhiều ràng buộc quốc tế, việc chia sẻ
nguồn nước rất phức tạp, nhất là khi các nước ở
thượng nguồn khai thác tài nguyên nước ngày một
nhiều và có chiều hướng bất lợi như  việc xây dựng
các hồ chứa lớn để trữ nước, làm dòng chảy hạ du
ngày càng cạn kiệt và diễn biến thất thường.

b. Yếu tố chủ quan

Thứ nhất, do việc quản lý và bảo vệ rừng chưa
tốt. Trước năm 1945, diện tích rừng che phủ của Việt
Nam là 43%, đến năm 1995 giảm xuống chỉ còn
29% và sau khi thực hiện một phần dự án trồng mới
5 triệu ha rừng, đồng thời với việc tăng cường các
chính sách bảo tồn rừng đầu nguồn, diện tích rừng
che phủ đạt khoảng hơn 40%. Bên cạnh đó, độ che
phủ của rừng không đồng đều giữa các địa
phương, chất lượng rừng không tốt, hầu hết diện
tích rừng trồng và rừng tái sinh thiếu lớp thảm thực
vật, nên việc điều tiết dòng chảy giữa mùa lũ và
mùa cạn đạt hiệu quả không cao, dẫn đến dòng
chảy về mùa khô ngày càng cạn kiệt, kể cả lượng
nước ngầm. 

Thứ hai, việc phát triển các hệ thống thuỷ lợi,
thuỷ điện và các công trình khai thác nguồn nước
trong lưu vực quá mức, dẫn đến khai thác cạn kiệt
nguồn nước, cả nước mặt và nước ngầm. Việc phối
hợp sử dụng nước giữa các ngành, phục vụ đa mục
tiêu chưa chặt chẽ, điển hình là việc không duy trì
được dòng chảy cơ bản về mùa kiệt ở hạ du các hồ
chứa thủy điện. 

Thứ ba, chất lượng dự báo khí tượng, thủy văn
hạn vừa và dài chưa cao, dẫn đến việc lập kế hoạch
sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng, xác định thời vụ
gieo trồng, kế hoạch tích nước và điều tiết nước ở
các hồ chứa bị động, tạo áp lực lớn đến việc cung
cấp nước tưới, nhất là những thời kỳ khó khăn về
nguồn nước.

3. Các giải pháp phòng, chống hạn

Nhiều năm qua, để đối phó với tình trạng hạn
hán, bảo đảm phục vụ sản xuất và đời sống dân
sinh, nhiều giải pháp dài hạn và ngắn hạn đã và
đang được thực hiện, mang lại những hiệu quả thiết

thực, trong đó có một số giải pháp chủ yếu sau:

Tăng cường xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các
hồ chứa nước. Hiện nay, các hồ chứa thủy điện, thủy
lợi mới trữ được khoảng gần 10% nguồn nước mặt
trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng
thêm hồ chứa nước ở các khu vực thường xuyên
xảy ra hạn hán để tăng lượng nước trữ. Một số năm
qua, Nhà nước đã đầu tư kinh phí để xây dựng hàng
loại những hồ chứa lớn như: Cửa Đạt, Tả Trạch,
Krông Búk Hạ,... Bên cạnh đó, ”Chương trình Bảo
đảm an toàn các hồ chứa nước” đã được xây dựng
và thực hiện từ năm 2003, với mục tiêu bảo đảm an
toàn và phát huy hết công suất thiết kế của công
trình đầu mối hồ chứa. Kết quả thực hiện đến nay,
các hồ chứa có dung tích từ 10 triệu m3 nước trở lên
đã cơ bản sửa chữa bảo đảm an toàn, các hồ chứa
vừa và nhỏ hiện vẫn đang được tiến hành sửa chữa,
nâng cấp.

Nâng mức đảm bảo tưới ở các hệ thống công
trình thủy lợi. Các hệ thống công trình thủy lợi hầu
hết được tính toán, thiết kế với tần suất 75%. Để
đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh,
mức bảo đảm tưới của các hệ thống công trình thủy
lợi từ cấp III trở lên sẽ được nâng lên tần suất 85%
(QCVN 04-05:2012/BNNPTNT). Việc xây dựng, sửa
chữa, nâng cấp các hệ thống công trình thủy lợi đã
có phải bảo đảm yêu cầu này.  

Quản lý và nâng độ che phủ các khu rừng
phòng hộ, rừng đầu nguồn.

Nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công
trình thuỷ lợi. Theo đánh giá, các công trình thuỷ lợi
phục vụ nông nghiệp mới khai thác được 60-65%
năng lực thiết kế. Để cải thiện tình trạng trên, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây
dựng ”Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác
công trình thuỷ lợi hiện có”, một  trong những mục
tiêu là sử dụng hiệu quả các hệ thống công trình
thủy lợi hiện có, bảo đảm tiết kiệm nước, tăng
cường hiện đại hóa quản lý, chống xuống cấp, đảm
bảo an toàn công trình, chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu.   

Điều hòa nguồn nước trong lưu vực. Trên thực tế,
việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
và chống hạn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp
điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung
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nước cho hạ du. Điển hình là các đợt bổ sung nguồn
nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân khu vực
trung du và Đồng bằng Bắc Bộ được thực hiện hơn
10 năm qua, cung cấp đủ nguồn nước cho các địa
phương phục vụ kế hoạch gieo cấy. Bên cạnh đó,
các hồ chứa khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng
thường xuyên được điều tiết để trả lại dòng chảy cơ
bản hoặc bổ sung nước cho vùng hạ du trong
những thời gian xuất hiện hạn hán.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Để ứng phó với
tình trạng thiếu nước, nhất là ở các tỉnh miền Trung
và Tây Nguyên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ
lúa sang loại cây trồng có nhu cầu nước ít hơn đã
được thực hiện. Tuy nhiên, việc chuyển đổi chưa
đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo. Việc này đang được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sát
sao để các địa phương thực hiện tích cực hơn.

Tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm
nước tưới. Để tiết kiệm nước tưới, ”Chương trình
kiên cố hoá kênh mương” đã và đang được thực
hiện, giúp hiệu quả khai thác các hệ thống công
trình thủy lợi nâng cao rõ rệt. Trong đó, phải kể đến
tính đồng bộ, thông suốt của hệ thống thủy lợi
được đảm bảo, lượng nước thất thoát giảm từ 20-
25%, giữ đủ cao độ mực nước trên các cấp kênh,
tăng diện tích tưới tự chảy, rút ngắn thời gian tưới,
giúp công tác quản lý nước trên hệ thống thủy lợi
chủ động hơn; chi phí sửa chữa, tu sửa thường
xuyên giảm trên 60% so với kênh đất trước đây. Mặt
khác, quản lý chặt chẽ nguồn nước ngay từ thượng
nguồn các sông suối nhỏ ở khu vực Tây Nguyên để
tránh tình trạng vùng đầu nguồn sử dụng quá lãng
phí nguồn nước để tưới cho cây trồng không nằm
trong kế hoạch cấp nước, trong khi vùng canh tác ở
hạ nguồn không đủ nước tưới. 

Ngoài ra, các công nghệ và phương pháp tưới
tiên tiến đã được tiến hành nghiên cứu, áp dụng
thử nghiệm và từng bước triển khai ở nhiều vùng.
Trong đó, phải kể đến phương pháp tưới ”nông –
lộ - phơi” cho lúa. Kết quả được chứng minh có thể
tiết kiệm đến 30% lượng nước tưới; các công nghệ
tưới phun mưa, nhỏ giọt cũng chứng minh được
hiệu quả trong việc tiết kiệm nước, chi phí phân
bón và tăng năng suất, chất lượng cây trồng.

Nạo vét, khơi thông dòng chảy của các cửa lấy
nước, hệ thống kênh mương, lắp đặt các trạm bơm
dã chiến để tận dụng nguồn nước là các biện pháp
được các địa phương thường xuyên sử dụng cho
phòng, chống hạn hán. Về nguyên tắc, chi phí để
tiến hành các biện pháp trên do các đơn vị quản lý
khai thác chi từ nguồn thu (cấp bù) thủy lợi phí
hàng năm. Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn thu này
không đủ để chi và nhiều năm qua, Chính phủ đều
hỗ trợ các địa phương kinh phí để chi trả.

4. Kết luận

Hạn hán là loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở
nước ta. Hạn hán ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất
nông nghiệp và đời sống dân sinh. Tuy hạn hán có
thể nhận biết trước và diễn ra tương đối chậm,
những việc phòng, chống không hề đơn giản, phải
có những giải pháp mang tính dài hạn đi đối với
những giải pháp cấp bách, giải pháp tình thế. Đối
với hạn hán, việc dự báo dài hạn có ý nghĩa rất quan
trọng, giúp cho việc lập kế hoạch sản xuất như thay
đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ,
điều chỉnh kế hoạch cấp nước, trữ nước,... một cách
chủ động và kịp thời. Để nâng chất lượng công tác
dự báo hạn hán, chất lượng công tác dự báo khí
tượng, thủy văn hạn vừa và dài cần phải được cải
thiện tốt lên trong tương lai.

Tài liệu tham khảo
1. Các báo cáo tình hình hạn hán hàng năm của Tổng cục Thủy lợi;
2. Báo cáo tình hình hạn hán của các địa phương từ năm 1995 đến 2013; 
3. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.
4. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế (QCVN 04 - 05 :

2012/BNNPTNT);
5. Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, phân tích thực trạng hạn hán và hiện trạng chính sách, tổ chức quản lý

hạn hán cấp Trung ương, Bộ, địa phương ở Việt Nam – thuộc Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý hạn hán
và sa mạc hoá để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại;
nghiên cứu điển hình cho đồng bằng sông Hồng và Nam Trung bộ (Mã số : KC.08.23/06-10).
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VỀ KHÔ HẠN NĂM 2014 Ở KHU VỰC 
TRUNG TRUNG BỘ

Trần Quang Chủ, Đinh Phùng Bảo, Phạm Văn Chiến, Trần Văn Nguyên, Nguyễn Minh Thiên
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ

T rung Trung Bộ, nơi thường xuyên hứng chịu những thiên tai khắc nghiệt, trong đó hạn hán là một
trong những loại thiên tai nguy hiểm và thường xuyên xẩy ra trong khu vực. Trong những năm gần
đây, do sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, hệ thống  hồ chứa thủy lợi, thủy điện vận hành cùng

với tác động của biến đổi khí hậu đã làm cho hạn hán, thiếu nước hạ du  ngày càng trầm trọng hơn. 

1. Đặc điểm chung

Khu vực Trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến
Quảng Ngãi) có địa hình rất phức tạp, phía đông là
biển, phía tây là núi, dọc theo bờ biển có nhiều cồn
cát án ngữ. Nền kinh tế khu vực này chủ yếu là nông
– lâm - ngư nghiệp nhưng lại bấp bênh do diễn
biến phức tạp của thời tiết-thuỷ văn. Đây là khu vực
thường xuyên chịu tác động của thiên tai có nguồn
gốc khí tượng thủy văn, nhất là bão, lũ, hạn hán, từ
đang khô hạn có thể chuyển sang ngập lụt và
ngược lại, trong mùa mưa lũ cũng có thể xuất hiện
hạn hán.

Mạng lưới sông suối trong khu vực này rất phức
tạp, các sông đều bắt nguồn từ những vùng núi
cao của dãy Trường Sơn và đổ ra biển Đông. Trên
toàn khu vực có 4 hệ thống sông lớn: sông Gianh,
sông Hương, sông Thu Bồn- Vu Gia và sông Trà
Khúc. Vào mùa lũ, các hệ thống sông này cùng các
hệ thống sông nhỏ khác thường gây ngập lụt
nghiêm trọng cho vùng hạ lưu và lũ quét vùng
thượng lưu. Hầu hết các sông ở khu vực Trung
Trung Bộ đều ngắn và có độ dốc lớn. Vì vậy, dòng
chảy trong mùa lũ thường rất ác liệt, nhưng trong
mùa cạn lại rất nghèo nàn và phần lớn có hệ thống
hồ chứa thủy điện.

2. Tình hình khô hạn năm 2014

a. Thiếu hụt lượng mưa

- Diễn biến mùa mưa năm 2013

Mùa mưa năm 2013 là một mùa mưa khá đặc
biệt so với quy luật nhiều năm. Bão và áp thấp nhiệt
đới ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ đã đạt
mức lịch sử trong mấy thập kỷ qua. Tổng lượng mưa
trong toàn mùa đều xấp xỉ và cao hơn trung bình
nhiều năm (TBNN), mưa lớn tập trung chủ yếu

trong các tháng 9, 10 và 11.   

Mưa lớn đã gây lũ báo động III và trên báo động
III ở một số sông, đặc biệt trên sông Trà Khúc-
Quảng Ngãi xuất hiện một lũ cao hơn mức lũ lịch
sử đã xảy ra vào năm 1999. Dòng chảy, mực nước
trung bình trong các tháng mùa lũ ở mức khá cao
so với TBNN, đặc biệt là tháng 9, 10.  Tuy nhiên, từ
cuối tháng 11 đến khi kết thúc mùa mưa thì mưa
giảm hẳn và hầu như không xuất hiện đợt mưa lớn
gây lũ nào. Tổng lượng mưa trong tháng 12 tại các
lưu vực sông trong khu vực chỉ đạt khoảng 30%
lượng mưa TBNN, một số nơi chỉ đạt chưa đến 10%
như Thành Mỹ, Sơn Giang  (bảng 1, hình 2)- đây là
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng
dòng chảy suy giảm mạnh trong mùa cạn năm
2014.

Hình 1.  Bản đồ mạng lưới trạm khí tượng- thuỷ
văn khu vực Trung Trung Bộ

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành
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Bảng 1. Lượng mưa (mm) tháng 12 năm 2013 và TBNN

- Diễn biến mùa mưa 3 tháng đầu năm 2014

Lượng mưa 3 tháng đầu năm 2014 tại khu vực

Trung Trung Bộ chỉ đạt 55% TBNN, đặc biệt, lượng

mưa tại Khe Sanh (Quảng Trị) chỉ đạt 14,3%. Một số

nơi ở phía nam khu vực trong suốt cả một tháng
hầu như không có mưa như Đà Nẵng, Tam Kỳ,
Quảng Ngãi. Xét cho cả 3 tháng đầu năm 2014, tại
các tỉnh phía bắc khu vực có sự thiếu hụt lượng
mưa lớn hơn các tỉnh phía nam (bảng 2, hình 3).

Bảng 2. Tổng lượng mưa (mm) tháng 1-3  năm 2014 và TBNN

Hình 2. Lượng mưa tháng 12 năm 2013
và TBNN tại các lưu vực sông

Hình 3. Lượng mưa tháng 1-3 năm
2014 và TBNN

b. Thiếu hụt dòng chảy
Cuối mùa lũ năm 2013, dòng chảy các sông khu

vực Trung Trung Bộ đã có sự suy giảm khá mạnh.
Thời kỳ đầu mùa cạn năm 2014, lưu lượng dòng chảy
trung bình trên các sông chỉ đạt khoảng 35% TBNN,
đặc biệt trên sông Cái (Quảng Nam) chỉ đạt 5%.

Từ tháng 1 - 3, dòng chảy các sông tiếp tục suy

giảm và ở mức thấp hơn TBNN, chỉ riêng sông Thu
Bồn tại Nông Sơn, dòng chảy được gia tăng và đạt
mức cao hơn TBNN. Tổng lượng dòng chảy trung
bình các sông trên khu vực trong giai đoạn này đạt
khoảng 58% TBNN. Các sông có lượng dòng chảy
quá nhỏ là sông Cái (5,9%), sông Vệ (34,4%) và sông
Bến Hải (50,8%)- xem bảng 3.

Bảng 3. Số liệu lưu lượng dòng chảy năm 2014
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Có thể nói, thời gian từ đầu năm 2014 đến nay là
một trong những thời kỳ cạn kiệt nhất trên các
sông tính từ năm 1976 đến nay. Trong đó năm 1983
là năm có lượng dòng chảy nhỏ nhất đối với hệ
thống sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc; năm
2010 đối với các sông thuộc Quảng Trị, năm 1987
đối với các sông thuộc Thừa Thiên - Huế và năm
2007 đối với sông Vệ. Số liệu thống kê, tính toán ở
bảng 3 cho thấy: trên sông Cái tại Thành Mỹ (thuộc
lưu vực sông Vu Gia - Quảng Nam), dòng chảy từ
đầu năm đến nay luôn ở dưới mức kiệt lịch sử
(1983); sông Trà Khúc, sông Vệ dòng chảy cũng ở

mức tương đương với dòng chảy của năm cạn kiệt
nhất. Duy nhất chỉ có sông Thu Bồn, dòng chảy ở
mức tương đối phong phú, dòng chảy từ tháng 2 -
3 có sự suy giảm không nhiều và giữ ở mức cao hơn
TBNN. Nguyên nhân của sự chênh lệch dòng chảy
quá lớn giữa sông Thu Bồn và sông Cái (Vu Gia) có
thể là do sự vận hành hồ chứa thuỷ điện trên hệ
thống sông này.

Sự suy giảm dòng chảy các sông năm 2014 so
với TBNN và năm kiệt nhất được thể hiện rõ ở hình
4 đến hình 9.

Hình 4. Quá trình lưu lượng TB tuần
sông Bến Hải, trạm Gia Vòng

Hình 5. Quá trình lưu lượng TB tuần
sông Tả Trạch, trạm Thượng Nhật

Hình 6. Quá trình lưu lượng TB tuần sông
Cái (hệ thống sông Vu Gia), trạm Thành Mỹ

Hình 7. Quá trình lưu lượng TB tuần
sông Thu Bồn, trạm Nông Sơn
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Hình 8. Quá trình lưu lượng TB tuần
sông Trà Khúc, trạm Sơn Giang

Hình 9. Quá trình lưu lượng TB tuần sông
Vệ, trạm An Chỉ

Tại vùng hạ lưu, mực nước trên một số sông
cũng ở mức thấp hơn TBNN, như sông Kiến Giang
tại Lệ Thuỷ, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, và đặc biệt là
sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở mức thấp hơn

TBNN rất nhiều- liên tục từ đầu năm đến nay, mực
nước luôn ở mức thấp hơn TBNN tới trên 1 mét. Cho
đến nay, mực nước tại Trà Khúc đã xuống mức thấp
nhất từ 1976 đến nay (bảng 4, 5 và hình 10, 11).

Bảng 4. Đặc trưng mực nước trung bình tháng 1-3 vùng hạ lưu các sông (Đơn vị: cm)

Hình 10. Mực nước trung bình tháng 1-3 năm 2014 và TBNN

Bảng 5. Mực nước thấp nhất tuyệt đối từ tháng 1-3/2014 (Đơn vị: cm)

Hình 11. Mực nước thấp nhất
tuyệt đối từ tháng 1-3/2014
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c. Xâm nhập mặn

Do dòng chảy từ thượng nguồn các sông suy
gảm mạnh nên mặn đã xâm nhập khá sâu vào vùng
hạ lưu. Số liệu quan trắc được cho thấy, độ mặn tại
hầu hết vùng hạ lưu năm 2014 đạt giá trị cao nhất
từ năm 2011 đến nay. Đặc biệt, vùng hạ lưu sông

Gianh (tại Tân Mỹ), độ mặn năm 2014 tăng khá

mạnh so với những năm gần đây. Hạ lưu sông Vu

Gia (tại Cẩm Lệ) cũng có sự gia tăng độ mặn đáng

kể trong 2 năm trở lại đây. Vùng hạ lưu sông Thu

Bồn (tại Cẩm Hà), sông Tam Kỳ có độ mặn ở mức

tương đương những năm trước (bảng 6 và hình 12).

Bảng 6. Đặc trưng độ mặn lớn nhất trong tháng 3 quan trắc được từ 2011-2014
Đơn vị: (o/oo)

Hình 12. Diễn biến độ mặn lớn
nhất trong tháng 3 từ 2011-
2014

3. Kết luận và kiến nghị

a. Kết luận

Như vậy, năm 2014 là một trong những năm có
lượng mưa, dòng chảy trong mùa khô nhỏ nhất. Sự
thiếu hụt lượng mưa, dòng chảy từ cuối mùa mưa
năm 2013 cho đến nay đã gây nên tình trạng thiếu
nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt tại các địa
phương. 

Trong các tháng tiếp theo của mùa khô năm
2014, tình trạng khô hạn vẫn còn tiếp diễn. Lượng
mưa hầu hết các nơi trong khu vực có khả năng duy
trì ở mức thấp hơn TBNN. Nền nhiệt đang có xu thế
tăng dần và có thể đạt mức cao nhất lên đến 400C
tại một số nơi càng làm cho tình trạng khô hạn trở
nên gay gắt hơn. Trên các sông, dòng chảy tiếp tục
duy trì ở mức thấp hơn TBNN khá nhiều. Vùng hạ

lưu, mặn diễn biến phức tạp và tiếp tục xâm nhập
sâu hơn những năm trước đây.

b. Kiến nghị

Với thực trạng về nguồn nước như hiện nay, đề
nghị các địa phương, các cấp, các ngành và nhân
dân chú ý sử dụng nước tiết kiệm, bố trí lịch khai
thác nước cho phù hợp. Đối các vùng sông là ranh
giới ảnh hưởng triều, mặn cần theo dõi chặc chẽ
diễn biến thuỷ triều, đo độ mặn thường xuyên để
có thể bố trí thời gian khai thác nước trong ngày
hợp lý, tránh nguồn nước bị nhiễm mặn. Tại các địa
phương có hồ chứa thuỷ điện cần có sự phối hợp
chặt chẽ giữa địa phương và các hồ chứa để có sự
vận hành phát điện, xả nước, đảm bảo đủ nhu cầu
dùng nước của hạ du, tránh tình trạng lãng phí
nước trong điều kiện khô hạn hiện nay.
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NHỮNG BIỆN PHÁP CẦN THIẾT NHẰM
KHẮC PHỤC HẠN HÁN Ở TÂY NGUYÊN

KS. Võ Duy Phương -  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên                                                                    
KS. Bùi Thị Tuyết - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

Tổng lượng mưa cả năm 2013 ở tất cả các tỉnh
thuộc khu vực Tây Nguyên đều xấp xỉ và cao hơn
trung bình nhiều năm (TBNN) cho nên lượng nước
mặt, nước ngầm trong thời gian cuối mùa mưa lũ
vừa qua cao hơn trong vòng vài năm trở lại đây.

Đối với Tây Nguyên, từ đầu năm đến giữa tháng
3/2014, mực nước trên các sông suối bắt đầu cạn
kiệt. Điều này có nguy cơ phải đối mặt với một mùa
khô với nhiều tác động khắc nghiệt do biến đổi khí
hậu gây ra. Những dấu hiệu về hạn hán, thiếu nước,
là mối quan tâm lớn nhất của người dân Tây
Nguyên trong mùa khô hàng năm đang ngày càng
rõ nét hơn. 

Theo quy luật, mùa khô hàng năm ở Tây Nguyên
kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với đặc
trưng thời tiết chủ yếu là khô, lạnh và có thể có
sương giá ở một số nơi trong thời kỳ đầu mùa;
nóng, khô cùng với sự xuất hiện của một vài đợt gió
tây khô nóng, hoặc một số trận dông nhiệt, có khi
có mưa đá trong thời kỳ cuối mùa. Tổng lượng mưa
trong toàn mùa khô chỉ chiếm khoảng từ 5 - 15%
tổng lượng mưa cả năm, trong đó chủ yếu là đóng
góp của lượng mưa do ảnh hưởng của không khí
lạnh tăng cường mạnh hoặc bão muộn ở thời kỳ
đầu mùa và dông nhiệt ở cuối mùa. Thời kỳ ít mưa
nhất kéo dài liên tục từ cuối tháng 12 đến đầu
tháng 3. Song song với những biến đổi về khí hậu,
dòng chảy trong sông suối cũng có xu thế chung là
giảm dần từ đầu mùa đến khoảng tháng 3 và sang
tháng 4 thì cạn kiệt nhất. Khan hiếm nguồn nước
thường xảy ra vào thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 4
với tổng lượng dòng chảy 3 tháng nhỏ nhất chỉ đạt
từ 3 - 6% tổng lượng dòng chảy năm. Trong thời kỳ
này, một số sông suối nhỏ có thể trở nên cạn kiệt
hoàn toàn. Những năm gần đây một phần do mất
rừng nên khả năng giữ nước của lưu vực giảm sút.
Mặt khác, do sông, suối bị ngăn chặn làm nhiều

đoạn để khai thác nguồn nước tưới nên số sông
suối bị cạn kiệt tăng mạnh. Trong những mùa khô
gần đây, nhiều sông, suối có diện tích lưu vực rộng
hàng trăm km2, nằm ờ vùng có lượng mưa năm khá
phong phú nhưng vẫn bị khô cạn, hết nước.

Trong mùa mưa năm 2013 trên hầu kết các lưu
vực sông suối đều đang còn một lượng nước nhất
định. Tây Nguyên cũng là nơi có lượng nước mặt,
nước ngầm được sinh ra chủ yếu từ nước mưa, hầu
như không có lượng nước nhập vào từ các vùng
lân cận, khả năng điều tiết nước tự nhiên ngày
một giảm sút do rừng bị chặt phá, trong khi khả
năng trữ nước nhân tạo không theo kịp sự gia
tăng nhu cầu dùng nước để sản xuất nông nghiệp
nên thiếu hụt lượng nước trong mùa khô là điều
khó tránh khỏi. 

Trong điều kiện rừng bị tàn phá nặng nề như
hiện nay, độ che phủ và thảm thực vật của bề mặt
bị suy giảm mạnh nên tình trạng khô hạn đã rất gay
gắt và trong thời gian tới sẽ có nguy cơ diễn ra càng
gay gắt hơn. 

Tính đến ngày 31/12/2012 (theo Công bố hiện
trạng rừng của Bộ NN&PTNT tại Quyết định
1739/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/7/2013), tổng diện
tích rừng vùng Tây Nguyên chỉ còn khoảng gần 2
triệu 806 nghìn ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên
khoảng gần 2 triệu 594 nghìn ha (chiếm 47,4% diện
tích tự nhiên và 92,4% diện tích đất có rừng), diện
tích rừng trồng chiếm khoảng 212nghìn ha (chiếm
7,6% diện tích có rừng). 

Theo số liệu thống kê của các tỉnh Tây Nguyên,
từ năm 1990 đến nay, hạn hán xảy ra thường xuyên,
với tần số 5 năm lại diễn ra một đợt hạn rất khốc
liệt, như các năm 1994, 1995, 1996 và 1997 với diện
tích lúa bị hạn mỗi vụ từ 2.000 ha đến 130.000 ha.
Riêng đợt hạn năm 1998 diễn ra nghiêm trọng
nhất: diện tích lúa nước vụ đông xuân bị hạn tới
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10.700 ha, trong đó 5.320 ha bị mất trắng, diện tích
vụ mùa bị hạn nặng nhất tới 13.330 ha trong đó
2.280 ha bị mất trắng; diện tích cây công nghiệp và
cây ăn quả bị hạn lên tới 110.630 ha, bị chết 19.290
ha, trong đó riêng cà phê bị hạn là 74.400 ha và bị
chết 13.760 ha.

Hạn hán làm cho tài nguyên đất bị suy thoái
nghiêm trọng ở các tỉnh Tây Nguyên. Đất bị phong
hóa, bạc màu và dễ bị xói mòn, làm cho lớp đất
canh tác mỏng dần. Đây là tiền đề của hoang mạc
hóa và sa mạc hóa. Nắng nóng và hạn hán kéo dài
còn làm cho đất nứt nẻ, khô cằn, nhưng khi có mưa
lại dễ sinh ra trượt đất, sạt lở đất.

Có thể nhận thấy, hạn hán nghiêm trọng xảy ra
trên diện rộng ở Tây Nguyên có quan hệ chặt chẽ
với hiện tượng El Nino. Do ảnh hưởng của đợt El
Nino 1997 - 1998, mùa khô năm 1997 - 1998 kéo dài
từ giữa tháng 12/1997 đến tháng 6/1998. Đây được
coi là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất xảy ra hầu
như trên khắp đất nước. Nhiệt độ cao, lượng mưa
giảm, độ ẩm không khí thấp đã làm cho các hệ
thống sông ngòi, hồ chứa nước cạn kiệt. Nhân dân
các tỉnh Tây Nguyên rơi vào tình trạng thiếu nước
sinh hoạt trầm trọng.

Trong các loại hình khô hạn trên, có những loại
hình khô hạn không có giải pháp nào khắc phục,
mà  phải “sống chung với hạn”, nhưng có những loại
hình khô hạn đang diễn ra nhưng vẫn có giải pháp
để làm giảm đi mức độ nghiêm trọng của nó.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng
thuỷ văn, xu thế thời tiết thủy văn trong mùa khô
năm 2013 – 2014 ở Tây Nguyên là khô hạn sẽ xảy ra
trên diện rộng nhưng có phần không gay gắt như
những năm trước. 

Như vậy, điều kiện thời tiết thủy văn đang có
những biến đổi theo chiều hướng ngày càng không
thuận lợi. Do đó, để có được một vụ sản xuất đạt
hiệu quả, giảm thiểu được những thiệt hại do hạn
hán gây ra thì cần thực thi những biện pháp như: 

1) Tranh thủ khi lượng dòng chảy sông ngòi còn

tương đối để tích đủ lượng nước vào các hồ chứa
theo khả năng trữ của từng hồ trước khi sông suối
cạn kiệt. Xem xét khả năng cấp nước tưới của toàn
bộ các công trình thủy lợi hiện có để quy hoạch hợp
lý diện tích gieo trồng vụ đông xuân. Tích cực làm
thủy lợi, trong đó tập trung nạo vét, sửa chữa, củng
cố hệ thống kênh mương, gia cố hồ đập để tăng
khả năng trữ nước. 

2) Khảo sát, đánh giá nguy cơ khô hạn và cạn
kiệt cho các vùng và hiện trạng nguồn nước có thể
khai thác để có đối sách hợp lý nếu nắng hạn kéo
dài. 

3) Mở rộng tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn chỉ đạo
quy hoạch về diện tích, loại cây trồng ở mỗi vùng,
làm cho người dân nêu cao ý thức tiết kiệm, chia sẻ
cùng cộng đồng trong việc khai thác sử dụng
nguồn nước, đồng thời chủ động tự tìm nguồn
nước phục vụ cho sinh hoạt của gia đình mình. 

4) Các địa phương cần theo dõi sát các bản tin
cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn và nguy cơ khô
hạn, thiếu nước trong từng thời kỳ để có những
định hướng chỉ đạo sản xuất phù hợp và phòng
chống hạn hiệu quả.

Tây Nguyên đang trong thời kỳ mùa khô hạn,
mực nước trên các sông suối có biến đổi chậm theo
xu thế giảm dần, kết hợp với gió nhiều làm cho mức
độ khô hanh tăng lên khiến cho nguy cơ thiếu nước
phục vụ cho sinh họat cũng như nước tưới cho các
cây trồng trong những tháng mùa khô năm 2014.
Đặc biệt, thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5
thường là thời kỳ khô và nắng nóng nhất trong
năm, cũng là thời kỳ người dân phát dọn nương rẩy,
vào rừng săn bắn, tìm mật nên công tác phòng
ngừa nguy cơ cháy rừng càng trở nên cấp thiết hơn. 

Để phát triển kinh tế bền vững, không thể,
không tính đến tác động của biến đổi khí hậu và
tác động của môi trường đến cuộc sống. Chúng ta
cần có những họat động thiết thực, nhằm hạn chế
và giảm bớt mức độ thiệt hại do chính chúng ta
gây ra.
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ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, 
TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG 
TỈNH TÂY NINH

TS. Huỳnh Phú - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ) là một chi lưu của sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai, cùng với
sông Sài Gòn là hai nguồn nước mặt chính của tỉnh Tây Ninh. Chất lượng nước sông VCĐ đoạn chảy
qua địa phận tỉnh Tây Ninh có xu hướng ngày càng bị xấu đi bởi sự phát triển của các hoạt động kinh

tế- xã hội (KTXH). Trong đó, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nước sông VCĐ là nước thải từ các khu dân cư,
các cơ sở sản xuất và các khu công nghiệp trên toàn lưu vực. Do vậy, việc đánh giá ảnh hưởng của nước thải đến
chất lượng nước sông tại thời điểm hiện tại cũng như dự báo trong tương lai là một việc cần thiết. 

1. Đặt vấn đề

Lưu vực sông VCĐ nằm trên hầu hết địa phận
tỉnh Tây Ninh, diện tích tự nhiên khoảng 2.594,5km²
(chiếm 64% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Hiện nay,
ngoài nhiệm vụ chính là cấp nước cho nông nghiệp
(NN), thủy lợi thì sông VCĐ còn là nguồn tiếp nhận
nước thải của các hoạt động công nghiệp (CN), NN,
nước thải sinh hoạt (NTSH) trên toàn lưu vực sông
VCĐ. Các hoạt động diễn ra trên lưu vực sông VCĐ
đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất
lượng nguồn nước mặt này. Tổng dân số trên toàn
lưu vực sông VCĐ năm 2012 vào khoảng 847.880
người, với mật độ dân số bình quân là 597,32
người/km2 [2]. Ước tính lượng nước thải sinh hoạt
của người dân trên lưu vực vào khoảng 15.000
m³/ngày. 

Công nghiệp chế biến là thế mạnh của tỉnh, có
3 nhà máy chế biến mía đường với tổng công suất
12.500 tấn mía cây/ngày, mỗi vụ chế biến khoảng
1,2 triệu tấn mía cây; 12 nhà máy chế biến sắn với
tổng công suất 820 tấn bột/ngày và gần 70 cơ sở
chế biến sắn có quy mô nhỏ với tổng công suất 300
tấn bột/ngày; 13 nhà máy chế biến mủ cao su với
công suất 38.110 tấn mủ/năm; chế biến hạt điều
đạt công suất 16.000 tấn/năm. Đây là những ngành
nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Tính
đến năm 2013, cả tỉnh có 6 khu công nghiệp (KCN)
và khu chế xuất (KCX) đang hoạt động. Hiện nay,
mỗi ngày lưu vực sông VCĐ tiếp nhận khoảng

67.000 m³ nước thải từ hoạt động sản xuất [3].
Đồng thời, việc phát triển của lục bình cũng làm
cản trở dòng chảy, là môi trường trú ẩn của muỗi,
vấn đề môi trường do sạt lở và bồi tụ thuộc lưu vực
sông. Đây cũng là hiện trạng môi trường đáng quan
tâm trên lưu vực sông VCĐ. Như vậy, nếu như
không có biện pháp quản lí hợp lí và kịp thời thì
chất lượng nước lưu vực sông VCĐ chắc chắn sẽ
ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng và sẽ ngày
càng vượt quá khả năng tự làm sạch của nó. 

2. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

a. Mục tiêu nghiên cứu

Điều tra đánh giá ô nhiễm chất lượng nước sông
VCĐ, nhằm tăng cường công tác quản lí việc xả thải
vào lưu vực sông VCĐ từ các hoạt động sản xuất CN,
TTCN, NN, thủy sản, thủy lợi. Góp phần bảo vệ chất
lượng môi trường nước của lưu vực sông VCĐ đảm
bảo mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh bền vững

b. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề
xuất tiêu chuẩn xả thải ra sông VCĐ là nghiên cứu
mang tính khoa học nhằm dựa trên các luận cứ
khoa học đánh giá một cách khách quan về chất
lượng nguồn nước sông VCĐ từ đó đề xuất các giải
pháp thích hợp hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề
ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy
qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghiên cứu đã ứng dụng
các phương pháp cụ thể như sau:

1) Phương pháp khảo sát thực địa
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- Khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng, thu thập
bổ sung các thông tin về các điều kiện môi trường
tự nhiên và KTXH ở các vùng dọc theo sông VCĐ.

- Điều tra qua phiếu về hiện trạng hiện trạng các
cơ sở sản xuất, chế biến, dệt nhuộm,.... dọc theo lưu
vực VCĐ.

+ Điều tra về tình hình sử dụng nguồn nước,
quản lí và vấn đề xử lí các chất thải.

+ Điều tra các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp,...
dọc theo sông VCĐ.

+ Lấy mẫu phân tích và so sánh các chỉ tiêu về
chất lượng nước trên sông VCĐ

+ Tiến hành thu thập và lấy mẫu nước vào 2 đợt
(mùa mưa và mùa khô).

+ Tiến hành đo đạc mực nước và tốc độ dòng
chảy (mùa mưa và mùa khô).

2) Phương pháp phân tích 

Các chỉ tiêu hóa lí nước mặt: pH, độ đục, BOD,
COD, DO, TSS, N tổng, P tổng.

3) Phương pháp phân vùng chất lượng nước sông
Vàm Cỏ 

Phân vùng chất lượng nước nhằm mục đích sử
dụng hợp lí tài nguyên nước và quản lí phòng,
chống ô nhiễm. Vì vậy, trước hết phải “Phân loại
chất lượng nước” dựa vào việc lựa chọn và đánh giá
một số thông số hóa lí phản ánh được chất lượng và
mức độ ô nhiễm do các nguồn thải gây ra (chất thải
SH, CN, NN) [1].

Tính toán mực nước và lưu lượng:

+ Mực nước: Tính toán và chỉnh lí theo “Quy
phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông”
94/TCN/2003 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
(KTTV) ngày 01/01/2003.

+ Lưu lượng: Được tính toán theo “Quy phạm
quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng
thuỷ triều” của Tổng cục KTTV số 94/TCN/1999.

+ Tốc độ dòng chảy trung bình tại mỗi thủy trực
được xác định theo công thức:

+ Lưu lượng nước mặt ngang :

Với: Qmn : lưu lượng mặt ngang (m3/s); A: diện
tích mặt cắt ướt (m2).

Phương thức tính khả năng tự làm sạch:

Đánh giá khả năng tự làm sạch của nguồn nước
bằng cách tiến hành nghiên cứu về thủy văn, thủy
sinh và thành phần hoá lí của nguồn nước,... thường
dùng hệ số tự làm sạch (fs) để đánh giá [1]:

Trong đó:

k1: hệ số phân hủy BOD5 hay hệ số tốc độ
chuyển hóa BOD5 (ngày -1)

k2 : hệ số thấm khí (ngày -1)

Khả năng tự làm sạch của nguồn nước được
đánh giá như sau:

fs< 2: kém.

2 ≤ fs< 4: trung bình.

4 ≤ fs ≤ 10: tương đối tốt.

fs>10: tốt.

* Hệ số thấm khí k2 (ngày-1): Hay còn gọi là hệ
số hấp thu oxy phụ thuộc vào: nhiệt độ; sự xáo trộn
rối vận tốc và dao động dòng chảy, xáo trộn bề mặt
do gió,…

* Hệ số phân hủy BOD5 k1 (ngày-1): Hệ số k1 chủ
yếu được xác định dựa vào các kết quả thực hiện
trong phòng thí nghiệm. 

3. Kết quả nghiên cứu

a. Diễn biến chất lượng nước sông VCĐ 

Lấy mẫu tại 50 điểm dọc sông VCĐ, các vị trí lấy
mẫu chủ yếu được lấy tại các điểm hợp lưu giữa
sông VCĐ với các nhánh rạch chính đổ vào sông.

Thời gian lấy mẫu: tiến hành lấy mẫu 2 đợt:

Đợt 1 (mùa khô- MK) vào tháng 5- 2013; Đợt 2
(mùa mưa- MM) vào tháng 8- 2013

Chỉ tiêu phân tích: pH, DO, COD, BOD, tổng Nitơ,
tổng Photpho, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), độ đục,
(phân tích 50 mẫu vào mùa khô).

Kết quả phân tích nước sông VCĐ được thống
kê theo như các bảng sau.
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Bảng 1. Kết quả phân tích chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông theo mùa

Độ pH: pH vào MK dao động (5,4-6,4), MM dao
động (4,8-6,1). Giá trị pH trung bình cho cả 2 đợt
khoảng 5,6. So sánh với QCVN08:2008/BTNMT (A2),
hầu hết tại các vị trí lấy mẫu nước pH đều thấp hơn
quy chuẩn khoảng 1,1 lần, chỉ có khoảng 15% giá trị
quan trắc đạt quy chuẩn.

Nếu so sánh với mức (B1) có 66,7% giá trị pH
thấp hơn quy chuẩn. Vào mùa khô, pH đạt quy
chuẩn, chiếm 93,3%, có 2 điểm thấp hơn quy chuẩn
là tại vị trí hợp lưu sông VCĐ với kênh Đìa Xú và rạch
Sơn, thuộc huyện Gò Dầu. Vào mùa mưa, giá trị pH
thấp hơn mùa khô và chỉ có 60% giá trị đạt quy
chuẩn cho phép.

DO: Giá trị DO dao động 1,9- 3,7 mg/l, DO kể cả
MK và MM đều thấp hơn QCVN 08:2008/BTNMT
(B1) từ 1,1- 2,1 lần; và thấp hơn QCVN
08:2008/BTNMT (A2) từ 1,4-2,6 lần. Giá trị DO trong
MM tương đối thấp, chủ yếu dao động 1,9-2,9mg/l,
chiếm hơn 80% giá trị quan trắc (hình 3.1).

BOD5: Giá trị BOD5 MK từ 3-12mg/l; MM dao
động từ 4-15mg/l; giá trị trung bình cả 2 đợt quan
trắc 6,8mg/l. Như vậy, 98,3% giá trị BOD5 cả 2 mùa

đều đạt QCVN 08:2008/BTNMT (B1), thấp hơn giới
hạn cho phép từ 1,0-5,3 lần. Tuy nhiên, nếu so sánh
với QCVN 08:2008/BTNMT (A2) thì BOD5 vượt QC từ
2,5 lần, BOD5 cao nhất tại cảng Ninh Điền. Giá trị
BOD5 vượt QC ở các điểm từ Gò Dầu trở lên phía
thượng nguồn (khoảng 97,4% giá trị vượt chuẩn),
ngoài ra tại vị trí hợp lưu giữa sông VCĐ với rạch
Tràm, giáp ranh với tỉnh Long An giá trị BOD5 vượt
chuẩn (khoảng 1,2 lần) và giá trị BOD5 MK (6,0 ± 2,5
mg/l) thấp hơn MM (7,6 ± 2,5mg/l) (hình 3.2).

COD: Giá trị COD dao động từ 11-71mg/l; MK từ
11-33mg/l; MM từ 18-71mg/l; trung bình cả 2 đợt
quan trắc dao động (28,7±13,8mg/l). Giá trị COD
vào MK (21,0±7,1mg/l) thấp hơn và dao động ít hơn
MM (36,3 ± 14,7mg/l). Vào MK, COD đều đạt QCVN
08:2008/BTNMT (B1), chiếm 93,3% giá trị quan trắc
MK. Nhưng so với QCVN 08:2008/BTNMT (A2) có tới
60% giá trị quan trắc MK vượt QC 2,2 lần trở xuống.
Vào MM, COD tăng cao, tất cả các vị trí quan trắc
đều vượt QCVN 08:2008/BTNMT (B1) từ 1,0-2,4 lần,
và vượt QCVN 08:2008/BTNMT (A2) từ 1,0-4,7 lần
(hình 3.3).
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Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): Giá trị TSS dao động
từ 4-59mg/l; MK dao động từ 10-48mg/l; MM dao
động từ 4-59mg/l. Hầu hết giá trị TSS đều đạt QCVN
08:2008/BTNMT (B1), 98,3% giá trị quan trắc cả 2
đợt dưới QC cho phép, chỉ có duy nhất tại vị trí
(Cảng Ninh Điền), giá trị TSS, MM vượt QC khoảng
1,2 lần do bị ảnh hưởng của NTSH. So sánh với
QCVN 08:2008/BTNMT (A2) thì chỉ có 88,3% giá trị
quan trắc đạt QC, chủ yếu tại các vị trí ở hạ nguồn
sông (85,7% giá trị quan trắc vượt QC là thuộc đoạn
đầu sông VCĐ từ vị trí sau rạch Rễ về phía đầu
nguồn). TSS tại MK (19 ± 9,5mg/l) cao hơn và dao
động ít hơn MM (14,9 ± 9,5mg/l). TSS giảm dần từ
thượng nguồn đến hạ nguồn đến vị trí giáp ranh
tỉnh Long An tăng trở lại (TSS trong MK vượt QC
(A2) (hình 3.4).

Tổng Nito (∑N): Giá trị ∑N dao động từ 1,3-
14,1mg/l. Giá trị ∑N MK (3,6±2,6mg/l) thấp hơn và
dao động ít hơn MM (6,8±3,6mg/l). Tất cả giá trị
tổng Nitơ đều thấp hơn QCVN24:2009/BTNMT (cột
A) từ 1,1-11,5 lần (hình 3.5).

Tổng Phospho (∑P): Giá trị ∑P dao động 0,02-0,85
mg/l; MK dao động 0,02-0,29mg/l; MM dao động
0,15-0,85mg/l. Tất cả giá trị ∑P đều thấp hơn
QCVN24:2009/BTNMT (cột A) từ 4,7 lần trở lên (hình
3.6).

Độ đục: Dao động (3-54) NTU vào MK và (37-
124) NTU vào MM. Giá trị độ đục vượt
QCVN02:2009/BYT từ (1-10,8) lần vào MK và (7,4-
24,8) lần vào MM. Cho thấy nước sông VCĐ không
đạt QC cho mục đích cấp nước sinh hoạt đối với chỉ
tiêu độ đục. Trong cả MK và MM, độ kiềm của nước
sông VCĐ dao động 6-20mg/l, đạt quy chuẩn nước
dùng cho ăn uống.  

b. Đánh giá khả năng tự làm sạch của sông
VCĐ- Tỉnh Tây Ninh

Theo phương pháp tính đã nêu tại phần
phương pháp nghiên cứu, kết quả đo đạc thủy văn
cho thấy sông VCĐ có độ sâu trung bình 3,70-8,73
m; vận tốc dòng chảy khoảng 0,115-0,259 m/s. Như
vậy, áp dụng công thức của O’Corner-Dobbins để
tính hệ số k1.

Bảng 2. Kết quả tính toán hệ số tự làm sạch của sông VCĐ

Kết quả tính toán khả năng tự làm sạch cho thấy
sông VCĐ có khả năng tự làm sạch kém (fs = 0,2 – 0,8
< 2) do sông VCĐ có hệ số uốn khúc tương đối lớn
(1,78), có chiều sâu lớn và vận tốc dòng chảy nhỏ.

c. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
nước sông VCĐ- Tỉnh Tây ninh

1) Xây dựng chính sách và thể chế hoá hoạt
động quản lí lưu vực sông VCĐ 
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- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực
sông. Triển khai, thực hiện nghiêm chỉnh các quy
định của hệ thống pháp luật về quản lí tài nguyên
và môi trường (TNMT) và phát triển bền vững
(PTBV) liên quan đến lưu vực hệ thống sông. Phân
cấp rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa cấp
trung ương và địa phương trong việc giải quyết các
vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khai thác, sử dụng
nguồn nước và ô nhiễm môi trường nước trên lưu
vực sông.

- Kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của
tiểu ban BVMT lưu vực hệ thống sông VCĐ thuộc
Ủy ban sông Đồng Nai.

- Ban hành dựng cơ chế giám sát cộng đồng đối
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có
nguồn thải ra sông suối.

2) Các giải pháp về khoa học kỹ thuật lập quy
hoạch BVMT tổng hợp

a. Quy hoạch về quản lí và sử dụng nguồn nước

+ Quy hoạch phân vùng chất lượng nước (CLN)
và phân đoạn quản lí nguồn nước;

+ Quy hoạch đội ngũ cán bộ về công tác quản
QLMT, quan trắc chất lượng nước sông, tuyên
truyền nâng cao nhận thức môi trường trong lưu
vực sông; 

+ Chương trình hành động để quản lí chất lượng
nước sông VCĐ gồm các nội dung: kiểm tra, giám
sát các nguồn thải; quan trắc CLN mặt.

b. Quy hoạch phát triển bền vững lưu vực sông
VCĐ

+ Quy hoạch phát triển KTXH theo hướng PTBV:
không thu hút các ngành công nghiệp có các chất
ô nhiễm như thuộc da, hóa chất cơ bản,… thu hút
ngành ít gây ô nhiễm và ít nước thải; Ưu tiên thu
hút các ngành áp dụng các công nghệ sạch; Tập
trung phát triển các ngành dịch vụ;

+ Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên
công tác quy hoạch thu gom và xử lí nước thải từ
các khu đô thị tập trung, đặc biệt là khu dân cư tập
trung nằm dọc sông;

+ Quy hoạch việc quản lí chất thải rắn với vị trí
các bãi chôn lấp rác phù hợp và không gây ảnh
hưởng đến CLN trên lưu vực sông;

+ Quy hoạch lồng ghép công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ CLN sông và
vệ sinh môi trường trong việc quy hoạch phát triển
KTXH. 

c. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lí nước
thải

* Đối với các khu đô thị và khu dân cư tập trung: 

+ Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và thoát
nước mưa và nước thải sinh hoạt; 

+ Tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và
nước thải sinh hoạt; 

+ Quy định nước thải sinh hoạt phải được xử lí
bằng hầm tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống
thu gom nước thải; nước thải sinh hoạt được thu
gom về nhà máy xử lí nước thải tập trung xử lí đạt
chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

* Đối với các KCN: 

+ Xây dựng hoàn chỉnh và vận hành được hệ
thống thu gom và xử lí nước thải tập trung trước
khi thu hút các cơ sở sản xuất, đảm bảo nước thải
đầu ra đạt quy chuẩn;

+ Tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và
nước thải công nghiệp;

+ Phải có hệ thống quan trắc tự động các thông
số ô nhiễm trong hệ thống xử lí nước thải (XLNT);

+ Đối với các bãi rác, bệnh viện: Phải xây dựng
hệ thống XLNT riêng trước khi đi vào hoạt động.
Đảm bảo đầu ra của hệ thống XLNT phải đạt chuẩn
quy định.

d. Phát triển SXSH kết hợp tái chế và tái sử dụng
trong sản xuất công nghiệp

- Điều tra, đánh giá hiện trạng áp dụng sản xuất
sạch hơn kết hợp với tái chế và tái sử dụng chất thải
trong lưu vực sông;

- Xây dựng và duy trì thực hiện các chương trình
hỗ trợ và thông tin môi trường áp dụng sản xuất
sạch hơn (SXSH) kết hợp với tái chế và tái sử dụng
chất thải;

- Tổng kết và đánh giá định kì tình hình thực
hiện SXSH kết hợpvới tái chế và tái sử dụng chất
thải trong lưu vực sông.

e. Xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước

- Hệ thống quan trắc chất thải: Quan trắc tại các
hệ thống xử lí tập trung của các khu dân cư, KCN,



24 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 04 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Tài liệu tham khảo
1. Huỳnh Phú (2013), Phương pháp luận đánh giá ngưỡng chịu tải và kết quả đánh giá ngưỡng chịu tải của

lưu vực sông La Ngà Bình Thuận từ nay đến 2015 và 2020. Báo cáo tổng kết dự án: Điều tra, đánh giá, phân loại
các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lí sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước sông La Ngà.

2. Cục Thống kê Tây Ninh (2012), Niên giám Thống kê tỉnh Tây Ninh;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh (2009), Báo cáo kết quả công tác quản lí nhà nước về BVMT 5 năm
2006-2010 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 

KCX và các cơ sở sản xuất;

- Hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt: xây
dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước sông tại
các vị trí có sự thay đổi đáng kể về lưu lượng và
nồng độ. Các vị trí này nằm dọc trên sông VCĐ và có
thể xác định tại các vị trí sau khi tiếp nhận nước từ
các rạch lớn. 

f. Xây dựng hệ thống WebGis chia sẻ dữ liệu hiện
trạng CLN sông

- Bản đồ lưu vực: bản đồ địa chất, địa hình, hành
chính, phát triển KT- XH, v.v.;

- Lớp dữ liệu về các nguồn thải: vị trí toạ độ, đặc
trưng nguồn thải, diễn biến nồng độ các thông số
cơ bản và thông số đặc trưng ngành của nguồn
thải, chủ nguồn thải, cũng như các dữ liệu về quản
lí môi trường của nhà nước đối với cơ sở,…;

g. Các giải pháp về kinh tế

- Thành lập quỹ hỗ trợ môi trường cho các
doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi để xử lí nước
thải: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh phí xây
dựng, cải thiện và nâng cấp hệ thống xử lí nước
thải;

- Xây dựng “Quota xả thải” dựa trên khả năng
chịu tải của sông: Hạn chế chất ô nhiễm đổ vào
sông thông qua quy định hạn mức tải lượng các
chất đổ vào sông.

h. Các giải pháp về truyền thông, nâng cáo nhận
thức cộng đồng

Mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ về kiến
thức chuyên môn, năng lực tuyên truyền và quản lí
môi trường cho các cán bộ các cấp: Làm cho cán bộ
phụ trách môi trường các cấp nâng cao trình độ
chuyên môn và năng lực quản lí;

4. Kết luận

Kết quả điều tra cho thấy chất lượng nước sông
VCĐ đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, mức độ ô
nhiễm tại vị trí thượng lưu cao hơn hạ lưu. Nguyên
nhân do thượng lưu bị ảnh hưởng một phần bởi
hoạt động kinh tế từ Campuchia và một phần do
các nguồn thải công nghiệp chính gây ô nhiễm chủ
yếu tập trung phía thượng nguồn. CLN sông còn bị
ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt của các khu dân
cư, do hầu hết lượng nước thải phát sinh chỉ được
xử lí sơ bộ qua bể tự hoại rồi thải trực tiếp vào
nguồn nước do tỉnh chưa xây dựng HTXL nước thải
sinh hoạt tập trung.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nước thải
công nghiệp là nguyên nhân chính gây ô nhiễm
nguồn nước mặt lưu vực sông VCĐ (tải lượng chất
ô nhiễm trong nước thải công nghiệp chiếm hơn
60% tổng tải lượng các chất ô nhiễm của cả 3
nguồn thải sinh hoạt, công nghiệp và nông
nghiệp). Sông VCĐ cũng có khả năng tự làm sạch
kém (fs = 0,2-0,8 < 2) do sông VCĐ có hệ số uốn
khúc tương đối lớn (1,78), có chiều sâu lớn và vận
tốc dòng chảy nhỏ. Khả năng tiếp nhận nước thải
của sông VCĐ phía thượng nguồn đã không còn.
Còn phía hạ nguồn mặc dù khả năng tiếp nhận vẫn
còn tuy nhiên giá trị này tương đối thấp và có thể
xem như không còn.

So với 08:2008/BTNMT áp dụng tính toán là cột
A2 thì hầu hết các chất ô nhiễm đều vượt quá giới
hạn chịu tải cho phép. Với quy chuẩn áp dụng tính
toán là cột B1 thì các chất vẫn còn nằm trong giới
hạn cho phép tuy nhiên giá trị này cũng còn rất
thấp. Điều này rất khẩn thiết đưa ra các quyết định
về mức độ xả thải trên lưu vực.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP 
TÍNH TOÁN TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ ĐỂ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO TRUNG BÌNH TỔ HỢP CHO HỆ THỐNG
DỰ BÁO TỔ HỢP THỜI TIẾT HẠN NGẮN

ThS. Võ Văn Hòa, TS. Bùi Minh Tăng - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
GS.TS. Phan Văn Tân - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

Bài báo này giới thiệu kết quả ứng dụng và thử nghiệm một số phương pháp tính toán trung bình
có trọng số để nâng cao chất lượng dự báo trung bình tổ hợp trường nhiệt độ bề mặt được dự
báo từ hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn (SREPS). Kết quả thử nghiệm và đánh giá cho 176

điểm trạm dựa trên chuỗi số liệu 2008-2010 đã cho thấy chất lượng dự báo trung bình tổ hợp đã được cải thiện
đáng kể, trong đó các phương pháp tính toán trọng số giảm theo thời gian và theo phương sai  sai số cho kết
quả tốt nhất. Các khu vực có biên độ sai số hệ thống lớn chính là khu vực có sự cải thiện nhiều nhất. 

1. Đặt bài toán

Tại Việt Nam, các hệ thống NWP đã được nghiên
cứu và ứng dụng nghiệp vụ từ hơn 10 năm trở lại
đây, trong đó bao gồm các EPS từ quy mô hạn ngắn
cho đến hạn mùa. Năm 2010, Trung tâm Dự báo
Trung ương (TTDBTƯ) đã triển khai nghiệp vụ hệ
thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn (1-3 ngày)
- SREPS dựa trên cách tiếp cận đa mô hình đa phân
tích và bao gồm 20 dự báo thành phần. Các sản
phẩm dự báo  trung bình tổ hợp (EM) và dự báo xác
suất từ SREPS đã và đang góp phần quan trọng
trong công tác dự báo thời tiết hạn ngắn, đặc biệt
là dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại
TTDBTƯ. Theo kết quả đánh giá của Võ Văn Hòa và
nnk (2012) [1], chất lượng dự báo EM và xác suất
của hệ thống SREPS vẫn còn nhiều hạ chế cho cả
các biến bề mặt và trên cao. Những hạn chế này
dẫn đến hiệu quả phục vụ công tác dự báo thời tiết
của hệ thống SREPS chưa cao. 

Theo phân tích của Võ Văn Hòa và nnk (2012) [1],
nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hệ thống
SREPS có thể bắt nguồn từ sự chưa hoàn hảo của
các mô hình NWP được sử dụng, phương pháp tạo
các dự báo thành phần, sai số địa hình và thảm phủ,
sai số trường ban đầu và điều kiện biên, … Những
nguyên nhân này đều có đóng góp tới sai số tổng
cộng của hệ thống SREPS theo cả nghĩa sai số hệ
thống và sai số ngẫu nhiên. Trên thực tế, rất khó để
tách biệt được các nguồn sai số gây ra cũng như
định lượng hóa mức độ gây ra sai số hoặc bản chất
của sai số là hệ thống hay ngẫu nhiên. Để khắc

phục những hạn chế nói trên, rất nhiều bài toán
khác nhau cần phải thực hiện riêng rẽ hoặc đồng
thời. Chẳng hạn, để khắc phục nguyên nhân do mô
hình NWP, rõ ràng cần phải đầu tư nghiên cứu cải
tiến mô hình từ động lực, vật lý cho đến phương
pháp số. Để cải tiến sai số trong trường ban đầu,
cần phải nghiên cứu ứng dụng bài toán đồng hóa
số liệu, … Đây là những bài toán lớn đòi hỏi phải
nghiên cứu lâu dài và tốn nhiều công sức. Vậy “Làm
cách nào để lựa chọn được giải pháp hiệu quả nhất
để nâng cao được chất lượng dự báo EM và xác suất
cho hệ thống SREPS ?”.

Theo Du (2007) [4], trên thế giới hiện tại phổ
biển 2 cách tiếp cận để giải quyết những tồn tại nói
trên cho các EPS, đó là động lực và thống kê. Cách
tiếp cận động lực liên quan đến bài toán cải tiến mô
hình NWP sử dụng trong EPS hoặc cải tiến cách
thức tạo ra các dự báo thành phần cho EPS. Cách
tiếp cận thống kê tương tự như bài toán MOS cho
mô hình NWP tất định, đó là sử dụng các kỹ thuật
thống kê để hiệu chỉnh các dự báo thành phần của
EPS hoặc tổng hợp thông tin EF một cách hiệu quả
nhất nhằm nâng cao được chất lượng dự báo EM
và xác suất của EPS thô (nguyên mẫu). Câu hỏi đặt
ra là: “Trong hai cách tiếp cận nói trên, cách tiếp cận
nào phù hợp và khả thi cho hệ thống SREPS ?”.

Như đã biết, hệ thống SREPS dựa trên cách tiếp
cận đa mô hình đa phân tích trong đó sử dụng 4 mô
hình NWP khu vực (WRFARW, WRFNMM, HRM,
BoLAM) chạy riêng rẽ với các đầu vào từ 5 mô hình
NWP toàn cầu (GFS, GME, GSM, NOGAPS và GEM).

Người đọc phản biện: TS. Nguyễn Đức Cường
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Theo cách tiếp cận động lực, việc cải tiến mô hình
cần phải thực hiện cho cả 4 mô hình NWP của hệ
thống SREPS trong khi cải tiến trường ban đầu sẽ
liên quan tới 5 mô hình NWP toàn cầu. Công việc
này đòi hỏi một khối lượng công việc khổng lồ và
thực hiện trong thời gian dài. Việc cải tiến cách thức
tạo ra các dự báo thành phần hoặc số lượng dự báo
thành phần cũng gặp phải khó khăn tương tự.
Trong khi đó, cách tiếp cận thống kê chỉ tác động
đến kết quả đầu ra của hệ thống SREPS mà không
ảnh hưởng tới các mô hình NWP được sử dụng
cũng như cách thức tạo ra các dự báo thành phần.
Đây là cách tiếp cận đơn giản, khả thi và có thể đem
lại hiệu quả cao khi sai số hệ thống chiếm ưu thế
trong sai số tổng cộng. Đây chính là lý do chúng tôi
lựa chọn cách tiếp cận thống kê để hiệu chỉnh dự
báo tổ hợp từ SREPS.

Như đã biết, bất kỳ EPS nào đều có thể cung cấp
2 dạng sản phẩm dự báo chính là dự báo EM và dự
báo xác suất. Với EM, chất lượng dự báo được phản
ánh thông qua giá trị của sai số dự báo. Cụ thể, giá
trị sai số quân phương càng nhỏ và gần 0 cho biết
chất lượng dự báo cao và ngược lại. Tuy nhiên, đối
với dự báo xác suất, rất nhiều đặc trưng thống kê
khác nhau có thể được xem xét như độ tin cậy (re-
liability), khả năng phân hoạch (resolution), độ tán
(spread), độ rộng (width), độ nhọn (sharpness), …
Các kết quả đánh giá cho mỗi đặc trưng thống kê
này sẽ phản ánh một khía cạnh nào đó của dự báo
xác suất. Ví dụ, kết quả đánh giá độ tin cậy sẽ cho
biết tần suất dự báo có phù hợp với tần suất quan
trắc hay không. Trong khi đó, kết quả đánh giá độ
phân giải sẽ cho biết EPS có khả năng tạo ra các dự
báo xác suất chi tiết hơn so với dự báo khí hậu hay
không. Đối với độ tán, các chỉ số đánh giá sẽ cho
biết không gian nghiệm dự báo từ EPS có phù hợp
với không gian nghiệm thực hay không.

Như vậy, tùy thuộc vào mục đích của nghiên
cứu cải tiến chất lượng dự báo của một EPS đưa ra
(đối tượng dự báo hoặc đặc tính sai số cần cải
thiện), các phương pháp thống kê khác nhau sẽ
được sử dụng. Mỗi một phương pháp thống kê sẽ
hướng đến giải quyết một hoặc nhiều hạn chế có
liên quan đến sản phẩm dự báo EM hoặc xác suất.
Ví dụ, cách tính toán EF có trọng số khác nhau sẽ
chỉ tác động đến chất lượng dự báo EM mà không
làm thay đổi chất lượng dự báo xác suất của EPS
đưa ra do các dự báo thành phần không thay đổi.

Tuy nhiên, với cách tiếp cận hiệu chỉnh sai số hệ
thống cho từng dự báo thành phần, rõ ràng chất
lượng dự báo EM và xác suất của EPS sẽ bị thay đổi
so với dự báo EF ban đầu. Trong bài báo này, chúng
tôi sẽ tập trung vào khía cạnh nâng cao chất lượng
dự báo EM thông qua các phương pháp tính toán
EM có trọng số khác nhau để cải thiện chất lượng
dự báo EM từ hệ thống SREPS. Các phần tiếp theo
sẽ trình bày chi tiết về cơ sở toán học của các
phương pháp thống kê, tập số liệu nghiên cứu và
phương pháp đánh giá chất lượng dự báo EM. Cuối
cùng, các kết quả thử nghiệm và đánh giá cho 176
trạm quan trắc khí tượng bề mặt thuộc 9 khu vực
nghiên cứu sẽ được phân tích và so sánh.

2. Mô tả phương pháp và số liệu nghiên cứu

a. Các phương pháp tính trung bình tổ hợp có
trọng số

Trước hết, giả thiết có một EPS bao gồm N dự
báo thành phần, khi đó dự báo trung bình tổ hợp
(EM) có trọng số như nhau có thể được tính thông
qua công thức trung bình cộng đơn giản 1 dưới
đây:

Trong đó, Fi là dự báo thành phần thứ i. Trong
công thức 1 thực chất trọng số cho mỗi dự báo
thành phần là như nhau và bằng 1/N. Đây chính là
cách tính đang được áp dụng hàng ngày cho hệ
thống SREPS nghiệp vụ tại TTDBTƯ (được ký hiệu
là Raw trong các phần đánh giá kết quả dưới đây).
Cách tính này có hạn chế là không tính đến được
khả năng đóng góp của từng dự báo thành phần
tới chất lượng dự báo EM. Như đã biết, mỗi dự báo
thành phần có chất lượng dự báo khác nhau và chất
lượng này liên tục thay đổi theo các phiên dự báo.
Do đó, đưa được yếu tố này vào trong công thức 1
sẽ cải thiện được chất lượng dự báo EM. Trong
nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất 3 phương án tính
toán EM có trọng số khác nhau như sau:

- Hồi quy tuyến tính đa biến (ký hiệu EMLR): 

Cách tiếp cận này dựa trên kỹ thuật hồi quy
tuyến tính đa biến, trong đó giả thiết dự báo trung
bình tổ hợp (EM) quan hệ tuyến tính với các dự báo
thành phần Fi qua công thức 2:

Với ai, i=0,N là các hệ số hồi quy. Trong công
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thức 2, các dự báo thành phần Fi có vai trò như là
các nhân tố dự báo trong bài toán MOS. Các trọng
số ai sẽ được xác định bằng cách giải hệ các
phương trình dạng 2 trên bộ số liệu phụ thuộc cho
trước bằng phương pháp bình phương tối thiểu.
Phương pháp này đã được sử dụng trong nghiên
cứu của Krishnamurti và nnk (2000) [5] nhưng hệ số
tự do a0 được thay bằng giá trị trung bình khí hậu
của đại lượng quan trắc và Fi là độ lệch của chính nó
so với trung bình khí hậu tương ứng. Krishnamurti
gọi đây là phương pháp dự báo siêu tổ hợp và ứng
dụng cho cả mục đích dự báo các yếu tố khí tượng
và bão. Trong nghiên cứu này, các dự báo thành
phần   đã được hiệu chỉnh sai số hệ thống bằng
phương pháp trung bình trượt trước khi đưa vào
tính toán EM như trong công thức 3 dưới đây:

Trong đó,           là dự báo thành phần thứ i của
SREPS chưa được hiệu chỉnh hay còn gọi là dự báo
trực tiếp từ mô hình (DMO), Oj là số liệu quan trắc
của ngày thứ j và M là tổng số ngày trong chu kỳ
được sử dụng để tính toán sai số hệ thống (bias).

- Trung bình có trọng số giảm dần theo hàm mũ
(EMES): 

Kỹ thuật này được Daley (1991) [3] đề xuất trong
đó EM được tính theo công thức 4 dưới đây:

với              là dự báo thành phần thứ i của EPS đưa
ra nhưng đã được hiệu chỉnh sai số hệ thống. Các
trọng số wi sẽ được tính theo công thức 5 và 6 dưới
đây:

trong đó:

Với         là nhân tố làm trơn, giá trị j trong công
thức 5 là hạng của dự báo thành phần thứ i (            )
được tính dựa trên sai số bình phương trung bình
(MSE) và MSE được tính như trong công thức 7 dưới
đây:

Cụ thể, từ các giá trị MSE tìm được của từng dự
báo thành phần dựa trên tập số liệu phụ thuộc cho
trước (M ngày ở trên), tiến hành sắp xếp theo chuỗi
trình tự tăng dần. Dự báo thành phần nào có MSE
bé nhất sẽ có hạng là 1 và cứ thế tiếp tục. Nếu các
dự báo thành phần có MSE bằng nhau thì sẽ có
cùng hạng với nhau. Lưu ý là giá trị MSE được tính
toán cho từng dự báo thành phần đã được hiệu
chỉnh sai số hệ thống (            ) như trong công thức
3. Theo Yossouf và Stensrud (2006) [6], nhân tố dao
động trong khoảng [0.1,0.9] và cần thiết phải lựa
chọn tối ưu cho từng yếu tố khí tượng khác nhau.
Tuy nhiên, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra giá trị 0.85
là tối ưu cho hầu hết các yếu tố khí tượng liên tục.
Theo công thức 5, trọng số sẽ giảm dần theo đường
cong hàm mũ khi j tăng lên. 

- Trung bình có trọng số tính theo phương sai
sai số (EMMV): 

Tương tự phương pháp EMES, phương pháp
EMMV cũng được Daley (1991) [3] đề xuất trong đó
EM được tính theo công thức 4 ở trên và các trọng
số wi được tính theo công thức 8 dưới đây với j
(j=1,N) là chỉ số chạy theo tổng số dự báo thành
phần. 

Các phần nói trên đã trình bày chi tiết về cơ sở
toán học của các phương pháp thống kê được đề
xuất để nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo EM
từ Raw. Câu hỏi đặt ra là, cách thức áp dụng các
phương pháp này cho hệ thống SREPS như thế nào.
Đặc biệt, như các phương pháp thống kê khác, 3
phương pháp tính toán trung bình có trọng số ở
trên đòi hỏi phải có một tập số liệu phụ thuộc để
tính toán các trọng số hồi quy, bias, sai số bình
phương trung bình, … Hay nói cách khác là độ dài
chuỗi số liệu (M) bao nhiêu là hiệu quả. Theo Du
(2007) [4], hầu hết các phương pháp thống kê được
sử dụng để nâng cao chất lượng dự báo EM và xác
suất của EPS đều sử dụng bộ số liệu phụ thuộc
dạng trượt theo thời gian thay vì cố định như bài
toán thống kê truyền thống. Trong đó độ dài chuỗi
số liệu này là cố định cho tất cả các ngày dự báo
nhưng các ngày trong chuỗi trượt theo thời gian.
Cũng theo Du (2007) [4], tùy theo phương pháp và
yếu tố khí tượng, độ dài chuỗi số liệu phụ thuộc dao
động trong khoảng 30-60 ngày. Ví dụ, đối với các

27TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 04 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

 
iFsaasibon

iF FiFi

 

waawr saasib
 

ii

M
1

saasib
 M

j
j

waawr
iF )OFij

                 (3)

       N

j

i

/1(
w  

j

i

)ESM/

)ESM
             

   waawr
iFFi                   

   
N

i
EM  saasibon

iFi Fiw                  (4)

     saasibon
iFFi                 

     iw                 (5)

     
1

1
                (6)

     saasibon
iFFi                 

                     

       i M
ESSEM  

M

j

2
j

asibon
iF )OFijM

1
             (7)

     saasibon
iFFi                 

(8)



28 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 04 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

                     

Hình 1. Sơ đồ dự báo trượt theo thời gian của các phương pháp tính trung bình có trọng số được thử
nghiệm

b. Mô tả số liệu nghiên cứu và phương pháp
đánh giá

Để phục vụ việc xây dựng, thử nghiệm và đánh
giá hiệu quả của các phương pháp tính toán trung
bình có trọng số trong việc nâng cao chất lượng dự
báo EM của hệ thống SREPS, chúng tôi đã tiến hành
thu thập, xử lý và lưu các nguồn số liệu như được
mô tả trong bảng 1. Cụ thể, số liệu quan trắc nhiệt
độ không khí (T2m), nhiệt độ điểm sương (Td2m),
nhiệt độ tối cao ngày (Tmax) và nhiệt độ tối thấp
ngày (Tmin) của 176 các trạm quan trắc khí tượng
bề mặt trên lãnh thổ Việt Nam được thu thập. Trong
đó, các yếu tố T2m và Td2m được thu thập tại phiên
quan trắc 00GMT. Các nguồn số liệu này đều được
thu thập trong 3 năm (2008-2010). Toàn bộ các thử
nghiệm 3 phương pháp tính toán trung bình có

trọng số ở trên sẽ được áp dụng riêng rẽ cho từng
điểm trạm, từng yếu tố và hạn dự báo. Các hạn dự
báo +24h, +48h và +72h được sử dụng để đánh giá
chất lượng dự báo cho cả 4 yếu tố (lưu ý là các giá
trị Tmax và Tmin là giá trị xác định trong ngày nên
ký hiệu +24h cũng bao hàm ý nghĩa dự báo cho
ngày thứ nhất, …).

Để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu cũng
như triển khai nghiệp vụ sau này, tất cả các nguồn
số liệu trên lưới đều được xử lý để đưa về định dạng
NetCDF thay vì sử dụng định dạng gốc ban đầu. Các
kết quả hiệu chỉnh các trường khí tượng được
nghiên cứu từ các phương pháp EMOS cũng được
sao lưu theo định dạng NetCDF. Riêng đối với số
liệu quan trắc các yếu tố nhiệt độ bề mặt tại trạm,
tác giả đã tiến hành giải mã từ mã điện gốc, sau đó

yếu tố khí quyển có tính ổn định trong dự báo (như
nhiệt độ), độ dài chuỗi số liệu có thể ngắn nhưng
đối với các yếu tố có tính biến động lớn, chuỗi số
liệu dài hơn là cần thiết (ví dụ như mưa). Trong
nghiên cứu này chúng tôi sử dụng chuỗi số liệu 40
ngày để thử nghiệm các phương pháp nói trên. Giá
trị này được đưa ra dựa trên các nghiên cứu thực
nghiệm trong đó sử dụng nhiều giá trị M để khảo
sát sự biến thiên trong chất lượng dự báo. Giá trị
được lựa chọn là giá trị tại đó sai số dự báo đạt cực
tiểu (do khuôn khổ hạn hẹp của bài báo nên các kết
quả tính toán này không được trình bày ở đây,
người đọc có thể tham khảo trong nghiên cứu của
Võ Văn Hòa (2013) [2]).

Quy trình áp dụng các phương pháp tính toán
trung bình có trọng số được minh họa như trong
hình 2.1 dưới đây. Cụ thể, để tính toán các trọng số
hoặc hệ số trong các phương pháp ở trên cho 1
phiên dự báo 00GMT của ngày nào đó, số liệu quan
trắc và dự báo từ SREPS của 40 ngày trước đó sẽ
được sử dụng như là bộ số liệu phụ thuộc. Nếu
trong 40 ngày này, có những ngày mất dữ liệu
(quan trắc, dự báo hoặc cả hai) thì dữ liệu của các
ngày lùi về quá khứ nhưng gần nhất với chu kỳ 40
ngày này sẽ được bù vào để đảm bảo luôn có đủ 40
dung lượng mẫu. Quá trình xử lý này tiếp tục được
áp dụng cho các phiên dự báo tiếp theo. 
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Bảng 1 Danh sách các nguồn số liệu được thu thập để phục vụ nghiên cứu

Như đã biết, dự báo EM từ SREPS và 3 phương
pháp tính toán trung bình có trọng số ở trên thực
chất vẫn là dự báo tất định. Do đó, các chỉ số đánh
giá cho dự báo tất định hoàn toàn có thể áp dụng
trong trường hợp này. Với yếu tố nghiên cứu là
trường nhiệt độ bề mặt, các chỉ số sai số tuyệt đối
(MAE) và sai số quân phương (RMSE) sẽ được sử
dụng trong nghiên cứu này (sai số trung bình - ME
không được sử dụng do không cho biết chính xác
về biên độ sai số thực). Hai chỉ số đánh giá này cho
phép chúng ta khảo sát chất lượng dự báo EM. Các
giá trị nhỏ và gần 0 của MAE và RMSE cho biết dự
báo có chất lượng tốt và ngược lại. Ngoài ra, việc so
sánh sự khác biệt về độ lớn giữa chỉ số MAE và
RMSE cũng cho biết về mức độ xuất hiện các sai số
lớn trong chu kỳ đánh giá. Nếu hai chỉ số đánh giá
này có độ lớn gần nhau, thì dự báo đưa ra về cơ bản
có tính ổn định và không có những sai số lớn bất

thường.

3. Kết quả thử nghiệm và đánh giá

Như đã trình bày ở trên, để đánh giá được khả

năng của 3 phương pháp tính toán trung bình có

trọng số trong việc nâng cao chất lượng dự báo EM

của Raw, các chỉ số đánh giá MAE và RMSE được sử

dụng. Do khuôn khổ hạn chế của bài báo, phần

dưới đây chỉ đưa ra các kết quả đánh giá cho hạn

dự báo 24h, đối với các hạn dự báo 48h và 72h

người đọc có thể tham khảo trong [2]. Các bảng 2

đến 5 dưới đây lần lượt đưa ra các kết quả tính toán

chỉ số đánh giá MAE và RMSE (độ C) của dự báo EM

từ Raw và các phương pháp tính trung bình có

trọng số cho yếu tố T2m, Td2m, Tmax và Tmin với

hạn dự báo 24h trong đó các giá trị được bôi đậm

ngụ ý không đem lại sự cải thiện trong sai số.

thực hiện kiểm tra chất lượng thám sát gồm các
bước kiểm tra vật lý và kiểm tra thống kê khí hậu để
loại bỏ các giá trị sai hoặc nghi ngờ. Sau cùng, số
liệu mưa quan trắc sẽ được mã hóa vào trong cơ sở
dữ liệu (CSDL) được thiết kế dựa trên hệ quản trị cơ
sở dữ liệu PostGRESQL. Số lượng các điểm trạm
nghiên cứu được phân bố theo 9 khu vực như sau:

Tây Bắc (TB) có 21 trạm; Việt Bắc (VB) có 25 trạm;

Đông Bắc (ĐB) có 25 trạm; Đồng bằng Bắc Bộ

(ĐBBB) có 14 trạm; Bắc Trung Bộ (BTB) có 20 trạm;

Trung Trung Bộ (TTB) có 15 trạm; Nam Trung Bộ

(NTB) có 12 trạm; Tây Nguyên (TN) có 18 trạm và

Nam Bộ (NB) có 26 trạm.
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Từ bảng 2 có thể thấy đối với dự báo T2m,
phương pháp EMLR hầu như không đem lại sự cải
thiện trong chất lượng dự báo T2m tại hầu hết các
khu vực nghiên cứu ngoại trừ khu vực Tây Bắc.
Nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế này là
trong phương pháp EMLR, việc sử dụng dung
lượng mẫu 40 ngày để tính toán các hệ số hồi quy
là không phù hợp. Về nguyên tắc, trong bài toán hồi
quy các trọng số cần được xác định trên tập số liệu
phụ thuộc đủ dài. Các phương pháp EMES và EMMV
đều cho thấy chất lượng dự báo T2m đã được cải
thiện đáng kể tại tất cả các khu vực nghiên cứu.
Chất lượng dự báo của hai phương pháp này là
không có nhiều khác biệt giữa các khu vực nghiên
cứu. Theo khu vực nghiên cứu, sự cải thiện đáng kể
được tìm thấy tại các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc,
Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây
Nguyên. Đây chính là các khu vực có sai số mô tả
địa hình lớn trong các mô hình NWP khu vực của hệ
thống SREPS. Hay nói cách khác, các phương pháp
thống kê được thử nghiệm đã loại bỏ được đáng kể
sai số dự báo T2m do sai số mô tả địa hình trong mô
hình NWP khu vực gây nên.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dự báo, cũng
có thể thấy các phương pháp EMES và EMMV còn

hạn chế được các sai số dự báo lớn. Cụ thể, chệnh
lệch giữa giá trị MAE và RMSE của các phương pháp
EMOS tại hầu hết khu vực không có nhiều sự khác
biệt và thường không quá 0,60C. Trong khi đó, dự
báo EM từ hệ tổ hợp Raw tại một số khu vực có sự
chênh lệch giữa giá trị MAE và RMSE lên tới hơn 10C.
Các kết quả tương tự cũng được tìm thấy cho hạn
+48h và +72h.

Đối với dự báo Td2m, từ bảng 3 có thể thấy các
phương pháp EMES và EMMV cho thấy sự giảm sai
số MAE và RMSE tại tất cả các khu vực nghiên cứu
trong khi phương pháp EMLR chỉ cho thấy sự cải
thiện trong chất lượng dự báo Td2m so với Raw tại
các khu vực từ Tây Bắc đến Bắc Trung Bộ. Các khu vực
còn lại phương pháp EMLR cho sai số lớn hơn so với
Raw. Sự hạn chế sai số bất thường trong dự báo
Td2m cũng được tìm thấy. Các khu vực từ Tây Bắc
đến Bắc Trung Bộ cho thấy sự cải thiện lớn nhất trong
dự báo Td2m so với các khu vực khác. Các kết quả
đánh giá cho các hạn dự báo 48h và 72h cũng cho
thấy các kết quả tương tự trong đó mức độ cải thiện
sai số dự báo Td2m lớn hơn so với hạn dự báo 24h. 

Bảng 2. Kết quả tính toán chỉ số đánh giá MAE và RMSE (độ C) của dự báo EM từ Raw và các phương
pháp tính trung bình có trọng số cho yếu tố T2m với hạn dự báo 24h (các giá trị được bôi đậm ngụ
ý không đem lại sự cải thiện trong sai số)
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Bảng 3. Tương tự bảng 2 nhưng cho yếu tố Td2m

Tương tự như dự báo T2m và Td2m, các phương
pháp EMES và EMMV cũng cho thấy chất lượng dự
báo Tmax đã được cải thiện tại tất cả các khu vực
nghiên cứu (xem bảng 4), đặc biệt là tại các khu vực
Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên (sai số
giảm tới gần 50%). Các khu vực còn lại có sự cải
thiện nhưng mức độ không lớn như các khu vực nói
trên. Sự khác biệt trong chất lượng dự báo của hai

phương pháp EMES và EMMV là không lớn. Phương
pháp EMLR chỉ cho thấy sự cải thiện trong chất
lượng dự báo Tmax tại các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc,
Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ. Mức độ giảm
sai số bất thường trong dự báo Tmax cũng được tìm
thấy tương tự như trong dự báo T2m và Td2m. Các
kết quả nghiên cứu tương tự cũng được tìm thấy
trong dự báo Tmax với các hạn dự báo 48h và 72h.

Bảng 4. Tương tự bảng 2 nhưng cho yếu tố Tmax

Đối với dự báo Tmin, từ bảng 5 có thể thấy ngoại
trừ phương pháp EMLR, các phương pháp EMES và
EMMV cũng cho thấy chất lượng dự báo Tmin đã
được cải thiện tại tất cả các khu vực nghiên cứu
(xem bảng 4), đặc biệt là tại các khu vực Tây Bắc, Việt
Bắc và Đông Bắc. Trong khi đó, phương pháp EMLR
chỉ cho thấy sự cải thiện tại khu vực Tây Bắc, các khu

vực nghiên cứu còn lại có sai số lớn hơn so với Raw.
Chất lượng dự báo từ hai phương pháp EMES và
EMMV cũng không có nhiều sự khác biệt tại các khu
vực nghiên cứu. Đối với các hạn dự báo 48h và 72h,
sự cải thiện trong chất lượng dự báo Tmin cũng
được tìm thấy và tương tự như đối với hạn 24h
nhưng mức độ cải thiện lớn hơn.
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4. Kết luận và kiến nghị

Bài báo này trình bày nghiên cứu thử nghiệm 3
phương pháp tính toán dự báo trung bình tổ hợp
(EM) có trọng số để nâng cao chất lượng dự báo EM
từ hệ thống SREPS. Cụ thể, các trọng số được tính
theo phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến
(EMLR); theo hàm mũ trong đó có giá trị giảm dần
hạng của dự báo thành phần (EMES); và theo sai số
bình phương trung bình (EMMV). Các kết quả thử
nghiệm 3 phương pháp này cho dự báo T2m, Td2m,
Tmax và Tmin tại 176 điểm trạm quan trắc khí tượng
bề mặt ở Việt Nam dựa trên chuỗi số liệu dự báo
2008-2010 của hệ thống SREPS đã cho thấy các
phương pháp EMES và EMMV đều đã cải thiện được
chất lượng dự báo của 4 yếu tố nhiệt độ nói trên tại
tất cả các khu vực nghiên cứu. Phương pháp EMLR
hầu như ít đem lại sự cải thiện trong chất lượng dự
báo của 4 yếu tố nhiệt độ được xem xét ngoại trừ
cho một số khu vực ở phía Bắc. Các khu vực có sự
cải thiện lớn nhất trong chất lượng dự báo các yếu

tố nhiệt độ bề mặt là Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc,
Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong số 4 yếu tố
được nghiên cứu, sự cải thiện lớn nhất được tìm
thấy trong dự báo Td2m và Tmax.

Các kết quả nói trên đã một lần nữa khẳng định
vai trò quan trọng của bài toán hiệu chỉnh thống kê
cho các hệ thống dự báo tổ hợp để nâng cao chất
lượng dự báo EM và xác suất. Do đó, nhóm nghiên
cứu kiến nghị triển khai ứng dụng các phương
pháp EMES và EMMV vào nghiệp vụ để nâng cao
chất lượng dự báo EM cho hệ thống SREPS và tiếp
tục nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp
thống kê khác để nâng cao chất lượng dự báo xác
suất của hệ thống SREPS. Trong đó cần nâng cao
được độ tin cậy, độ tán, độ nhọn của dự báo xác
suất. Để làm được điều này, các phương pháp
thống kê cần phải áp dụng cho từng dự báo thành
phần riêng lẻ thay vì tính toán trung bình tổ hợp có
trọng số như trong nghiên cứu này đã thực hiện.

Bảng 5. Tương tự bảng 2 nhưng cho yếu tố Tmin
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÙN CÁT
MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

TS. Nguyễn Kiên Dũng
Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Đặc điểm bùn cát là yếu tố quan trọng của các quá trình diễn biến lòng sông và bồi lắng hồ chứa.
Đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm các hồ chứa lớn nhỏ đã và đang được xây dựng trên các sông
miền Trung và Tây Nguyên thì việc nghiên cứu đặc điểm bùn cát sông là cơ sở khoa học quan

trọng không chỉ phục vụ qui hoạch, thiết kế thủy lợi, thủy điện mà còn phục vụ công tác vận hành, khai thác
hồ chứa.

Bài báo tóm tắt kết quả nghiên cứu quan hệ lưu lượng bùn cát -lưu lượng nước, tỉ lệ bùn cát đáy - bùn cát
lơ lửng của một số sông chính khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Một số lưu vực sông miền Trung, Tây
Nguyên và quy hoạch thủy điện 

Sông Mã bắt nguồn từ dãy núi Bon Kho, ở độ
cao 2178 m thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu,
chảy theo hướng đông bắc - tây nam rồi đổ ra Biển
Đông tại Cửa Hới (Lạch Trào) và hai cửa phụ là Lạch
Trường, Lạch Sung. Diện tích của lưu vực sông Mã
nằm trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 17.660 km2 từ
19037’30’’ đến 21037’30’’ vĩ độ bắc và từ 103008’00’’
đến 106005’10’’ kinh độ đông. Sông Chu là phụ lưu
lớn nhất của sông Mã, chiếm khoảng 26,6% diện
tích toàn lưu vực.

Hệ thống sông Thu Bồn nằm trong vùng từ vĩ
tuyến 14054' đến 16010', từ kinh tuyến 107015' đến
108030' thuộc khu vực Kon Tum - Nam Nghĩa, tỉnh
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Diện tích lưu
vực hệ thống sông Thu Bồn 10.500 km2, chiều dài
lưu vực 148 km, rộng trung bình 70 km là một trong
9 hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam.

Sông Ba là con sông lớn nhất vùng ven biển
miền Trung, diện tích lưu vực 13.900 km2. Phạm vi
lưu vực từ 12055' đến 14038' vĩ độ bắc và 108000'
đến 109055' kinh độ đông, tiềm năng thuỷ điện
chiếm 2,9% tổng tiềm năng toàn quốc.

Hệ thống sông Mã - Cả có mật độ điện năng
trung bình trên 1 km chiều dài là 66,6 kw/km; các
sông miền Trung là 121 kw/km và đối với các sông
thuộc Tây Nguyên là 136 kw/km trong đó sông Sre-
pok chiếm 3,72% tổng tiềm năng thuỷ điện Quốc
gia. Các lưu vực sông Ba, Mã, Thu Bồn và Srepok
được xếp vào nhóm A trong nghiên cứu quy hoạch
phát triển thuỷ điện Quốc gia, giai đoạn 2. Dự kiến
sẽ có tất cả 19 công trình thuỷ điện trên 4 lưu vực
sông này (Bảng 1). Khi các công trình này được
hoàn thiện sẽ góp phần đáng kể vào mạng lưới
điện quốc gia, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá
và hiện đại hoá đất nước.

Bảng 1. Quy hoạch phát triển thuỷ điện trên 4 lưu vực sông nghiên cứu
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Ghi chú: P: dự án đã được quy hoạch; C: dự án đang xem xét; U: dự án đang xây dựng và E: dự án đã có.

2. Phân tích các đặc trưng bùn cát

a. Quan hệ lưu lượng và lưu lượng bùn cát tại
các trạm thuỷ văn

Trên 4 lưu vực sông Ba, Mã, Thu Bồn và Srepok
có 17 trạm thuỷ văn kể cả các trạm thuỷ văn đã giải
thể. Bộ số liệu lưu lượng nước, độ đục và lưu lượng
bùn cát quan trắc tại các trạm này đến năm 2001
được sử dụng để phân tích, tính toán. Các đường
quan hệ Qs - Q và các phương trình tương ứng tại

các trạm thuỷ văn đã được xây dựng. Nhìn chung

hệ số tương quan của các phương trình này nằm

trong khoảng 0,6 - 0,8 và chúng có thể được sử

dụng để tính toán lắng đọng bùn cát trong các hồ

chứa trên lưu vực. Riêng đối với trạm Bản Đôn có R2

= 0,298 là do chuỗi số liệu khá phân tán vì vậy quan

hệ Qs - Q phải lựa chọn theo thời kỳ đặc trưng để có

hệ số R2 cao hơn. Trạm Mường Hinh có chuỗi số liệu

ngắn nên hệ số R2 khá thấp, chỉ đạt 0,288.

Bảng 2. Quan hệ lưu lượng nước và lưu lượng bùn cát tại các trạm thuỷ văn (QS - Q)
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b. Xây dựng quan hệ giữa module bùn cát và
diện tích lưu vực

Module bùn cát trung bình nhiều năm (Bảng 3)
và diện tích lưu vực khống chế tại các trạm thuỷ văn
trên được sử dụng để xây dựng biểu đồ và phương
trình quan hệ giữa module bùn cát và diện tích đối

với mỗi lưu vực sông trên hệ tọa độ lôgarít (Hình 1,
2, 3 và 4). Kết quả tính toán cho thấy, hệ số tương
quan R2 khá nhỏ. Vì vậy không nên sử dụng các
quan hệ này để tính toán lượng bùn cát vào hồ mà
phải sử dụng các phương pháp khác như: lưu vực
tương tự, phương pháp thực nghiệm…

Hình 1. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Ba Hình 2. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Mã

Hình 3. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Srepok Hình 4. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Thu bồn

Bảng 3. Module bùn cát trung bình nhiều năm tại các trạm thuỷ văn
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c. Bùn cát di đáy

Trong thực tế, lượng bùn cát di đáy rất khó xác
định chính xác, thông thường trong tính toán đại
lượng này được lấy xấp xỉ bằng 30 - 40% lượng bùn
cát lơ lửng, tuỳ thuộc vào sông vùng núi hay vùng
đồng bằng. Đối với 4 lưu vực sông trên hiện nay

cũng chưa có số liệu khảo sát đầy đủ về bùn cát di
đáy. Tuy nhiên theo kết quả khảo sát bùn cát đáy trên
sông Sê San cho thấy lượng bùn cát đáy nằm trong
khoảng 25 - 50% lượng bùn cát lơ lửng (Bảng 4). Đây
là một tài liệu có giá trị phục vụ tính toán tổng lượng
bùn cát đi vào và sa bồi trong các hồ chứa.

Bảng 4. Kết quả đo đạc bùn cát di đáy sông Sê San



37TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 04 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

d. Đánh giá diễn biến bùn cát trên các lưu vực
sông

Lượng bùn cát năm phụ thuộc vào rất nhiều yếu
tố như thảm phủ, lượng mưa, thổ nhưỡng… trong
đó thảm phủ thực vật đóng vai trò quan trọng.
Rừng đầu nguồn bị tàn phá sẽ làm tăng khả năng
bào mòn bề mặt của nước mưa dẫn đến tăng lượng
bùn cát trong sông suối.

Các trạm Lang Chánh, Bản Đôn và Thành Mỹ
được lựa chọn để đánh giá diễn biến bùn cát trong
sông bằng cách sử dụng các đường quan hệ Qs - Q.
Chuỗi số liệu dòng chảy, bùn cát của các trạm này
được chia thành các chuỗi ngắn hơn, khoảng 5

năm. Xây dựng biểu đồ và phương trình quan hệ
Qs - Q ứng với mỗi thời đoạn. Tính lưu lượng bùn
cát trung bình mỗi thời đoạn ứng với lưu lượng
nước trung bình nhiều năm của từng trạm. So sánh
giá trị tính toán và đánh giá diễn biến bùn cát.

Tại trạm Lang Chánh, hệ số tương quan của
đường quan hệ Qs - Q của các thời đoạn ngắn lớn
hơn thời kỳ dài (Bảng 5). Với lưu lượng nước trung
bình nhiều năm là 14,2 m3/s, lưu lượng bùn cát
trung bình của các thời đoạn khác nhau là rất khác
nhau. Thậm chí lưu lượng bùn cát thời kỳ có diện
tích rừng nhỏ hơn lại lớn hơn thời kỳ có diện tích
thảm phủ lớn.

Bảng 5.  Lưu lượng bùn cát trung bình các thời kỳ tại trạm Lang Chánh

Tại trạm Bản Đôn, hệ số tương quan của thời kỳ
dài lớn hơn hệ số tương quan của thời kỳ 1978-1982
và 1988-1992 nhưng lại nhỏ hơn thời kỳ 1983-1987
và 1993-1996. Với lưu lượng nước trung bình nhiều

năm là 283 m3/s, lưu lượng bùn cát trung bình của
các thời đoạn khác nhau cũng rất khác nhau, sự ảnh
hưởng của rừng đến dòng chảy bùn cát không rõ
nét.

Bảng 6.  Lưu lượng bùn cát trung bình các thời kỳ tại trạm Bản Đôn

Tại trạm Thành Mỹ, ứng với lưu lượng nước trung
bình nhiều năm 118 m3/s thì lượng bùn cát trung
bình các thời kỳ cũng không thấy có sự tăng theo

theo thời gian hay nói cách khác sự ảnh hưởng của
rừng đến dòng chảy bùn cát thể hiện không rõ nét.

Trị số mũ n của các phương trình quan hệ Qs - Q
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cho biết khả năng xâm thực và xói mòn của lưu vực
nghiên cứu  Theo các kết quả tính toán trị số này
thường nhỏ hơn 2 chứng tỏ khả năng xâm thực bề
mặt 4 lưu vực trên không lớn (khi n > 3 mới thuộc

loại lớn), thực tế các lưu vực này còn nhiều rừng,

dân cư thưa thớt khả năng xói mòn nhỏ như trên là

hợp lý.

Bảng 7.  Lưu lượng bùn cát trung bình các thời kỳ tại trạm Thành Mỹ

3. Kết luận và kiến nghị

Quan hệ giữa lưu lượng nước và bùn cát tại 17
trạm thuỷ văn khá chặt chẽ, tổng lượng bùn cát
năm có xu hướng tăng lên theo thời gian. Lượng
bùn cát đáy thường chiếm khoảng 25 - 50% lượng
bùn cát lơ lửng. Đây là những cơ sở quan trọng cho

việc tính toán bồi lắng bùn cát hồ chứa, phục vụ
việc lập quy hoạch phát triển hệ thống các công
trình thuỷ điện trên các lưu vực sông này.

Tuy nhiên, cần phải tiến hành đo đạc, khảo sát,
thực nghiệm về lượng bùn cát di đáy để đánh giá
chính xác lượng bùn cát tổng cộng.
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MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG TRÔI CỦA VẬT THỂ 
TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

Nguyễn Quốc Trinh - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
Nguyễn Minh Huấn - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội
Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán - Tổng cục Quản lý Biển và Hải đảo

Các vật thể trôi dạt trên biển tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với hoạt động của con người và các hệ sinh
thái biển. Chuyển động trôi của vật thể trên biển là kết quả tác động của môi trường không khí
(gió) và biển (dòng chảy, sóng, thủy triều), và nội lực (trọng trường và nổi) của vật thể. Chúng tôi

có thể xác định quỹ đạo chuyển động trôi của vật thể khi biết thông tin về môi trường (gió, dòng chảy, sóng, thủy
triều) và tính chất vật thể (hình dạng, trọng lượng và độ nổi). 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp và một số kết quả mô phỏng chuyển động trôi của
vật thể ở khu vực Biển Đông. Phương pháp sử dụng trong việc xác định khả năng quỹ đạo di chuyển của vật thể
thông qua sử dụng phương pháp Monte Carlo mô phỏng và sử dụng thông tin dữ liệu đầu vào là các trường
gió và dòng chảy trung bình tháng đại diện cho hai mùa (đông và hè) tại các vùng tìm kiếm cứu nạn trên khu
vực Biển Đông.

1. Mở đầu

Trong những ăm gần đây,  điều kiện tự nhiên,
khí hậu biển ngày càng khắc nghiệt, thời tiết diễn
biến phứ tạp trên các vùng biển Việt Nam nói riêng
và trên khu vực Biển Đông nói chung. Cá hiện
tượng thời tiết cực đoan diễn ra càng phổ biến hơn,
xuất hiện những cơn bão mạnh, áp thấp nhiệt đới,
lốc rất bất thường và cả về quy mô cấp độ, cường
độ, hướng di chuyển…  

Hiện cả nước có gần 130.000 tàu thuyền đánh
bắt cá, trong đó có hơn 20.000 tàu thuyền đánh bắt
xa bờ (chưa tính các phương tiện khác như tàu,
thuyền du lịch, hàng hải…). Thống kê cho thấy,
hàng năm, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn
Hàng hải Việt Nam (TKCN) thu nhận và xử lý từ 150
- 200 thông tin có liên quan đến tai nạn, sự cố hàng
hải trên vùng biển Việt Nam nói riêng và khu vực
Biển Đông, trong đó trực tiếp tham gia hoạt động
TKCN và phối hợp TKCN từ 50 - 100 vụ tai nạn lớn
nhỏ, vì vậy công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện
trường là một công tác thường xuyên. Hầu hết các
vụ tai nạn xảy ra do các nguyên nhân như tàu mất
khả năng điều động, đâm va, thủng tàu gây chìm...
trong điều kiện thời tiết xấu. Trong các trường hợp
này, tàu TKCN chuyên dụng phải tìm cách tiếp cận,

chống chìm và cứu nạn nhân khỏi khu vực nguy
hiểm nên việc dự báo quỹ đạo chuyển động trôi
của người, phương tiện trên biển để xác định vị trí
hoặc thu hẹp diện tích tìm kiếm là yếu tố quyết
định sống còn đến thành công và chi phí của công
tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày
những điểm cơ bản về cơ sở khoa học của mô hình
số trị mô phỏng quỹ đạo trôi của vật thể sinh ra do
hoạt động tàu thuyền của con người và nền tảng
thông tin cần thiết đối với phục vụ  các hoạt động
cảnh báo, dự báo và những kết quả ban đầu mô
phỏng trên khu vực Biển Đông. 

2. Chuyển động trôi của các vật thể nổi

Chuyển động trôi của vật thể nổi trên biển là kết
quả của các lực lên vật thể bao gồm ngoại lực hay
gọi là lực môi trường xung quanh (gió, dòng chảy,
sóng và thủy triều)  và nội  lực (trọng lực và lực nổi).
Ngoài ra, khả năng tính toán quỹ đạo chuyển động
trôi của vật thể cần có thêm thông tin về hình dạng
và kích thước của vật.

Để xác định được vị trí của vật thề di chuyển
được thể hiện theo sự tiến triển của vị trí và vận tốc
của vật thể được xem xét như sau:

(1)dX

dt
Người đọc phản biện: Nguyễn Thọ Sáo
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trong đó, X là vị trí của vật thể (m); V là vận tốc
trôi của vật (m/s).

Vậy, vận tốc trôi của vật có thể được xác định
bằng phép tích thành phần vận tốc như sau: 

(2)

trong đó Vc là vận tốc dòng chảy tác động lên
vật (m/s) và V’ là vận tốc trôi của vật thể tương đối
do gió và sóng (m/s). 

Vận tốc dòng chảy tác động lên vật thể được tạo
thành từ các thành phần như dòng chảy mặtEk-
man, dòng chảy tà áp, dòng chảy triều, dòng chảy
quán tính. Mà dòng chảy này được coi là tác động
lên các vật thể là như nhau mà thông thường được
sử dụng từ các sản đầu ra của các mô thình hoàn
lưu hoặc bằng phương pháp tham số hóa từ vận
tốc gió và hoặc số liệu quan trắc địa phương. Vận
tốc trôi là kết quả từ tác động của gió và sóng lên
các vật thể, độ lớn của đại lượng này phụ thuộc vào
các đặc điểm của vật thể.

Ngoài ra, vật thể di chuyển phụ thuộc vào kích
thước có thể phân chia thành hai nhóm: 

+ Nhóm thứ nhất các vật thể có kích thước nhỏ,
có thể bỏ qua tác động của sóng mà phụ thuộc chủ
yếu vào dòng chảy mặt và gió thổi lên phần nổi của
vật thể. Các vật thể thuộc loại này bao gồm  người,
bè, các tàu nhỏ .... 

+ Nhóm thứ hai còn lại là các vật thể có kích
thước lớn (quy mô độ dài của vật thể là tương
đương với độ dài sóng.

Mô hình cơ sở trên phương trình (1) và (2) có thể
phân tách thành hai nhóm dựa trên các lực để xác
định vận tốc trôi của vật thể tương đối. Theo Hod-
gins và Hodgins (1998) [4] tác động của sóng sẽ nhỏ
khi quy mô độ dài của vật thể nhỏ hơn độ dài sóng
và tăng lên đáng kể khi độ dài vật thể tương ứng . 

Do đó, nhóm thứ nhất sẽ dành cho các vật thể
tương đối nhỏ, có thể bỏ qua tác động của sóng và
tác động của gió là quan trọng phụ thuộc vào cấu
trúc phần nổi của vật thể, các vật thể thuộc loại này
bao gồm tàu đánh bắt, người, bè, các tàu nhỏ.
Nhóm thứ hai còn lại là đối với các vật thể lớn có
nghĩa là V’ chỉ thực sự có ý nghĩa tác động sóng với
các vật thể có độ dài lớn hơn hoặc bằng chiều dài

sóng (thường độ dài >50m).

a. Chuyển động trôi dạt do gió của các vật thể

Trong hàng hải, có thể thấy rằng do tính chất
không đối xứng của hầu hết các vật thể nổi, sẽ tồn
tại lực tác động từ một phía làm cho vật thể trôi
dưới một góc nhất định so với hướng gió. Vì vậy,
chúng ta có thể phân tách vận tốc trôi của vật thể
thành hai thành phần: thành phần theo chiều gió
và thành phần vuông góc với chiều gió, các thành
phần này được thể hiện trên hình vẽ 1. 

Khái niệm của trôi dạt do gió là một phương án
tiếp cận thực nghiệm đối với vấn đề rất khó khăn là
xác định lực tác động tịnh lên một vật thể trôi do
các vật thể rất đa dạng về kích thước và hình dạng,
do đó các nghiên cứu thực nghiệm của các vật thể
trên thực tế vẫn còn xa mới hoàn thiện. Allen năm
1999 và 2005 [1,2] công bố kết quả các thử nghiệm
trên thực địa để xác định phản ứng đối với gió của
các loại vật thể khác nhau (Hình 1). Các thành phần
Các thành phần DWL (viết tắt  của cụm từ “Down
Wind Leeway component” nghĩa là thành phần
theo song song hướng gió) và CWL (viết tắt  của
cụm từ “Cross Wind Leeway component” nghĩa là
thành phần theo vuông góc hướng gió) đối với mỗi
phân loại vật thể được xác định bằng phương pháp
hồi quy tuyến tính với vận tốc gió. Độ lệch chuẩn
của DWL và CWL được xác định theo các đặc điểm
trôi và cần phải được coi như là sai số tổng cộng liên
quan tới số liệu gió và dòng chảy cũng như các biến
động của đặc điểm trôi dạt do gió của các vật thể
giống nhau tuyệt đối.

(3)

trong đó, W10 là vậ tốc gió (m/); Ld là thành
phần vận tốc trôi (cm/s) xuôi theo chiều gió (DWL);
ad là hệ số suy giảm theo DWL (%); bd là độ lệch
vận tốc theo DWL(cm/s); εd là thành phần sai số hay
chênh lệnh vận tốc theo DWL(cm/s). Quan hệ hồi
quy tuyến tính tương tự cũng có thể thực hiện đối
với cả hai thành phần vuông góc với hướng gió về
phía phải (+) và về phía trái (-) (cho phép các hệ số
chuyển động trôi không đối xứng, nghĩa là các vật
thể trôi về phía trái và phía phải khác biệt nhau). Giả
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Hình 1. Mối quan hệ giữa vận tốc di chuyển (L)
và véc tơ vận tốc gió W10m. DWL là thành phần
vận tốc theo chiều gió, CWL là thành phần vận
tốc vuông góc với chiều gió, La là góc trôi (được
xác định chiều dương theo phía tay phải của
hướng gió)

Hình 2. Sơ đồ các lực tác động lên thân tàu trôi
trên bề mặt biển

b. Chuyển động trôi của tàu

Chuyển động trôi của tàu được tiếp cận theo
phương pháp giải tích dựa trên các thành phần lực
tác động. Mô hình chuyển động trôi của vật thể dựa
trên các kết quả được Sorgard và Vada (1998) [5]
công bố mà trong đó việc xác định lực tác động lên
vật thể do gió và sóng (V’). Phương pháp này đã thể
hiển sự khác biếth ở chỗ các vật thể có thể được
biểu diễn bằng việc tham số hóa một số tính chất
cơ bản .

Các kết quả nghiên cứu của Sorgard và Vada
(1998) [5] cho thấy rằng vận tốc trôi tương đối của
vật thể sẽ tăng lên nhanh chóng (trong khoảng 2 –
10 phút) và đạt đến độ ổn định trong quá trình di
chuyển. Do đó, Chúng ta không cần thiết phải tích
phân gia tốc theo thời gian khi vận tốc trôi do gió và
sóng được tính toán mô phỏng trong vài giờ và đạt
được độ ổn định cho phép có thể sử dụng như một
xấp xỉ tốt.

Cân bằng lực tác động do gió và sóng lên vật thể
có thể viết dưới dạng:

(4)

trong đó: + Fwind là lực do gió lên vật, lực này
phụ thuộc diện tích đón hướng gió có nghĩ là phụ
thuộc hình dạng, kích thước phần nổi của vật. Lực
này được thể hiện dưới dạng:

(5)

với ρa là mật độ của không khí, As là diện tích
phần nổi, Ah diện tích mạn đón gió, Cd hệ số ma
sát gió và Uw vận tốc gió; 

+ Fwave là lực tác động sóng lên mạn tàu; 

+ fform trong phương trình (4) là dạng ma sát
hình dạng vật hoặc lực cản của nước tác động lên
vật do sự chuyển dịch tương đối, lực này phụ thuộc
vào diện tích ướt tiếp diện vật là diện tích ngập
trong nước của vật chịu tác động của lực.

(6)

                                                                                                                        dniwF F+Fw           evaavwmrofevaavwF =f+f+Fw          0=                    

            dniwF
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=Fw 2
 wwds UUCAa h   

               mrof
1

=
2

f  'V'Vdw w

thiết tồn tại sai số Gauss đối với quan hệ hồi quy

tuyến tính, ba tham số  εd , εc+ , εc- đủ để xác định

sai số đối với thành phần xuôi chiều gió cũng như

đối với các thành phần vuông góc về phía phải và

phía trái của chiều gió.

Để áp dụng tính toán chuyển động trôi trong

các dự báo nghiệp vụ, các thành phần DWL và CWL

được xác định trực tiếp từ các công thức hồi quy

tuyến tích là hàm của vận tốc gió khi xác định được

dạng của vật thể. Độ lệch chuẩn được sử dụng

trong việc xác định sự bất định khi xác định hướng

và vận tốc trôi do gió. Định hướng ban đầu của vật

thể trôi thông thường là không rõ ràng do đó dự

báo được thực hiện cho cả hai khả năng.
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+ fwave là lực cản sóng xuất hiện khi vật chuyển
động phản lại lực tác động do sóng từ vật thể. 

Vậy, thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu thực
hiện để xác định di chuyenr trôi của vật thể do sóng
và lực cản. Các mô phỏng số của nhiều loại vật thể
với các hình dạng kích thức khác nhau và các vật
thể được lý tưởng hóa theo các công trình nghiên
cứu của Sorgard và Vada (1998) [5] cho thấy rằng
các hình dạng vật thể đại diện có thể xấp xỉ hóa
tương tự như hộp chữ nhật đơn giản có cùng kích
thước với các tham số  như độ dài, độ mớm nước
hay độ nổi của vật thể. Lực của sóng tác động lên
vật thể được xác định như là các hàm của phổ sóng.
Sorgard và Vada đã thành lập bảng hàm chuyển đổi
cho chuyển động trôi vật thể do sóng và lực cản
sóng cho toàn bộ không gian phổ tần số. Các lực
tác động lên một vật thẻ có thể xác định bằng cách
nội suy từ các giá trị trong cơ sở dữ liệu sắn có mà
ông đã nghiên cứu.

Hình 2 thể hiện sơ đồ lực tác động lên vật thể
trôi trên  biển. Thông thường, các lực của gió và
sóng sẽ tác động trên cùng một hướng, nhưng để
tổng quát chúng được xác định trên hướng khác
nhau.  

c. Phương pháp tiếp cận ngẫu nhiên dự báo vị
trí tàu trôi

Trong dự báo chuyển động trôi trên bề mặt
biển, tồn tại các điều bất định tồn tại trên hầu hết
các khía cạnh khi thực hiện tính toán như (1) Mô
hình hóa các vật thể và tàu thường sử dụng các
tham số thực nghiệm (hoặc các công thức thực
nghiệm); (2) Xấp xỉ không hoàn toàn của các quy
luật thủy động lực; (3) Thiếu hụt thông tin chính xác
về các vật thể và vị trí của chúng (có thể ở một vài
thời điểm); (4) Bất định tồn tại trong các số liệu về
gió, sóng và dòng chảy được sử dụng để điều khiển
các mô hình dự báo vật thể trôi. 

Do đó, phương pháp xác suất là cách tiếp cận
phù hợp nhất. Bằng cách gán các xác suất vào các
tham số tương ứng và tập hợp của các phép tích
phân số trị có thể xác định nơi các tham số tác động
một cách ngẫu nhiên. Các biến động được điều
khiển bằng các phân bố xác suất thích hợp mà
chúng ta sẽ có một “đám mây” tập hợp các vị trí có

thể của vật thể trôi. Các đám mây này sẽ là phép đo
các vị trí vật thể có xác suất cao nhất (Berloff và
McWilliams, 2002 [3]). Kỹ thuật này được gọi là
phương pháp Monte Carlo.

Phương pháp Monte Carlo (Priestley, 1981 [6];
Wilks, 1995 [7]) , đề xuất sử dụng phương pháp xác
suất ngẫu nhiên các thông số tương ứng và thiết
lập các phép phân tích số có thể xác định nơi các
hiệu ứng ngẫu nhiên các thông số, kết quả sẽ là
một "đám mây" của vị trí của vật thể có thể trôi dạt,
các đám mây sẽ được đo vị trí vật thể có xác suất
cao nhất . Phương pháp này tiếp cận dưới một số
góc độ sau: (1) Đối tượng đại diện bởi các hạt, mỗi
hợp với đặc điểm của đối tượng; (2) Sự biến động
trong mô hình, điều kiện ban đầu và giải bằng
phân tán bình lưu và khuếch tán rối; (3) Sóng
Stokes tác động lên vận thể được sử dụng; (4) Vị trí
các hạt thay đổi đại diện cho một mật độ xác suất
của vật thể.

Hướng của các vật thể trôi cũng chịu chi phối
mạnh của hướng gió, chuyển động trôi do gió của
hầu hết các vật thể đều chứa đựng thành phần
vuông góc với hướng gió. Điều này sẽ là một sự
khác biệt lớn giữa hướng trôi của vật thể với hướng
xuôi chiều gió. Khi hướng trôi của vật thể về phía
bên phải hay bên trái của hướng gió không được
xác định và ngay cả có nhiều thông tin hơn về vật
thể trôi thì cũng phải gán cùng một xác suất cho tất
cả các phương án tính toán, kết quả là sẽ tồn tại hai
vùng tìm kiếm tách biệt với xác suất cao.

Hơn nữa, một hiện tượng có thể tác động đến
các lớp vật thể nếu không có thông tin nào về vật
thể, trên thực tế điều này có thể thực hiện khi thực
hiện một số phép tích phân từ cùng một lớp điều
kiện ban đầu thí dụ như người trôi trong nước hoặc
xuồng cứu sinh hay tàu bị tràn nước. Chồng phủ các
lớp quỹ đạo khác nhau sẽ có được vùng tìm kiếm
tổng cộng.

3. Kết quả tính toán quỹ đạo chuyển động
trôi sử dụng số liệu trung bình tháng tại vùng
biển việt nam và khu vực Biển Đông

Kết quả bao gồm các quỹ đạo của vật thể tương
ứng với các chuỗi số liệu các yếu tố động lực (gió
và dòng chảy mặt biển) trung bình theo thời gian
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Hình 3. Trường dòng chảy trung bình trên bề mặt biển tháng 2 (trái) và tháng 7 (phải) trên khu vực
Biển Đông. (Nguồn: Nguyễn Minh Huấn và nnk, 2010 [8])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Trường gió trung bình trên bề mặt biển tháng 2 (trái) và tháng 7 (phải)trên khu vực Biển
Đông. (Nguồn: Nguyễn Minh Huấn và nnk, 2010 [8])

đại diện cho chế độ khí hậu tại 03 vùng cứu nạn của

vùng biển Việt Nam. 

a. Số liệu và các phương án tính toán

Các bộ số liệu về trường gió tại bề mặt biển và

dòng chảy trên bề mặt trung bình  của tháng 2 và

tháng 7 đại diện cho hai mùa khí hậu của vùng biển

Việt Namvà khu vực Biển Đông là sản phẩm của
Nguyễn Minh Huấn và nnk (2010) [8] được sử dụng
làm đầu vào để điều khiển mô hình dự báo quỹ đạo
chuyển động của tàu đánh bắt giả định mất điều
khiển trôi dạt trong thời gian 07 ngày với các vị trí
gặp nạn và bắt đầu trôi dạt tại 3 vùng tìm kiếm cứu
nạn trên biển Việt Nam.
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Hình 5. Quỹ đạo chuyển động trôi tính toán của tàu đánh bắt cá giả định mất điều khiển trong các
tháng 02 (trái) và tháng 07 (phải)

Nhìn chung, các kết kết quả trên bước đầu mô

phỏng sự di chyển của vật thể trôi nổi trên biển nên

các thông tin về vật thể chưa được cụ thể hóa. Mà

chúng chỉ ở dạng mặc định dưới tác động của gió

và dòng chảy gây nên quá trình trôi nổi trên biển. 

Trên hình 5 đã được thể hiện quỹ đạo vật thể trôi

nổi theo hai mùa tác của gió và dòng chảy với giả
định ban đầu là 500 vị trí ngẫu nhiên trong phạm vi
bán kính 1km xung quanh vị trí sự cố. Các điểm đen
thể hiện cho quỹ đạo của từng trường hợp trong
500 trường hợp. Các điểm màu khác nhau thể hiện
theo từng thời gian sau khi sự cố xảy ra tương ứng
02, 03, 05, 07, 10, 15, 20, 25 và 30 ngày.  

Hình vẽ 3 thể hiện các đặc điểm chính của các
hệ thống dòng chảy tầng mặt trong các mùa, dòng
chảy tầng mặt trong mùa đông bị chi phối chủ yếu
bởi trường gió đông bắc thịnh hành trên Biển Đông
và một phần bị ảnh hưởng của hệ thống dòng chảy
địa chuyển tạo nên do các trường nhiệt độ và độ
muối nước biển; dòng chảy tầng mặt mùa hè hình
thành chủ yếu do trường gió tây nam với đặc điểm
bị phân hóa mạnh bởi tác động của dải hội tụ nhiệt
đới có vị trí trung bình nằm trên đường chéo qua
biển theo hướng từ tây bắc đến đông nam. Về tổng
thể trục chính của dòng chảy trên mặt biển hướng
từ tây nam đến đông bắc kèm theo hệ thống các
xoáy quy mô vừa.

Hình vẽ 4 thể hiện trường gió trung bình trên bề
mặt biển tháng 2 (trái) và tháng 7 (phải) trên khu
vực Biển Đông, các bản đồ này cho thấy sự chuyển
biến hợp quy luật thực tế là gió mạnh vào các tháng
mùa đông và mùa hè mà hướng gió tồn tại theo hai
hướng chính (đông bắc và tây nam) là đặc trưng

điển hình cho vùng nhiệt đới gió mùa.

b. Thảo luận kết quả 

Các kết quả tính toán quỹ đạo chuyển động trôi
của tàu đánh bắt giả định mất điều khiển trôi dạt
trong thời gian 07 ngày đối với 03 trường hợp TN01;
TN02; TN03 xảy ra ở các tọa độ TN01(107024’E;
19030’N); TN02 (111000’E; 13000’N) và TN03 (108000’;
8000’N) thuộc các vùng cứu nạn trên biển Việt Nam
trong các tháng 02 và tháng 07 được thể hiện trên
hình vẽ 5 cho thấy chuyển động trôi trung bình của
tàu trong tháng 02 có hướng đông – tây từ ngoài
khơi vào bờ, vùng tìm kiếm tổng cộng có xác suất vị
trí tàu trôi theo chiều gió về phía trái quỹ đạo trung
bình cao hơn phía phải đối với cả ba trường hợp tại
ba vùng cứu nạn, quỹ đạo chuyển động trôi trung
bình của tàu trong tháng 07 có hướng tây – đông từ
bờ ra khơi riêng đối với trường hợp TN01 tại vùng
cứu nạn 1, quỹ đạo chuyển động trôi của tàu vẫn
có xu thế theo hướng đông – tây như trong tháng
02. 
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Khai thác và thử nghiệm thành công phương

pháp tính toán dự báo chuyển động trôi của vật thể

ở vùng biển ven bờ với thông tin về gió địa phương,

dòng chảy bề mặt, hình dạng và độ nổi của vật thể. 

Phương pháp sử dụng bao gồm việc xác định

xác suất của các sự kiện liên quan tới chuyển động

trôi sử dụng các mô phỏng Monte Carlo và tính

toán các quỹ đạo của vật thể tương ứng với các

chuỗi số liệu trung bình theo thời gian trong các
tháng 02 và 07 đại diện cho chế độ khí hậu, hải văn
tại các vùng tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt
Nam và khu vực Biển Đông, các kết quả này sẽ được
sử dụng như các chỉ dẫn ban đầu về hướng chuyển
động trôi tổng quát khi tai nạn mới xảy ra, quỹ đạo
cụ thể hơn phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn
sẽ được xác định với các tính toán chi tiết sử dụng
số liệu dự báo gió và dòng chảy.
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TÌNH HÌNH HẠN HÁN THIẾU NƯỚC TẠI NINH THUẬN  

Nguyễn Sĩ Thoại, Đặng Thanh Bình
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận

1. Tình hình thời tiết, thủy văn 

Kể từ đầu tháng 12/2013 đến nay, tại hầu hết các
khu vực trên địa bàn tỉnh ta chủ yếu không có mưa;
cá biệt vào các ngày: 17, 22, 23, 24/3 và 8, 9, 29, 30/4
có xuất hiện mưa vừa ở vùng núi, còn các khu vực
khác lượng không đáng kể. Qua tài liệu thống kê,
tổng lượng mưa 4 tháng đầu năm 2014 ở mức thấp
hơn so với TBNN cung thời kỳ, với tổng lượng mưa
các vùng trong tỉnh phổ biến như sau: Vùng đồng

bằng nhỏ hơn 15,0mm và vùng núi từ 40,0- 60,0
mm.

Theo số liệu quan trắc được trong các tháng đầu
năm 2014, tại Trạm Khí tượng Phan Rang có các trị
số: Nhiệt độ, lượng bốc hơi, số giờ nắng đều ở mức
xấp xỉ đến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ; đặc
biệt là trị số độ ẩm không khí trung bình luôn ở mức
thấp, trong đó có nhiều ngày độ ẩm không khí thấp
nhất xuống dưới mức 40%.

Bảng 1. Thống kê các yếu tố khí tượng quý I năm 2014
(Theo số liệu thống kê nhanh)

Tình hình mực nước trên các sông, suối đang có
xu thế giảm chậm và duy trì ở mức thấp; nhiều con
suối nhỏ đã tắt dòng. Mặc dù vẫn được đón nhận từ
hồ Đơn Dương một lượng nước đáng kể qua Nhà
máy Thủy điện Đa Nhim và sự điều tiết hợp lý của

hệ thống hồ thủy lợi; nhưng trên sông Cái Phan
Rang tại Trạm Thuỷ văn Tân Mỹ, trong 04 tháng đầu
năm 2014 có trị số mực nước trung bình chủ yếu
đều ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 2. Thống kê số liệu thủy văn quý I năm 2014
(Theo số liệu thống kê nhanh)

Hiện nay tình hình hạn hán đang có xu hướng

diễn biến ngày càng trở nên gay gắt đối với các tỉnh

từ Nghệ An vào đến Ninh Thuận. Đối với tỉnh Ninh

Thuận nói riêng, tình hình hạn hán đã xảy ra trên

hầu hết tại các huyện trong tỉnh. Hiện nay, mực

nước tại các hồ thủy lợi đều ở mức thấp, tổng dung

tích hồ chứa cập nhật đến 08 giờ sáng ngày 29/4

chỉ còn lại xấp xỉ 30% so với dung tích thiết kế.

Đặc biệt, một số hồ đập lượng nước còn rất thấp
như hồ Nước Ngọt: 0,24/1,81 triệu m3; hồ Ông kinh
0,26/0,83 triệu m3; hồ Thành Sơn 0,09/3,05 triệu m3,
Phước Trung 0,14/2,35 triệu m3, hồ Phước Nhơn
0,06/0,78 triệu m3 và hồ Bà Râu 0,86/4,67 triệu m3,
chỉ đảm nhận cấp nước sinh hoạt, nước uống cho
gia súc nhưng khả năng sẽ thiếu hụt trầm trọng
trong thời gian tới nếu tình hình hạn hán vẫn xảy
ra gay gắt như hiện nay.
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Bảng 3. Thống kê mực nước và dung tích hồ hồ chứa
Nguồn. Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Ninh Thuận            Cập nhật lúc. 8h00 Ngày 29/4/2014

3. Tình hình thiếu nước sinh hoạt tại một số
địa phương 

a. Xã Phước Trung, huyện Bác Ái

Có 2 thôn đã thực hiện việc chở nước sinh hoạt,
cấp cho người dân có nước sinh hoạt (Thâm Dú và
Đồng Dày), 2 thôn Rã Giữa và Rã Trên chưa ảnh
hưởng.

- Số hộ cần hỗ trợ nước sinh hoạt 256 hộ/1200
nhân khẩu, đã bắt đầu 1 tuần. Lượng nước hỗ trợ
đầu tiên 30 lít/ngày để sử dụng ăn uống. Hiện nay,
xã đã nâng lên 60 lít/ngày. Nguồn nước được
chuyển từ đập Ô Căm. Tuy nhiên, để đảm bảo nước
sạch cho người dân sử dụng, hạn chế bệnh dịch
phát sinh do thiếu nước trong mùa nắng hạn. Sau
khi làm việc, xã Phước Trung và huyện Bác Ái đề
xuất cấp nước từ Trạm cấp nước An Hòa (thuộc
Trung tâm nước sạch và VSMTNT quản lý). 

- Về thiệt hại sản xuất nông nghiệp của người
dân, hiện có 26 ha lúa vụ Đông Xuân 2013-2014
thuộc khu tưới hồ Phước Nhơn thiệt hại 100%. Để
tập trung nước cứu 51 ha lúa còn lại gần đến giai
đoạn thu hoạch. 

- Về chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ trong khu dân cư
chưa xuất hiện tình trạng thiếu nước uống, thức ăn.
Tuy nhiên, 1 số trang trại chăn nuôi dê, cừu, bò có
quy mô lớn do nguồn thức ăn, nước uống có 100
cừu con chết. Hiện tại, một số trang trại đã chủ
động đào ao để cấp nước uống cho gia súc.

b. Xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc

Xã Phước Kháng hiện có 5 thôn gồm: Suối Le,
Cầu Đá. Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới và Đá Liệt. Về tình
hình nước sinh hoạt của người dân tại 4 thôn (trừ
thôn Suối Le), có thể xảy ra tình trạng thiếu nước
sinh hoạt cục bộ tại một số điểm dân cư, với 450
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hộ/2.000 khẩu; cần có sự hỗ trợ của Nhà nước để
giải quyết nước sinh hoạt cho người dân nếu tình
trạng nắng hạn kéo dài đến tháng 5/2014.

Toàn xã có 15 giếng công cộng. Trong đó, có
một số giếng đã nhiễm phèn, mặn không sử được;
có 02 giếng khoang 01 giếng nhiễm phèn, 01 giếng
thiếu điện để bơm nước. Số còn lại có nước đáp ứng
trước mắt cho sinh hoạt của người dân.

Tình hình nước uống cho gia súc rất khan hiếm,
do 2 đập Bến Nưng và Đá Liệt đã khô kiệt.

c. Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc

Đối với 2 thôn Xóm Bằng 1 và Xóm Bằng 2, xã
Bắc Sơn, hiện nay có 541 hộ/3.000 khẩu. Trong đó,
có 1/3 hộ dân trong thôn có đủ nước sinh hoạt. Số
hộ còn lại phải đi lấy nước từ các lòng suối để sử
dụng nước sinh hoạt cho gia đình. 

Hiện trên địa bàn 2 thôn có 9 giếng, trong đó có
6 giếng đang sử dụng cung cấp nước sinh hoạt cho
người dân; 03 cái còn lại không sử dụng lâu ngày bị
hư hỏng cần khôi phục sửa chữa.

4. Kế hoạch công tác phòng chống hạn hạn
tại địa phương

Trước thực trạng tình hình thiếu nước sinh hoạt
cục bộ tại các địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch số
1430/KH-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa
phương có liên quan tham gia hỗ trợ công tác
chống hạn, cụ thể như sau:

a. Công việc trước mắt

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tất cả các
giếng hiện có để sửa chữa, khôi phục tạo nguồn
nước cho người dân có nguồn nước sinh hoạt tại
chỗ.

- Sở Y tế kiểm tra chất lượng nguồn nước tại một
số giếng hiện có, để có biện pháp xử lý nước đạt
tiêu chuẩn nước sạch nông thôn cho người dân có
nguồn nước sinh hoạt, nhằm tránh tình trạng người
dân sử dụng nguồn nước kém chất lượng, phát sinh
dịch bệnh do nắng hạn, thiếu nước gây ra.

- Sở Tài chính xem xét, cấp bù kinh phí để Trung

tâm Nước sạch và VSMTNT vận hành, bơm nước tại
trạm cấp nước An Hòa, xã Xuân Hải để cấp nước
sạch cho xã Phước Trung để đảm bảo vệ sinh cho
người sử dụng, hạn chế phát sinh dịch bệnh do
thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn, vừa giảm
chi phí vận chuyển nước cho địa phương.

- Sở Lao động Thương Binh và Xã hội thống kê
số hộ dân không có điều kiện sản xuất do nắng hạn
kéo dài ở các địa phương để hỗ trợ lương thực cứu
đói giáp hạt.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ
động xây dựng Phương án chống hạn vụ Hè thu
2014 của địa phương mình để có kế hoạch vậnn
chuyển nước từ nơi có nước ngọt đến những khu
vực hạn hán hoặc nhiễm mặn để phục vụ nước sinh
hoạt cho nhân dân. Chủ động trích nguồn kinh phí
dự phòng để thực hiện khẩn cấp một số công trình
(chở nước, đào ao, hóa chất xử lý nguồn nước),
nhằm tạo nguồn nước sinh hoạt, nước uống cho gia
súc một cách kịp thời.

- Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương,
tăng cường công tác kiểm tra tình hình phát sinh
dịch bệnh gia súc do thiếu nước uống.

- Chi cục Kiểm Lâm tăng cường công tác kiểm
tra phòng cháy chửa cháy rừng kịp thời, hạn chế
tình hình phát rừng, đốt rừng làm nương rẫy trong
mùa khô hạn.

- Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tuyên
truyền, khuyến cáo, hướng dẫn người dân duy
chuyển đàn gia súc đến nơi có nguồn thưc ăn, gần
nguồn nước uống để hạn chế thiệt hại chăn nuôi
do hạn hán gây ra.

b. Nhiệm vụ lâu dài

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí
nguồn vốn để triển khai xây dựng hệ thống cấp
nước sinh hoạt nông thôn cho xã Phước Trung,
huyện Bác Ái, xã Phước Kháng, thôn xóm Bằng, xã
Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc và thôn Nha Húi, xã Mỹ
Sơn, huyện Ninh Sơn trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là nội dung báo cáo nhanh về tình hình
hạn hán xảy ra cục bộ tại một số địa phương trên
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địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt.
Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong sự quan tâm chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo điều kiện thuận
lợi để có nước sinh hoạt cho nhân dân, nước cho
chăn nuôi và ổn định sản xuất.

5. Công tác dự báo phục vụ

* Từ cuối mùa mưa Trung tâm KTTV Ninh Thuận
đã có Nhận định tình hình KTTV mùa khô năm 2014
và đề xuất một số kiến nghị

- Trong mùa khô đề nghị các ban ngành và nhân
dân chủ động có biện pháp phòng tránh khô hạn
thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt. Sử dụng tiết
kiệm và điều tiết nguồn nước của các công trình hồ
chứa nước hợp lý.

- Chú trọng công tác phòng và chữa cháy - nhất
là cháy rừng.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nhất là
hoạt động của gió mùa Đông bắc, đề phòng gió
Đông bắc hoạt động mạnh ngoài khơi gây ảnh
hưởng và thiệt hại đến hoạt động khai thác hải sản
và giao thông trên biển; chú ý các thời kỳ gió mạnh

kết hợp với triều cường gây sạt lở vùng ven biển.

- Đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng các công
trình trong điều kiện thời tiết không có mưa.

- Trên các sông suối nhỏ vào thời kỳ tháng 5, 6
mực nước dao động nhỏ, cá biệt có sông xảy ra lũ
tiểu mãn. 

* Đặc biệt từ đầu tháng 3 đến nay, trong các bản
Thông báo KTTV tuần, tháng; Đài KTTV Ninh Thuận
cập nhật số liệu khí tượng, thủy văn và đưa ra nội
dung cảnh báo: Thời tiết tỉnh Ninh Thuận vẫn còn
mưa ít, đề nghị các ban ngành và nhân dân chủ
động sử dụng tiết kiệm nước, điều tiết nguồn nước
của các công trình hồ chứa nước hợp lý để chủ
động nước phòng chống khô hạn trong mùa khô
năm 2014.

* Lãnh đạo Đài KTTV Ninh Thuận thường xuyên
tham gia trả lời phỏng vấn, tọa đàm về tình hình
hạn hán trên sóng phát thanh, truyền hình trung
ương và địa phương. Thường xuyên cử người theo
dõi tình hình hạn hán tại địa phương để viết bài,
đăng tin về tình hình hạn hán thiếu nước và đề xuất
các giải pháp phòng chống hạn.

Tài liệu tham khảo
1. Kế hoạch số: 1430/KH-UBND, ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh, về việc: “Phòng chống hạn năm 2014 trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

2. Báo cáo số: 139/BC-SNNPTNT, ngày 21/4/2014 của Sở NN&PTNT, về việc: “Kết quả kiểm tra tình hình hạn
hán ở một số địa phương trong tỉnh”;

3. Sơ kết số: 27 /TK-TTNT, ngày 15/4/2014 của Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận, về việc: “Sơ kết tình hình KTTV quý
I năm 2014 khu vực tỉnh Ninh Thuận”;

4. http://www.baoninhthuan.com.vn/news/56447p31c99/tinh-hinh-kho-han-thieu-nuoc.htm

5. http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=3535
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KHÔ HẠN, THIẾU NƯỚC ĐANG XẢY RA Ở KHU VỰC 
NAM TRUNG BỘ 

KS. Nguyễn Văn Lý – Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Đã gần 4 tháng nay, người dân ở khu vực Nam Trung bộ, nhất là ở khu vực miền núi đang phải đối
mặt với đợt nắng hạn dai dẳng; hầu như các nơi trên khu vực đã không có mưa hoặc có lượng
mưa rất nhỏ. Nhiều sông, suối ở khu vực miền núi dòng chảy xuống thấp và khô tận đáy, dẫn đến

khô hạn, thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

1. Tình hình khí tượng thủy văn những tháng
đầu mùa khô năm 2014

Từ đầu tháng 01/2014 cho đến hết tháng
3/2014, hầu hết các tỉnh từ Bình Định đến Bình
Thuận đều không có mưa hoặc có mưa nhỏ. Lượng
mưa các nơi thiếu hụt so với trung bình nhiều năm

(TBNN) cùng kỳ từ 70 – 95%, tỉnh Bình Định, Phú
Yên phổ biến 30-80mm; tỉnh Khánh Hòa phổ biến
dưới 20,0 mm; tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận chủ
yếu dưới 5,0 mm. Ngoài ra, tổng lượng mưa trong 2
năm liên tiếp 2012 - 2013 đều thấp hơn nhiều so
với TBNN.

Bảng số liệu đặc trưng khí tượng (Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014)

Do tình trạng ít mưa nên dòng chảy trên các
sông ở Nam Trung Bộ thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ
khoảng 30 - 75%. Mực nước bình quân tháng trên
các sông đều thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ
14 – 83 cm; đặc biệt một số sông đã xuống mức
thấp nhất lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc như:

sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng là 3,42 m (ngày
17/3) và sông La Ngà tại Tà Pao: 115,63 m (ngày
01/02), đối với một số các sông suối ở miền núi tỉnh
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận… đã không còn
nước, khô đáy.

Bảng số liệu đặc trưng thủy văn (Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014)
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Mực nước các hồ thủy lợi và thủy điện trên khu
vực đều thấp hơn mực nước dâng bình thường
(MNDBT) từ 2,5-5,0 m. Một số hồ ở Ninh Thuận và
Bình Thuận thấp hơn MNDBT từ 8 m - 11 m như hồ
Sông Quao - Bình Thuận thấp hơn 8,32 m, hồ Tân
Giang - Ninh Thuận thấp hơn 11,6 m. Hầu hết các
hồ dung tích nước chỉ còn 55-65% so với dung tích
thiết kế; riêng các hồ chứa nước của tỉnh Ninh
Thuận chỉ còn ở mức dưới 35%.

2. Ảnh hưởng của khô hạn đến sản xuất nông
nghiệp ở một số tỉnh của khu vực Nam Trung Bộ

Ở tỉnh Phú Yên, tại huyện Đồng Xuân nhiều diện
tích sắn, lúa và hoa màu bị khô héo, chết hàng loạt.
Hơn 3.500 ha lúa ở huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên
kém phát triển vì hạn, trong đó hàng chục ha lúa ở
các cánh đồng xã Xuân Sơn Nam, xã Xuân Quang 1,
xã Xuân Lãnh…đang rơi vào tình trạng chết khô vì
thiếu nước. Hiện nước sông Kỳ Lộ đã cạn kiệt, nhiều
diện tích sản xuất tiếp tục bị đe dọa.

Tại Khánh Hòa, do ảnh hưởng của nắng nóng
kéo dài nên tình hình sản xuất nông nghiệp ở
huyện Khánh Vĩnh từ đầu năm đến nay gặp rất
nhiều khó khăn. Trong đó, cây mía và cây lúa được
xem là 2 loại cây trồng chính bị ảnh hưởng lớn nhất
do tình trạng khô hạn kéo dài hiện nay, 30ha lúa ở
xã Khánh Hiệp - huyện Khánh Vĩnh hiện đang gặp
nhiều khó khăn; gần 400 hộ đồng bào dân tộc
Raglay, T’ Ring ở xã Liên Sang – huyện Khánh Vĩnh
sống dựa vào 500 ha đất sản xuất. Toàn bộ đất sản
xuất này phụ thuộc vào nước trời, cho nên đến nay
tất cả diện tích đất sản xuất đều bị bỏ hoang. 

Các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận
nhiều huyện cũng đã xảy ra khô hạn, thiếu nước cục
bộ như huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, Vĩnh
Thạnh của tỉnh Bình Định; huyện Ninh Sơn, Bắc Ái,
Thuận Bắc, Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận; huyện
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình
Thuận vv…

3. Nguyên nhân gây ra khô hạn, thiếu nước

Thứ nhất: Do nắng hạn kéo dài nhiều ngày, làm
cho các yếu tố khí tượng có sự biến đổi khác biệt so
với chuỗi số liệu TBNN cùng thời kỳ. Hầu hết các

trạm đều có nhiệt độ cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,4
-1,20C, đặc biệt là lượng mưa thiếu hụt lớn so với
TBNN cùng thời kỳ từ 70 -95%.

Thứ hai: Do địa hình dốc, các sông có độ dài
ngắn khả năng trữ nước ngầm kém, lượng mưa
mùa lũ năm trước thiếu hụt từ 20-30% so với TBNN
cùng kỳ, lượng mưa bổ sung của các tháng đầu
mùa khô không có hoặc rất ít dẫn đến dòng chảy
trên các sông đều thấp hơn rất nhiều so với TBNN
cùng kỳ.

Thứ ba: thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 hằng
năm là thời kỳ sản xuất cao điểm của vụ đông xuân
ở khu vực Nam Trung bộ, nên nhu cầu dùng nước
cho sản xuất nông nghiệp cao, dẫn đến việc cạn
kiệt nguồn nước; thêm vào đó, công tác quy hoạch
sử dụng nước, bố trí công trình hồ chứa, thủy lợi
còn hạn chế, mặt khác lượng nước tại các hồ chứa
trong khu vực so với thời gian cùng kỳ đều ở mức
thấp hơn TBNN.

4. Kết luận

Qua các số liệu tổng hợp, phân tích ở trên cho
thấy, các yếu tố đặc trưng khí tượng thủy văn xảy
ra trên khu vực Nam Trung bộ đều thiếu hụt rất lớn
so với TBNN cùng thời kỳ. Căn cứ chỉ tiêu phân loại
hạn hán, thì khô hạn thiếu nước xảy ra ở các tỉnh
khu vực Nam Trung bộ trong thời gian qua là do sự
kết hợp của cả 3 loại hạn Khí tượng, Thủy văn và
Nông nghiệp.

Bên cạnh các diễn biến thời tiết phức tạp trong
các tháng đầu mùa khô như hiện nay, cho thấy Biến
đổi khí hậu đã và đang tác động rất mạnh đến thời
tiết, khí hậu khu vực Nam Trung Bộ với các biểu
hiện như nhiệt độ tăng cao, mưa ít, lượng mưa tập
trung trong thời đoạn ngắn, đặc biệt là tình trạng
nắng nóng, khô hạn kéo dài trong mùa khô diễn ra
liên tục trong các năm gần đây. Trước tình hình đó,
chúng ta phải đẩy mạnh các chương trình hành
động và các biện pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu
trên địa bàn Nam Trung Bộ nhằm giảm thiểu các
ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra.
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Hạn hán đến sớm khiến nhiều diện tích lúa của người dân huyện Đồng Xuân
tỉnh Phú Yên chết hàng loạt
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Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh và thực hiện
chương trình hành động tháng thanh niên, kỷ niệm
ngày Nước và Khí tượng thế giới tiến tới, Đại hội
Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 21/3 tại
hội trường Bộ Tài nguyên và Môi trường  Ban chấp
hành Đoàn Thanh niên Trung tâm Khí tượng Thủy
văn Quốc gia phối hợp cùng Ban chấp hành Đoàn
Thanh niên Cục Khí tượng Thủy vănvà Biến đổi khí
hậu và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi
trường tổ chức buổi tọa đàm giữa Lãnh đạo các đơn
vị với toàn thể đoàn viên thanh niên của 3 đơn vị
trực thuộc.

Tham dự buổi tọa đàm, Lãnh đạo Trung tâm Khí
tượng Thủy văn quốc gia, Lãnh đạo Cục Khí tượng

thủy văn và Biến đổi Khí hậu và Lãnh đạo Viện Khoa
học Khí tượng Thủy văn và Môi trường đã trao đổi
những ý kiến chuyên môn, nhận định sâu sắc về
tình hình khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
trong thời điểm hiện tại nhằm nâng cao nhận thức,
vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên
ngành Khí tượng Thủy văn trong công tác hiện đại
hóa ngành Khí tượng Thủy văn trong bối cảnh biến
đổi khí hậu toàn cầu.

Buổi tọa đàm đã tạo nên diễn đàn khoa học để
đoàn viên thanh niên bày tỏ quan điểm, đóng góp
các ý tưởng, sáng kiến và trí tuệ cùng tập thể cán
bộ, viên chức ngành Khí tượng Thủy văn từng bước
nâng cao chất lượng điều tra cơ bản và phục vụ dự
báo khí tượng thủy văn trong tình hình mới.

TỌA ĐÀM
“THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU - TUỔI TRẺ CÙNG HÀNH ĐỘNG”

Ảnh: Các lãnh đạo tham gia giao lưu tại buổi tọa đàm

THU HẰNG
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DỰ BÁO KTTV 
PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

NĂM 2013, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2014

Tham dự Hội nghị có Tổng giám đốc Trung tâm
Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lê Công Thành, Phó
Tổng giám đốc Trần Hồng Thái, lãnh đạo và chuyên
viên các Trung tâm, các Ban trực thuộc; đại diện
lãnh đạo 9 đài khu vực, các giám đốc, trưởng phòng
các Trung tâm Dự báo tỉnh. Mời dự hội nghị còn có
đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung
ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội
biên phòng, UBND và các sở thuộc tỉnh Nghệ An,
các cơ quan báo chí.

Năm 2013 được ghi nhận là một năm thiên tai
bất thường với nắng nóng, hạn hán, mưa dông,
bão, lũ, tuyết rơi,,... đến sớm, kỷ lục, kéo dài và mức
độ nặng nề hơn bình thường trên phạm vi toàn
quốc. Đặc biệt ở Trung Bộ và Tây Nguyên, diễn biến
khí tượng thủy văn rất bất thường, nắng nóng, hạn
hán xảy ra ở nhiều nơi như Quảng Bình,Quảng Ngãi,
Phú Yên, Đông Nam Bộ. Lũ lớn lịch sử gây ngập lụt
nghiêm trọng cho nhiều địa phương như Quảng

Ngãi, Bình Định, Gia Lai… Ở vùng đồng bằng Nam
Bộ, thời gian xâm nhập mặn lớn kéo dài hơn 1
tháng so với bình thường và có thời điểm sâu vào
nội đồng tới 60km.

Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển
Ðông nhiều hơn hẳn so với số liệu trung bình nhiều
năm, đạt ngang kỷ lục năm 1964 (16 cơn bão và ba
ATNÐ); trong đó có nhiều cơn bão có cường độ
mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Mưa lớn trên diện rộng cộng với các nhà máy
thủy điện đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn và sự cố
vỡ hồ đã làm hàng trăm nghìn nhà dân ở các tỉnh
miền Trung ngập chìm trong biển nước; các sông ở
Quảng Ngãi, Bình Định và thượng nguồn Sông Ba
đã thiết lập đỉnh lũ lịch sử mới.

Mưa lớn trái mùa vào giữa tháng 12/2013, ảnh
hưởng đến các tỉnh miền núi phía bắc. Đặc biệt, đợt
mưa tuyết bất thường tại Lào Cai và Hà Giang giữa

Ngày 18/4, tại Nghệ An, Trung tâm Khí tượng
Thủy văn quốc gia đã tổ đã tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác phòng chống lụt bão năm 2013, kế

hoạch 2014 và triển khai thực hiện Luật phòng,
chống thiên tai do Trung tâm Khí tượng Thủy văn
Quốc gia tổ chức.

Lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu 
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tháng 12/2013 là hiện tượng chưa từng có ở nước ta.

Năm 2013 ghi nhận được hoạt động của bão và
ATNĐ trên biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam
đạt mức kỷ lục trong 50 năm qua: Đã có 14 cơn bão
và 5 ATNĐ. Trong 14 cơn bão hoạt động trên Biển
Đông có 9 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
nước ta và trong số 5 ATNĐ chỉ có 01 ảnh hưởng
trực tiếp đến nước ta (tháng 11); 28 đợt không khí
lạnh, 4 đợt rét đậm, rét hại, 19 đợt nắng nóng, 31
đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; hơn 100 cơn lốc
xoáy, dông sét và mưa đá gây thiệt hại nhiều về
người, tài sản, sản xuất ở các địa phương.

Trung tâm luôn theo dõi chặt chẽ và dự báo tốt
các đợt lũ lớn trên các sông chính, đã phát 11 tin
cảnh báo lũ, 48 tin lũ và 18 tin lũ khẩn trên các sông
và chuyển kịp thời cho các đơn vị theo Quy chế báo
ATNĐ, bão, lũ; ra các bản tin tư vấn phục vụ vận
hành liên hồ chứa, đảm bảo cho công tác phòng
chống lũ ở hạ du và bảo vệ các công trình thủy
điện. Thường xuyên báo cáo, trao đổi với Ban Chỉ
đạo PCLB TW, phối hợp chặt chẽ với các phương
tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Ban Thời sự Đài
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các
báo chí, khi có ATNĐ, bão, lũ trên các hệ thống sông
để các bản tin dự báo được thông tin một cách đầy
đủ và sớm nhất.

Ông Lê Công Thành Tổng giám đốc Trung tâm
KTTV quốc gia cho rằng: thành tích đạt được là
đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu
cầu ngày càng cao của xã hội. Trong quá trình thực
hiện công tác dự báo KTTV và phục vụ phòng,
chống thiên tai vẫn còn có những bất cập, khiếm
khuyết. Có những nguyên nhân khách quan như:
Trình độ hiểu biết về khoa học KTTV của cộng đồng
còn chưa đầy đủ, công nghệ dự báo KTTV chưa phù
hợp; đầu tư của Nhà nước còn hạn chế; cơ chế,
chính sách chưa sát với thực tế,... Nhưng cũng có
nguyên nhân chủ quan là: Sự phô ́i hợp công tác
giữa các đơn vị, giữa Trung ương và địa phương có
lúc còn chưa chặt chẽ; việc triển khai quán triệt và
kiểm tra thực hiện các quy trình, quy định có lúc
còn chưa kịp thời; việc đổi mới hình thức, nội dung
bản tin dự báo và phương thức đảm bảo các thông
tin đến được với người sử dụng, nhất là đến với cán

bộ làm công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão còn
chưa được hiệu quả; công tác thông tin báo chí có
lúc còn chưa kịp thời.

Ông Lê Công Thành cũng cho rằng, để hoàn
thành tốt nhiệm vụ, công tác dự báo KTTV trong
những năm gần đây đã nhận được sự quan tâm của
Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội; sự chỉ đạo sát
sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
cũng như sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các
đơn vị trong và ngoài  Bộ.

Trung tâm cũng đã được trang bị thêm nhiều
trang thiết bị phục vụ công tác dự báo như: Hệ
thống radar, ảnh mây vệ tinh phân giải cao, hệ
thống quan trắc tự động, công nghệ dự báo số
trị…để góp phần nâng cao chất lượng dự báo. Bên
cạnh đó, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Trung
tâm, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ viên
chức đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để Trung
tâm KTTV quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.

Trong phần hội nghị, các đại biểu tập trung
thảo luận về các biện pháp, phương án để nâng cao
chất lượng dự báo KTTV, đặc biệt là dự báo cường
độ, hướng di chuyển, thời gian và địa điểm đổ bộ
vào đất liền của bão và áp thấp nhiệt đới; dự báo
định lượng mưa cho phạm vi hẹp, khi có mưa lớn
hoặc mưa cục bộ; cảnh báo thời điểm xảy ra dông
tố, lốc, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cho khu vực hẹp;
dự báo lũ trên các lưu vực sông có hồ chứa; những
giải pháp, biện pháp cải tiến nội dung các bản tin,
đưa thông tin dự báo đến với các cơ quan, ban,
ngành và người dân nhanh nhất; các giải pháp đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về
thiên tai có nguồn gốc KTTV và cách phòng tránh;
thảo luận việc quán triệt, thực hiện các quy chế, quy
trình, quy định về lĩnh vực dự báo và việc cụ thể hóa
các bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm đến từng địa
phương; phương thức phối hợp dự báo giữa ba cấp
Trung ương - Đài KTTV khu vực -Trung tâm KTTV
tỉnh.

Ngọc Hà
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HỘI THẢO KHOA HỌC: 
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO CÁC KẾT QUẢ 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Ngày 19/4 tại Thành phố Vinh, Trung tâm KTTV
quốc gia tổ chức Hội thảo đánh giá khả năng

chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công
nghệ trong lĩnh vực KTTV.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo, về phía Trung tâm
Khí tượng Thuỷ văn quốc gia: Ông Trần Hồng Thái,
Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn
quốc gia chỉ đạo và chủ trì hội thảo , tham dự hội
thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Ông Nguyễn Lê Tâm, Phó Vụ trưởng và các
chuyên viên vụ KH&CN, Bộ Tài nguyên và Môi
trường; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Viện trưởng
Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường
và các đồng chí Lãnh đạo các Trung tâm Khí tượng
khí hậu; Trung tâm Thuỷ văn; ông Lê Quốc Hùng,
Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Địa chất khoáng
sản.

Phát biểu tại hội thảo Ông Trần Hồng Thái cho
biết: Hiện nay, biến đổi khí hậu đã tác động mạnh
mẽ đến các thiên tai, với tính chất biến động mạnh

hơn, cực đoan hơn, dị thường hơn, cả về tần suất
và cường độ. Thiên tai xảy ra ở hầu khắp các khu
vực, địa phương trên phạm vi cả nước, gây tổn thất
to lớn về người, tài sản. Chính vì vậy, trong thời gian
qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng đầu
tư và tập trung chỉ đạo định hướng trong việc
nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, qua đó từng
bước ứng dụng, chuyển giao kết quả, sản phẩm
nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác Khí
tượng Thủy văn (KTTV) ở các địa phương, trong đó
phải kể đến là Khung Chương trình khoa học và
công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và
công nghệ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh
báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm và phục vụ về
KTTV ở các địa phương giai đoạn 2010-2015” đã
được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại
Quyết định số 1045/QĐ-BTNMT, ngày 24 tháng 7

Ảnh: Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái phát biểu tại hội thảo
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năm 2009.

Những kết quả nghiên cứu đã và đang từng
bước mang lại những hiệu quả thiết thực trong
công tác dự báo, điều tra cơ bản. Các kết quả này
cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá lũ lụt,
dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn; xây dựng cơ sở
dữ liệu và chỉnh lý số liệu KTTV; ứng dụng các thiết
bị và công nghệ mới trong dự báo; xây dựng các hệ
thống dự báo tổ hợp nghiệp vụ từ hạn ngắn đến
hạn vừa; các phương pháp hiệu chỉnh đánh giá kết
quả dự báo cũng như đã xây dựng các công nghệ
dự báo mưa lớn, công nghệ dự báo, cảnh báo ngập
lụt. Đồng thời, mở ra hướng mới về khai thác các
loại dữ liệu phi truyền thống như số liệu ra đa, vệ
tinh trong dự báo. Bên cạnh đó, hệ thống các bản
đồ về nguy cơ xảy ra lũ quét, hạn hán, sạt lở
đất,…đã góp phần tích cực trong công tác phòng
tránh thiên tai.

Mặc dù vậy, hầu hết các sản phẩm này đang sở
hữu tại các đơn vị khác nhau như Cục KTTV và Biến
đổi khí hậu, Trung tâm KTTV quốc gia và Viện Khoa
học KTTV và Môi trường. Các sản phẩm này đang

được ứng dụng nghiệp vụ như thế nào? Vấn đề phổ
biến hay chuyển giao các sản phẩm đến các đơn vị
có nhu cầu sử dụng còn hạn chế hoặc sự chuyển
giao chưa được thực hiện một cách bài bản, thống
nhất dẫn đến hiệu quả phục vụ chưa được triển
khai đồng bộ tới các địa phương.

Vì vậy, để phát huy hiệu quả các sản phẩm
nghiên cứu của các đề tài, dự án trong toàn ngành
KTTV, Trung tâm KTTV quốc tổ chức Hội thảo này
nhằm từng bước ứng dụng và phát huy một cách
hiệu quả các sản phẩm đã được Bộ Tài nguyên và
Môi trường đầu tư trong các đề tài, dự án, phục vụ
hoạt động KTTV, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 16 báo
cáo, trong đó có 3 báo cáo khái quát, 13 báo cáo có
thể chuyển giao. Tại hội thảo các đại biểu đã cùng
nhau thảo luận và điền vào phiếu điều tra.

Hội thảo này đạt được 2 mục đích. Đó là, thông
báo các kết quả nghiên cứu; khó học công nghệ và
xây dựng có các kế hoạch chuyển giao cho các đơn
vị, địa phương ứng dụng.

Ngọc Hà

Ảnh: Chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Chiều ngày 18/4, tại Thành phố  Vinh, Nghệ An,
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức hội
nghị triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên
tai.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được đại diện Cục
quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn giới thiệu các nội
dung cơ bản của Luật Phòng, chống thiên tai.

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5,
Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phòng, chống
thiên tai Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 5 năm 2014.

Nội dung Luật phòng chống thiên tai:

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà
nước về phòng chống thiên tai (PCTT), phù hợp với
cương lĩnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước;

Kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật
hiện hành về PCTT;

Tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn PCTT ở
Việt Nam;

Nội luật hóa cam kết, hiệp ước quốc tế và khu
vực mà Việt Nam là thành viên.

Luật Phòng, chống thiên tai quy định thiên tai
là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt
hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và
các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm 19 loại hình
thiên tai phổ biến và các loại thiên tai khác (như núi
lửa, thiên thạch rơi, …) để có căn cứ pháp lý tổ chức

thực hiện phòng, chống cụ thể và linh hoạt khi phát
sinh loại thiên tai mới.

Luật Phòng, chống thiên tai cũng đã quy định
về việc phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trong đó
quy định trách nhiệm của các cơ quan dự báo, cảnh
báo để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự
báo, cảnh báo thiên tai, đáp ứng yêu cầu công tác
chỉ đạo, chỉ huy, ứng phó thiên tai và sự chủ động
phòng tránh của cộng đồng. 

Tại Hội nghị, Trung tâm Khí tượng Thủy văn
quốc gia và các đơn vị trực thuộc đã cùng quán triệt
để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định
trong Luật. 

Cụ thể là: quan trắc, thu thập, cập nhật, theo dõi,
giám sát, tổng hợp, xử lý thông tin từ hệ thống
quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai; Đánh
giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai; lập
bản đồ cảnh báo thiên tai; cung cấp đầy đủ, kịp thời
thông tin về thiên tai cho Ban Chỉ đạo phòng chống
lụt bão Trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ và địa
phương phục vụ cho việc chỉ đạo, triển khai hoạt
động PCTT.

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giới
thiệu về các nội dung cơ bản của Quy chế dự báo,
cảnh báo và truyền tin thiên tai và về cấp độ rủi ro
thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung
ương báo cáo kế hoạch triển khai luật tại Trung tâm
Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ngọc Hà
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Bùi Văn Thọ - Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận

NINH THUẬN KHAI THÁC HIỆU QUẢ HỒ CHỨA THỦY LỢI 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ninh Thuận nằm trong vùng khô hạn nhất trong

cả nước nơi có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa

điển hình. Nhiệt độ trung bình năm là 27,10C, trong

năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến

tháng 11, mùa khô từ tháng 12 năm trước đến

tháng 8 năm sau. Lượng mưa trung bình là 941

mm/năm ở Phan Rang và tăng dần theo độ cao lên

vùng núi; độ ẩm trung bình năm là 76%; tổng số giờ

nắng là 2786 giờ/năm; tổng lượng bốc hơi là 1817

mm/năm.

Đặc điểm khí hậu khô hạn gây ra nhiều khó

khăn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,

đặc biệt là hiện tượng thiếu nước sinh hoạt và nước

sản xuất trong mùa khô. 

Với hệ thống sông suối có lưu vực nhỏ, sông hẹp

và ngắn. Nguồn nước phân bố không đều theo thời

gian và không gian, tập trung chủ yếu ở khu vực

phía nam và vùng trung tâm của tỉnh. Vùng ven

biển ở một số nơi nước ngầm có trữ lượng thấp, lại

bị nhiễm mặn, nên việc khai thác sử dụng gặp

không ít khó khăn.

Trong những năm gần đây, Ninh Thuận nhận

được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trên địa

bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình

hồ chứa thủy lợi. Đến nay, tổng số hồ chứa thủy lợi

của tỉnh đã lên đến con số 20 hồ, đã đảm bảo đáp

ứng tốt công tác cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất

trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa. 

Theo báo cáo số 37/BC-UBND, ngày 18/3/ 2014

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, lượng nước

hiện nay tại các hồ chứa đảm bảo cung cấp đủ nước

cho dân sinh và nước tưới cho sản xuất vụ đông

xuân 2013 - 2014. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã

kết thúc gieo trồng vụ đông xuân với diện tích

24.043 ha, đạt 103,4% kế hoạch, tăng 4,3% so với

cùng kỳ. Đây là thành tích đáng ghi nhận trong việc

thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong

năm 2014 mà Ninh Thuận đạt được.

Để phát huy tốt hiệu quả của các công trình hồ

đập thủy lợi, đội ngũ cán bộ vận hành các công

trình thủy lợi đang tiếp tục học tập kinh nghiệm

trong công tác quản lý nguồn nước và giảm nhẹ

thiệt hại do nước gây ra, đặc biệt chú trọng tới công

nghệ điều tiết hồ chứa, giảm nhẹ rủi ro do lũ từ các

nước tiên tiến trên thế giới. Thực hiện thành công

mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến

đổi khí hậu của tỉnh Ninh Thuận.

Cánh đồng lúa Văn Hải, Tp.
Phan Rang-Tháp Chàm
(Ảnh: Hồng Quang)
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP,
THỦY VĂN  THÁNG 3 NĂM 2014

T rong tháng 3/2014, đã xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng tại một số nơi thuộc khu Tây Bắc
Bắc Bộ và khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 29 đến 31/3, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ
35 đến 38oC, một số nơi ở lên tới 39 - 41oC và vượt giá trị lịch sử. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên ở

khu vực trên trong năm 2014 và thời gian xuất hiện sớm so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó tổng lượng
mưa tại các tỉnh từ Nghệ An  trở vào phía nam vẫn phổ biến thiếu hụt, đặc biệt một số nơi ở khu vực ở Tây
Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục chưa có mưa hoặc mưa với lượng không nhiều.

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG
1. Hiện tượng thời tiết đặc biệt
+ Không khí lạnh (KKL) và rét đậm, rét hại:
Trong tháng 3/2014 đã xảy 2 đợt gió mùa đông

bắc (GMĐB) vào ngày 13/3 và 20/3; và 2 đợt KKL
tăng cường vào các ngày 3 và ngày 8/3. Đáng chú ý
là đợt GMĐB vào chiều tối 20/3 có cường độ mạnh
ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ, đêm 20
và ngày 21/3 không khí lạnh tràn xuống các tỉnh
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu
vực Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung
Bộ gây ra mưa, mưa rào và rải rác có dông, đây là
đợt mưa dông diện rộng đầu tiên trong năm 2014
ở Bắc Bộ; nền nhiệt độ trung bình ngày sau 24 giờ
ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm phổ biến 5 - 80C, trời
trở rét; riêng ngày 22/3 ở hầu khắp Bắc Bộ trời rét
đậm với nền nhiệt độ trung bình ngày phổ biến
dưới 150C, có nơi rét hại với nhiệt độ trung bình
ngày dưới 130C; nhiệt độ thấp nhất ở Sìn Hồ và Pha
Đin (Lai Châu) là 9,80C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 8,50C,
Sa Pa (Lào Cai) là 6,50C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 5,60C;
ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc
cấp 7 (đảo Bạch Long Vĩ 1 obs gió mạnh 14 m/s).

+ Mưa diện rộng:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với

hoạt động của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao
nên ở Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ từ ngày 21 đến 24/3
liên tục có mưa, mưa rào, tổng lượng mưa phổ biến
40 – 70 mm, có nơi trên 80 mm như ở Mường Lay
(Sơn La) là 86 mm, Điện Biên Phủ (Điện Biên) 97
mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 121 mm, Ba Vì (Hà Nội)
là 91 mm…

+ Nắng nóng:
Trong tháng 3/2014 đã xảy một đợt nắng nóng

ở một số nơi khu Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực Bắc và
Trung Trung Bộ từ ngày 29 đến 31/3, với nhiệt độ

cao nhất phổ biến từ 35 đến 380C, một số nơi ở lên
tới 39-410C và vượt giá trị lịch sử như: Quỳ Châu là
39,10C, Tương Dương là 40,80C, Con Cuông là 40,20C
và Hương Khê (Hà Tĩnh) là 41,00C... Đây là đợt nắng
nóng đầu tiên ở khu vực trên trong năm 2014 và
thời gian xuất hiện sớm so với trung bình nhiều
năm. 

Ngoài ra, tại miền đông Nam Bộ đã xuất hiện
nhiều ngày nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ
cao nhất phổ biến từ 35 - 380C, một số nơi lên tới
39oC.

2. Tình hình nhiệt độ
Nền nhiệt độ trung bình tháng 3/2014 trên

phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ với giá trị trung
bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, với chuẩn sai
nhiệt độ trung bình tháng dao động từ -0,5 - 0,50C.
Riêng khu vực, ở phía tây bắc Bắc Bộ (Lai Châu, Điện
Biên và Sơn La) và một số nơi ở Tây Nguyên phổ
biến cao hơn so với giá trị trung bình nhiều năm
(TBNN) cùng thời kỳ từ 0,50 - 1,50C.

Nơi có nhiệt độ cao nhất là Hương Khê (Hà Tĩnh):
41,00C (ngày 31), vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ
tháng 3 (giá trị cũ là 38,60C, ngày 12/3/1979).

Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Sa Pa (Lào Cai): 6,90C
(ngày 23).

3.  Tình hình mưa
Tổng lượng mưa tháng 3/2014 ở khu vực ở các

tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến cao
hơn TBNN từ 40% đến trên 100%; các tỉnh phía tây
Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn một ít so
với TBNN cùng thời kỳ.

Các tỉnh từ Nghệ An  trở vào phía nam phổ biến
thấp hơn so với giá trị TBNN cùng thời kỳ từ 20%
đến trên 90%, đặc biệt một số nơi ở khu vực ở Tây
Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục chưa có mưa hoặc
mưa với lượng không nhiều.
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Nơi có lượng mưa tháng cao nhất là Ba Vì (Hà
Nội): 125 mm, cao hơn TBNN là 89 mm. 

Nơi có lượng mưa ngày lớn nhất là Bắc Quang
(Hà Giang): 48 mm (ngày 21).

4. Tình hình nắng
Tổng số giờ nắng trong tháng trên phạm vi cả

nước phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN cùng
thời kỳ; riêng tại một số nơi thuộc khu tây bắc Bắc
Bộ, Tây Nguyên, Trung và Nam Trung Bộ phổ biến
ở mức cao hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ.

Nơi có số giờ nắng cao nhất là La Gi (Bình
Thuận): 324 giờ, cao hơn TBNN là 11 giờ.

Nơi có số giờ nắng thấp nhất là Tiên Yên (Quảng
Ninh): 4 giờ, thấp hơn TBNN là 36 giờ.

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
Điều kiện khí tượng nông nghiệp tháng 3/2014

ở  nhiều vùng trong cả nước không thực sự thuận
lợi cho sản xuất nông nghiệp do nền nhiệt xấp xỉ
TBNN, tổng lượng mưa tháng quá ít, nhiều vùng cả
tháng không có mưa trong khi đó lượng bốc hơi
cao, tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông
nghiệp tiếp tục kéo dài. Ở các tỉnh phía Bắc, một số
đợt không khí lạnh tăng cường làm ảnh hưởng đến
tiến độ sản xuất vụ đông xuân 2013-2014. Ở các
tỉnh phía Nam mưa ít, các đợt xâm nhập mặn, triều
cường gia tăng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các tỉnh Đồng
bằng sông Cửu Long.

Trong tháng các địa phương phía Bắc đã cơ bản
hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân muộn, gieo
trồng các loại rau màu còn thời vụ, tập trung chăm
sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ
đông xuân. Các địa phương phía Nam tập trung thu
hoạch lúa đông xuân; một số tỉnh bắt đầu xuống
giống lúa hè thu và gieo trồng rau màu, cây công
nghiệp ngắn ngày vụ hè thu.

1. Tình hình trồng trọt 
Miền Bắc: Trong tháng 3/2014 các địa phương

Miền Bắc đã tập trung gieo cấy, chăm sóc phòng
trừ sâu bệnh cho lúa đông xuân. Tính đến cuối
tháng, các địa phương Miền Bắc đã cơ bản hoàn
thành gieo cấy gieo cấy lúa đông xuân, đạt trên
1.104,2 ngàn ha, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm
truớc. Do yếu thời tiết không thuận lợi nên các
vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ
đều đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm truớc.  

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn miền Bắc đã

chuyển biến tốt, nắng ấm, mưa rào xuất hiện rải rác
đã giúp lúa đông xuân sớm qua giai đoạn hồi xanh
và buớc sang thời kỳ dẻ nhánh. Với việc đảm bảo
phần lớn diện tích lúa đuợc gieo cấy đúng lịch thời
vụ, cùng với cơ cấu trà và các giống lúa sử dụng tiếp
tục theo huớng tích cực, như trà xuân muộn vẫn
chiếm ưu thế, tăng tỷ lệ diện tích lúa gieo thẳng;
nhiều nhóm giống lúa lai, lúa chất luợng cao đuợc
dua vào sử dụng, các cánh đồng mẫu lớn tiếp tục
đuợc mở rộng giúp cơ giới hóa trồng lúa đồng bộ
hơn,… là những triển vọng buớc đầu đối với vụ lúa
đông xuân nam nay ở các tỉnh miền Bắc.   

Miền Nam: Tính đến cuối tháng các địa phuong
ở Miền Nam đã thu hoạch đạt gần 800 ngàn ha lúa
đông xuân, chủ yếu tập trung tại các tỉnh vùng
ÐBSCL. Năm nay tốc độ thu hoạch lúa dông xuân
chậm hơn khá nhiều, chỉ xấp xỉ bằng 60% so với
cùng kỳ năm truớc. Nguyên nhân chủ yếu do lũ ở
vùng ÐBSCL năm nay rút chậm, nên các địa phương
xuống giống trễ hơn so với năm truớc. Tuy nhiên,
hiện nay diện tích lúa đã chín nhiều do việc xuống
giống tập trung để tránh rầy lây lan, nên tốc độ thu
hoạch sẽ đuợc đẩy nhanh.  

Theo báo cáo buớc đầu của các địa phương
vùng ÐBSCL, năng suất bình quân lúa đông xuân
trên diện tích đã thu hoạch toàn vùng uớc đạt trên
70 tạ/ha, cao hon so với vụ truớc khoảng 2 tạ/ha;
điển hình là các tỉnh Long An, Cần Thơ, Hậu Giang,
Ðồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang.   

Ðồng thời với việc khẩn trương thu hoạch lúa
đông xuân, các địa phương thuộc vùng ÐBSCL
cũng đã bắt đầu triển khai xuống giống lúa hè thu.
Tính đến cuối tháng diện tích xuống giống trên
toàn vùng đạt hơn 212 ngàn ha, gần bằng 60% so
với cùng kỳ năm truớc. Các địa phương có diện tích
xuống giống lúa hè thu nhiều, gồm: Ðồng Tháp,
Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ...   

Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài, tình trạng
ít mưa hoặc không mưa vẫn tiếp diễn, nguồn nước
nội đồng cạn kiệt, cộng thêm gió chướng thổi
mạnh nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng làm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông
nghiệp của vùng. 

Ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thời tiết nắng
nóng khắc nghiệt đang gây nhiều khó khăn cho
cuộc sống người dân và thiệt hại nặng nề về các
loại cây nông nghiệp hoa màu các loại. Hiện tại mực
nước tại các con sông Ba, Sê San, Ayun… ở Tây
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Nguyên đang xuống dần cùng với nguồn nước
ngầm cạn kiệt làm ảnh hưởng tới cà phê và hoa
màu 

2. Đối với các loại rau màu và cây công
nghiệp

Ngoài các hoạt động gieo trồng, thu hoạch lúa,
tính đến cuối tháng các dịa phương trên toàn quốc
tiếp tục gieo trồng các cây màu vụ đông xuân đạt
554 ngàn ha, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm truớc.
Trong tổng số, diện tích gieo trồng ngô đạt gần 353
ngàn ha; khoai lang đạt 78,5 ngàn ha,, sắn đạt 110,2
ngàn ha.

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp ngắn ngày
vụ đông xuân đạt 323,6 ngàn ha, bằng 92,8% so với
cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích đậu tương
đạt 62,6 ngàn ha, diện tích lạc đạt gần 145,2 ngàn
ha, diện tích mía đạt 87,5 ngàn ha, diện tích thuốc
lá đạt 16,9 ngàn ha. Diện tích gieo trồng rau, đậu
các loại đạt 470,4 ngàn ha, tăng 5,4% so với cùng
kỳ năm truớc

Chè ở Mộc Châu, Phú Hộ đang trong giai đoạn
búp hái, trạng thái sinh trưởng từ kém đến trung
bình. Ở Ba Vì chè lớn nảy chồi, trạng thái sinh
trưởng trung bình;

Bắc Trung Bộ: Lạc trong giai đoạn nở hoa, trạng
thái sinh trưởng trung bình;

Cà phê ở Tây Nguyên đang trong thời kỳ đâm
chồi, trạng thái sinh trưởng trung bình đến tốt. Tình
hình sâu bệnh

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tổng diện tích nhiễm 30.336
ha; nhiễm nặng 27; tập trung nhiều tại ssịa bàn
Nam bộ, gồm: Long An, An Giang, Bạc Liêu, Hậu
Giang, Sóc Trăng, Ðồng Tháp và Miền Trung, gồm:
Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và Phú
Yên. 

- Rầy nâu - rầy lung trắng: Tổng diện tích nhiễm
gần 97 ngàn ha, trong đó  nhiễm nặng 6,5 ngàn ha,
tập trung chủ yếu tại Long An, Bạc Liêu, An Giang,
Ðồng Tháp, Hậu Giang và Kiên Giang và Miền Trung
gồm Quảng Nam, Bình Ðịnh và Khánh Hòa. 

- Bệnh khô vằn: Tổng diện tích nhiễm 4.897 ha,
nhiễm nặng 68 ha, tập trung tại các tỉnh: Bạc Liêu,
Long An, Vinh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng...  

- Sâu đục thân 2 chấm: Tổng diện tích nhiễm
3.835 ha; phân bố tập trung tại: Bạc Liêu, Sóc Trang,
Kiên Giang, Vĩnh Long,... 

- Bệnh đạo ôn lá: Tổng diện tích nhiễm 58,8

ngàn ha, phát sinh tại tất cả các vùng trong cả nuớc. 
- Bệnh dạo cổ bông: Tổng diện tích nhiễm 13,9

ngàn ha, nặng gần 100 ha, tập trung tại An Giang,
Kiên Giang, Bạc Liêu, Long An, Hậu Giang…và Miền
Trung, gồm: Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Khánh Hòa.

- Bệnh bạc lá: Tổng diện tích 15.118 ha; diện tích
nhiễm nặng 50 ha; phân bố chủ yếu tại Bạc Liêu,
Long An, Trà Vinh, Bình Thuận, Ðồng Tháp, Bà Rịa –
VT, Gia Lai, Khánh Hòa và Ðắc Lắc

- Bệnh đen lép hạt: Tổng diện tích nhiễm 16,5
ngàn ha; nặng 215 ha; phân bố chủ yếu tại: Long
An, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang,  Ðồng Tháp, Hậu
Giang, Bình Ðịnh, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Phú Yên, Gia Lai. 

- Bệnh đốm nâu – nghẹt rễ: Tổng diện tích
nhiễm gần 10 ngàn ha; phân bố chủ yếu tại địa bàn
Bắc bộ, gồm: Phú Thọ, Ðiện Biên, Hoà Bình, Vĩnh
Phúc; Bắc Trung bộ, gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh,
Quảng Trị, Quảng Bình; Miền Trung, gồm: Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai,
Kom Tum.

TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Bắc Bộ 
Từ ngày 24 - 25/3, mực nước thượng lưu hệ

thống sông Hồng và Thái Bình đã xuất hiện một đợt
dao động với biên độ từ 0,4 -1m. Mực nước hạ lưu
sông Hồng và Thái Bình tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi
sự điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn và thủy
triều. Dòng chảy các sông suối phổ biến nhỏ hơn
trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ. 

Dòng chảy ở thượng lưu sông Gâm đến hồ
Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN là -26%; hạ lưu sông
Lô tại Tuyên Quang lớn hơn TBNN 8%; sông Thao
tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN -38%; đến hồ Sơn La lớn
hơn TBNN khoảng 62% do điều tiết của hồ Bản
Chát, đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN khoảng 115%
do điều tiết của hồ Sơn La; dòng chảy hạ du sông
Hồng tại Hà Nội vẫn nhỏ hơn TBNN khoảng -10%. 

Trên sông Đà, mực nước cao nhất tháng tại
Mường Lay là 211,94 m (7h ngày 1) do ảnh hưởng
nước dâng từ hồ Sơn La, thấp nhất là 208,46 m (22h
ngày 31); mực nước trung bình tháng là 210,51 m;
tại Tạ Bú mực nước cao nhất tháng là 110,80 m (19h
ngày 27); thấp nhất là 106,81 m (10h ngày 9), mực
nước trung bình tháng là 109,01 m. Lưu lượng lớn
nhất tháng đến hồ Hoà Bình là 1550 m3/s (13h ngày
22), nhỏ nhất tháng là 50 m3/s (7h ngày 3); lưu
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lượng trung bình tháng 779 m3/s, lớn hơn 115% so
với TBNN (364 m3/s) cùng kỳ. Lúc 19 giờ ngày 31/3,
mực nước hồ Hoà Bình là 109,89 m, cao hơn cùng
kỳ năm 2013(107,13 m) 2,76 m.

Trên sông Thao, tại trạm Yên Bái, mực nước cao
nhất tháng là 25,77 m (19h ngày 1); thấp nhất là
24,55 m (7h ngày 11), mực nước trung bình tháng là
24,95 m, cao hơn TBNN cùng kỳ (24,21 m) là 0,74 m. 

Trên sông Lô tại Tuyên Quang, mực nước cao
nhất tháng là 16,47 m (7h ngày 18); thấp nhất 15,18
m (4h ngày 4), mực nước trung bình tháng là 15,82
m, xấp xỉ TBNN cùng kỳ (15,83 m). 

Trên sông Hồng tại Hà Nội,  mực nước cao nhất
tháng là 1,80 m (7h ngày 26), mực nước thấp nhất
xuống mức 0,54 m (19h ngày 6), mực nước trung
bình là 1,18 m, thấp hơn TBNN (2,68 m) là 1,50 m,
xấp xỉ cùng kỳ năm 2013 (1,35 m). 

Trên hệ thống sông Thái Bình, mực nước cao
nhất tháng trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 1,33 m (7h
ngày 26), thấp nhất là -0,03 m (7h ngày 19), mực
nước trung bình tháng là 0,53 m, thấp hơn TBNN
cùng kỳ (0,66 m) là 0,13 m. Trên sông Thái Bình tại
Phả Lại mực nước cao nhất tháng là 1,35 m (3h ngày
25), thấp nhất -0,10 m (14 ngày 6), mực nước trung
bình tháng là 0,51m, thấp hơn TBNN cùng kỳ
(0,81m) là 0,30 m.

2. Trung Bộ và Tây Nguyên
Trong tháng 3, từ ngày 22 - 26, mực nước trên

các sông ở Thanh Hóa có dao động nhỏ, các sông
khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi
chậm theo xu thế xuống dần. Riêng trên một số
sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi đã xuất

hiện  mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan

trắc thực đo: Sông Mã tại Lý Nhân: 2,38 m (ngày

19/03); sông Cả tại Yên Thượng: 0,57 m (ngày

12/03); sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,22 m (ngày

18/03); sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 3,42 m

(ngày 13/03).

Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở

Trung Bộ, Tây Nguyên đều thiếu hụt so với TBNN

cùng kỳ từ 30 - 90%, riêng sông Thu Bồn tại Nông

Sơn, sông Ba tại Củng Sơn, sông Đăkbla tại Kon

Tum và Srepok tại Bản Đôn cao hơn TBNN cùng kỳ

khoảng 15 - 45%.

Tại một số tỉnh đã xuất hiện khô hạn cục bộ như

Quảng Nam, Ninh Thuận, Gia Lai, Đăklăk gây ảnh

hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

3. Nam Bé

Trong tháng, mực nước đầu nguồn sông Cửu

Long và các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của 2 đợt

triều cường. Mực nước cao nhất tháng trên sông

Tiền tại Tân Châu: 1,39 m (ngày 18/3); trên sông Hậu

tại Châu Đốc: 1,46 m (ngày 1/3), đều cao hơn TBNN

cùng kỳ từ 0,4 - 0,5 m, trên sông Sài Gòn tại Phú An:

1,35 m (ngày 3/3), cao hơn BĐ1: 0,05 m. Mực nước

thấp nhất tháng tại Tân Châu: 0 m (ngày 13); tại

Châu Đốc: -0,1m (ngày 13), thấp hơn TBNN cùng kỳ

khoảng 0,1-0,15m.

Mực nước trên sông Đồng Nai biến đổi chậm.

Mực nước cao nhất tháng tại Tà Lài là: 110,67 m

(ngày 19/03).

Đặc trưng mực nước trên các sông chính ở Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên
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Số
Nhiệt độ ( oC) Độ ẩm (%)

 thứ TÊN TRẠM Trung Chuẩn Cao nhất Thấp nhất Trung Thấp
tự bình sai Trung 

bình
Tuyệt 

đối
Ngày

Trung 
bình

Tuyệt 
đối

Ngày
bình nhất Ngày

1 Tam Đường 20.3 1.4 26.3 32.0 31 15.9 12.3 22 71 25 12
2 Mường Lay (LC) 23.3 1.5 31.4 36.6 28 18.7 15.9 2 73 21 1
3 Sơn La 21.4 1.4 28.4 34.8 31 16.8 12.5 22 75 26 1
4 Sa Pa 14.3 0.4 19.2 26.2 31 9.9 6.9 23 81 26 1
5 Lào Cai 21.7 1.1 25.8 31.7 30 19.2 15.0 23 81 53 1
6 Yên Bái 19.6 -0.1 22.2 30.1 31 18.0 13.7 22 94 70 12
7 Hà Giang 20.8 0.5 24.6 32.3 31 18.6 14.5 22 85 61 1
8 Tuyên Quang 20.3 0.4 22.7 30.9 31 18.5 14.2 22 87 67 21
9 Lạng Sơn 17.3 -0.9 20.0 30.4 10 15.6 11.1 10 91 68 31

10 Cao Bằng 18.5 -0.5 22.0 32.0 31 16.4 12.1 22 88 62 31
11 Thái Nguyên 19.4 -0.4 21.6 30.6 31 18.0 13.0 21 91 66 21
12 Bắc Giang 19.4 -0.5 21.7 30.4 31 18.0 12.8 22 90 69 14
13 Phú Thọ 20.0 0.2 22.5 30.0 31 18.4 13.5 22 92 68 1
14 Hoà Bình 20.9 0.2 24.2 32.9 20 18.9 13.7 22 86 59 25
15 Hà Nội 19.9 -0.3 22.4 30.5 31 18.5 13.6 22 87 68 26
16 Tiên Yên 18.6 -0.3 20.8 28.6 31 17.0 13.8 10 96 74 2
17 Bãi Cháy 19.4 0.2 21.2 27.3 31 18.0 13.0 22 92 76 2
18 Phù Liễn 19.1 0.0 21.2 27.7 31 17.5 12.2 22 97 79 2
19 Thái Bình 19.2 -0.3 21.3 27.2 31 17.7 13.3 22 94 80 21
20 Nam Định 19.5 -0.3 21.9 28.5 30 18.0 13.4 22 94 72 26
21 Thanh Hoá 19.4 -0.4 21.9 28.9 29 18.0 14.0 22 94 75 25
22 Vinh 20.3 0.0 23.0 34.2 31 18.8 15.2 22 93 76 31
23 Đồng Hới 21.7 0.0 25.3 39.5 31 19.8 16.4 22 89 38 31
24 Huế 23.0 -0.1 27.0 35.8 31 20.2 17.0 22 91 54 31
25 Đà Nẵng 24.4 0.3 28.3 31.6 31 22.5 19.5 22 84 59 24
26 Quảng ngãi 25.1 0.7 30.3 34.4 31 21.6 18.3 1 85 57 1
27 Quy Nhơn 25.7 0.4 28.8 31.0 21 23.7 21.1 1 83 55 21
28 Plây Cu 23.5 0.8 31.5 33.7 18 17.9 14.3 1 68 28 4
29 Buôn Ma Thuột 24.9 0.2 32.5 36.2 30 19.9 16.1 1 71 27 4
30 Đà Lạt 18.4 0.1 25.7 28.2 20 13.2 8.7 1 78 27 20
31 Nha Trang 26.1 0.3 29.5 31.7 30 23.5 20.4 2 79 42 3
32 Phan Thiết 26.7 0.2 31.0 33.9 30 23.6 20.3 1 78 60 3
33 Vũng Tầu 27.4 -0.4 30.7 32.5 16 25.6 23.8 2 76 55 26
34 Tây Ninh 28.3 0.1 35.0 38.5 16 23.9 21.0 6 73 37 15
35 T.P H-C-M 29.1 1.2 35.1 37.9 16 26.0 24.0 1 66 33 12
36 Tiền giang 27.3 -0.3 32.1 34.3 16 24.4 22.0 1 76 45 22
37 Cần Thơ 27.7 0.4 33.3 35.3 29 24.3 21.0 5 75 44 22
38 Sóc Trăng 27.3 0.1 32.7 34.5 31 24.2 21.5 4 77 45 15
39 Rạch Giá 27.7 -0.5 32.3 34.3 16 24.5 22.6 1 75 44 22
40 Cà Mau 27.9 1.1 32.4 34.1 20 25.4 22.5 1 77 50 11

Ghi chú: Ghi theo công điện khí hậu hàng tháng (LC: Thị xã Lai Châu cũ)

ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG 
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Lượng mưa (mm)
Lượng bốc hơi 

(mm)
Giờ nắng Số ngày

Số

Tổng Chuẩn Cao Ngày
Số ngày liên 

tục
Số   

ngày  Tổng Cao Ngày Tổng Chuẩn
Gió tây khô 

nóng  Mưa  thứ 
số sai nhất Không 

mưa
Có 

mưa

  có 
mưa

số nhất số sai
Nhẹ Mạnh

Dông phùn
tự

82 4 26 23 14 6 8 128 8 2 195 -8 0 0 7 0 1
87 31 44 22 21 3 4 121 7 37 206 23 7 0 0 0 2
37 -3 10 23 20 5 5 134 9 1 184 14 0 0 3 0 3
72 -34 26 24 7 7 16 100 10 31 174 18 0 0 6 3 4
46 -14 11 23 15 7 8 75 4 3 106 1 0 0 6 0 5
72 -2 11 22 1 14 27 36 2 31 11 -34 0 0 2 14 6
78 28 25 24 7 7 13 43 4 2 44 -30 0 0 6 10 7
53 9 17 24 3 8 21 32 26 21 15 -40 0 0 3 0 8
82 29 36 22 3 10 22 31 3 31 15 -46 0 0 2 14 9
74 35 35 25 7 5 13 36 3 1 44 -35 0 0 4 0 10
86 31 21 22 1 9 27 30 3 21 10 -39 0 0 2 24 11
69 51 15 22 3 7 21 33 2 5 11 -39 0 0 2 20 12

102 52 18 27 4 11 22 27 2 1 16 -34 0 0 2 0 13
30 3 11 24 5 9 20 39 3 28 43 -32 0 0 0 0 14
69 25 18 21 3 6 19 31 2 31 14 -32 0 0 1 22 15
79 27 25 22 2 19 27 13 2 31 4 -36 0 0 1 0 16
59 16 20 22 3 14 23 23 2 31 13 -33 0 0 1 6 17
81 33 14 22 4 16 26 11 1 26 10 -30 0 0 2 24 18
75 29 20 22 2 16 26 19 1 25 7 -34 0 0 1 25 19
86 35 21 22 3 16 26 22 2 26 14 -30 0 0 1 15 20
55 14 21 21 3 9 21 30 2 31 18 -37 0 0 2 23 21
31 -16 12 21 7 13 20 27 3 31 41 -23 0 0 0 5 22
17 -27 12 21 7 5 11 37 6 31 89 -9 2 1 2 0 23
17 -30 8 21 9 2 7 41 4 31 110 -4 1 0 0 9 24
4 -18 2 15 14 1 2 65 3 12 182 0 0 0 0 0 25

19 -19 10 22 14 2 4 64 3 19 219 2 0 0 1 0 26
10 -14 4 24 11 3 4 88 4 22 269 0 0 0 0 0 27
19 -9 19 10 19 1 1 117 5 4 290 15 0 0 1 0 28
14 -8 12 31 23 4 5 151 6 3 280 6 1 1 3 0 29
26 -24 23 31 27 4 4 90 4 5 257 -12 0 0 5 0 30
8 -24 5 23 11 2 3 141 7 15 273 9 0 0 0 0 31

0.2 -5 0.2 21 20 1 1 167 8 22 317 7 0 0 0 0 32
- -5 - - 31 0 0 112 5 16 296 3 0 0 0 0 33
1 -25 1 22 21 0 1 134 6 15 289 9 18 1 0 0 34
- -10 - - 31 0 0 160 7 16 275 3 20 4 0 0 35
- -4 - - 31 0 0 121 5 17 301 -6 0 0 0 0 36
- -10 - - 31 0 0 107 5 16 301 13 2 0 0 0 37
- -13 - - 31 0 0 101 6 15 300 28 0 0 0 0 38
5 -31 5 29 28 1 1 130 6 16 288 47 0 0 0 0 39
- -34 - - 31 0 0 111 6 15 284 32 0 0 0 0 40

CỦA CÁC TRẠM THÁNG 3 NĂM 2014
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